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LOI NÓI DAU 


Trong nhiều năm gan đây, vốn dau tu của thương nhân Dai 
Loan vào Việt Nam luôn đứng hàng đầu trong tông số vốn đầu tư 
nước ngoài vào Việt Nam. Nhưng trái ngược với mối giao hảo về 
kinh té, su giao luu vé hoc thuat, giáo duc, van hoa và các linh vuc 
khác của nhân dân hai nước van còn rat ít. Mười năm trở lại đây, sự 
giao lưu hạn hẹp này phần lớn chỉ thông qua con đường hôn nhân. 
Rat nhiều phu nữ Việt Nam, thậm chí chưa hé hiểu gi về Dai Loan, đã 
sang làm dâu trong một gia đình xa lạ ở Đài Loan. Cũng như vậy, rất 
nhiều người Đài Loan chỉ lần đầu tới Việt Nam đã cưới ngay một cô 
gái Việt rồi đưa về nước. Do trước khi kết hôn họ không có nhiều cơ 
hội để tìm hiểu lẫn nhau, hoặc do sự khác biệt về văn hoá, tính cách 
đã xảy ra các cuộc cãi lộn, thậm chí cả bạo lực trong gia đình. 

Lần đầu tiên tôi đến Việt Nam là vào mùa hè năm 1997. Sau 
đó, do nhu cầu nghiên cứu mà mỗi năm tôi đều phải đến Việt Nam 
điều tra thực tế. Sau nhiều năm ở Việt Nam, tôi nhận thấy rằng những 
án phám nghién cttu vé Dài Loan cho dóc gia Viét Nam con rát han 
ché; cüng nhu váy, @ Dài Loan thát khó khán dé có thé tim duoc cuón 
sách nghiên cứu về Việt Nam. Vì lí do nảy, tôi dự định xuất bản ở 
Việt Nam một loạt cuốn sách giới thiệu về Đài Loan, đồng thời xuất 
bản một số sách giới thiệu về Việt Nam cho độc giả Đài Loan. Cuốn 
sách “Lịch sử và ngôn ngữ Đài Loan” có thể coi là bước khởi đầu cho 
kế hoạch này. 

Cuốn sách này được dịch từ chương một, chương hai, chương 
ba và chương sáu trong cuốn “Thái độ ngôn ngữ đối với chữ viết Đài 
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Loan" - Luan van (һас si cua tói (xem toàn bó Luan van trong 
<http://ebook.de-han.org/attitude>). Trong quá trinh dich, vé co ban 
cuón sách vàn gitt duoc nói dung chính cua nó. Tuy nhién, mót só 
chỗ đã được sửa đối cho phù hop hơn. Luận văn này được hoàn thành 
vào năm 1999, Trong thời gian này, tình hình chính trị và xã hội ở 
Đài Loan đã có một số thay đổi (vi dụ: cuộc bầu cử tông thống trực 
tiếp lần thứ hai được tô chức ở Đài Loan vào tháng 3 năm 2000 và 
Đảng Dân chủ Tiến bộ đã giành thắng lợi), nhưng sự thay đổi này 
cũng không xa rời nội dung mà cuốn sách này đề cập tới. Do vậy, 
cuốn sách này vẫn mang lại những kiến thức tông quát có giá trị lớn 
cho những người quan tâm đến Đài Loan. Nội dung của cuốn sách 
chủ yếu tập trung vào những van dé lich sử, dán tóc, ngón ngữ va su 
phát trién cüa phong trào Van Dai cán dai 6 Dai Loan. Мас du cuón 
sách này tam thói chua thé cung cáp kién thüc mót cách toàn dién vé 
Dài Loan; nhung chüng tói vàn hi vong ráng trong tuong lai khóng xa 
có thé xuát ban thém nhiéu cuón sách giói thiéu vé các linh vuc сйа 
Dài Loan dé phuc vu dóc già Viét Nam, dóng thói thúc dáy su giao 
lưu van hoá giữa hai nước. 


Dai Nam, Dai Loan, tháng 6 nám 2004 
PGS. TS. Wi-vun T. Chiung 
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PREFACE 


As the colloquial writing movement became allied with the 
political movement in the 1920s, the contemporary Taiwanese 
language (Taibun) movement also occurred along with the rise of the 
native political activities against the foreign Chinese KMT regime in 
the middle of 1980s. Generally speaking, the Taibun movement 
consists of two dimensions: the linguistic and the literature 
dimensions. From the linguistic dimension, vernacular education and 
standardization of written Taiwanese are the two primary goals of 
Taibun promoters. From the perspective of literature, the Taibun 
movement attempts to establish Taiwanese literature, which 
distinguishes itself from literature written in Mandarin Chinese. 

Although the contemporary Taibun movement in Taiwan has 
been developed for about two decades, not much about the movement 
were documented in English. Thus, this book is an attempt of the 
author to provide overall introduction of Tatwan’s Taibun movement 
to English readers in the international communities. 

This book was adopted from chapters one, two, three and six 
of my MA thesis entitled “Language Attitudes toward Taibun — the 
Written Taiwanese,” (available at <http://ebook.de-han.org/attitude>) 
which was completed in 1999. Although it has been several years 
since its completion, this book still provides helpful information for 
readers to understand the contemporary language movement in 
Taiwan. 

Tailam, Taiwan 
Wi-vun T. Chiung 
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CHUONG 1 
LICH SU DAI LOAN 


Mặc dù có rất nhiều nghiên cứu vé những thái độ ngón ngữ đối 
với ngôn ngữ ở Đài Loan, nhưng những nghiên cứu về chữ viết của 
Đài Loan thì vẫn còn rất ít. Mục đích cơ bản của việc nghiên cứu này 
là nhằm khảo sát những van dé chữ viết Đài Loan đương thời. Dé 
giúp người đọc hiểu hơn nữa về phong trào *Taibun" (£x. - Văn 
Đài), trong chương này, chúng tôi sẽ cung cấp cho độc giả những 
thông tin tổng quát về đất nước Đài Loan. Mục 1.1 sẽ trình bày lý do 





và mục đích nghiên cứu. Mục 1.2 sẽ mô tả về thời kỳ thuộc địa của 
Đài Loan. Mục 1.3 sẽ là tong quan vé bài nghiên cứu này. Nếu độc 
giả quan tâm đến những vấn dé về phong trào Taibun thì có thé tim 
hiểu ở chương 2. 


1.1 Lý do và mục đích nghiên cứu 

Tiếng mẹ đẻ ở Đài Loan không còn được sử dụng phó biến 
dưới chế độ Quốc dân Đảng (KMT) của Tưởng Giới Thạch và dưới 
chế độ thuộc địa Nhật Bản (1895-1945). Trong các thời kỳ này, người 
dân ở Đài Loan phải sử dụng tiếng Hoa (tiếng phổ thông Trung 
Quốc) và tiếng Nhật như là những ngôn ngữ chính thức. Theo nhà 
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2 LICH SU VÀ NGÓN NGU DAI LOAN 





nghiên cứu Chan: “О Đài Loan, việc sử dung tiếng Hoa ngày càng 
tang, trong khi viéc su dung tiéng me dé Dai Loan lai giàm manh" 
(1994: iii). Nhà nghiên cứu Young (1989: 55) cũng cho rang: “Cứ 
mỗi thế hệ qua di, ngày lai càng có nhiều người sử dụng tiếng Hoa 
hơn. Khoảng 50,9% người sử dụng tiếng Hakfa và 41,3% người sử 
dụng tiếng Holo chuyền sang sử dụng tiếng Hoa, hay nói đúng hơn là 
đa số họ sử dụng tiếng Hoa để giao tiếp với thế hệ trẻ hơn trong gia 
dinh." Nhà nghiên cứu Lu (1988: 73) cũng cho rằng 67,48% người 
Hakka và 50,09% người Holo sử dụng tiếng Hoa. Theo nhà nghiên 
cứu Hoàng (1993: 160) thì ngôn ngữ bản xứ ở Đài Loan đang có 
nguy cơ biến mất. Như vậy, tất cả những nghiên cứu trên đều có 
chung nhận định là tiếng Đài Loan bản xứ đang dần dần bị thay thế 
bằng tiếng Hoa. 

Trong suốt cuộc cải cách chính trị những năm 1980, ngày càng 
có nhiều người nhận thức ra rằng ho đang đánh mát chính ngôn ngữ 
mẹ đẻ của mình. Kết quả là họ đã tiến hành biểu tình phản đối chế độ 
Quốc dân Đảng, đòi thay chính sách đơn ngữ bằng chính sách đa ngữ, 
yêu cầu song ngữ được giảng dạy trong hệ thống giáo dục để duy trì 
ngôn ngữ mẹ đẻ. Phong trào ngôn ngữ Đài Loan đã ra đời với hai 
mục đích chính: Thứ nhất là, phong trào sẽ thúc đây việc sử dụng 
ngôn ngữ giao tiếp Đài Loan! dé duy trì tiếng me đẻ; Thứ hai là, 
phong trào này sẽ nỗ lực hon nữa trong việc thúc day và chuẩn hoá 
chữ viết Đài Loan dé phát triển nền văn học Đài Loan bằng tiếng mẹ 
đẻ. Phong trào chữ viết Đài Loan từ những năm 1980 nhìn chung 





' Trong bài nghiên cứu này, nghĩa rộng “tiếng Đài Loan” bao gồm tất cả các 
thô ngữ, tiêng Hakka, và tiêng Holo; nhưng nghĩa hẹp của tiêng Đài Loan ở 
đây chỉ đê cập đên tiêng Holo. 
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duoc goi là phong trào *Taibun — Уап Әді.” Só di xuát hién tén goi 








nay là dé phân biệt với phong trào “Bạch thoai" (Н.Е) - phong 














trào chir viét theo ngón пей giao tiép Dai Loan) nhüng пат 1920. 
Các tác phẩm van hoc trong phong trào phát triển văn học bang chữ 
Đài Loan được goi là *Taigi bunhak" (Van học tiếng Dai) hoặc “Bogi 
bunhak" (Ván hoc tiéng me dé). 

Liéu tiéng me dé ó Dai Loan có bi thay thé hoàn toàn bang 
tiếng Hoa hay vẫn duoc duy trì, điều này phụ thuộc phan lớn vào 
những thái độ ngón ngữ. Hay nói cách khác, thái độ của mọi người vé 
ngôn ngữ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với tương lai ngôn ngữ 
Đài Loan. Tuy nhiên, những nghiên cứu về thái độ ngôn ngữ đối với 
ngôn ngữ ở Đài Loan còn rất ít. Hơn nữa, phần lớn những nghiên cứu 
trước đây thường tập trung vào ngôn ngữ giao tiếp và chưa hề có 
nghiên cứu nào về chữ viết Đài Loan. Như đã nói ở trên, những nhà 
hoạt động vì sự phát triển ngôn ngữ Đài Loan đều quan tâm đến cả 
chữ viết lẫn ngôn ngữ giao tiếp. Bài nghiên cứu này sẽ đề cập đến 
thái độ của mọi người đối với những hệ thống chữ viết Đài Loan. 

Mục đích của việc nghiên cứu này là nhằm xem xét những ý 
kiến của độc giả về những hệ thống chữ viết khác nhau của chữ viết 
Đài Loan (Taibun). Việc nghiên cứu này được giới han trong 244 





sinh viên của Trường Đại hoc Dam Giang (157 Ж) va Trường Đại 
học Chân Lí (SIKE) ở Đài Loan. Bay mẫu bài đọc bằng những hé 
thống chữ viết khác nhau đã được chuẩn bị sẵn và sinh viên được yêu 
cầu đánh giá về mỗi mẫu bài đọc. Mục đích của bài nghiên cứu này 
là: 
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1. Xem xét kết quà đánh giá của các sinh viên sau khi đọc 
những bài đọc mẫu có khác nhau không? Nếu các sinh viên đánh giá 
khác nhau thì yếu tố nào ảnh hưởng đến sự đánh giá khác nhau đó? 

2. Những đặc điểm về giới tính, nơi ở, ngành nghề, sự thừa 
nhận” quốc gia, khả năng ngôn ngữ... có ảnh hưởng đến sự đánh giá 
khác nhau như vậy của các sinh viên không? Hay nói cách khác, 
những nhóm người nào chấp nhận chữ viết Đài Loan và hệ thống chữ 
viết nào mà họ thích sử dụng hơn? 


1.2 Thời kỳ thuộc địa ở Đài Loan 

Trong phần này, các thời kỳ thuộc địa của Đài Loan được trình 
bày một cách hệ thống từ thời kỳ sơ khai nhất cho đến năm 2000 dưới 
chế độ Quốc Dân Đảng đương thời. 

Trước khi trình bày tóm tắt lịch sử của Đài Loan, tác giả xin 
điểm qua vài nét vé lịch sử thế giới Năm 1492, Christopher 
Columbus đã khám phá ra Thế giới mới (The New World; tức là 
châu Mỹ), và một vài năm sau đó, năm 1498, nhà hàng hải Bồ Đào 
Nha Vasco da Gama đã thông tuyến đường biển giữa châu Âu và Ấn 
Độ bằng con đường qua Mũi Hảo Vọng (The Cape of Good Hope). 
Cuối thế kỷ XV là thời gian của những chuyến vượt đại dương và 
cũng là thời kỳ của những “khám phá vĩ đại” theo quan điểm châu 
Au. 


2m” 


Š Thuật ngữ “sự thừa nhận” duoc dich sang từ tiếng Anh "identity," ví dụ 
“sự thừa nhận dan tóc" (ethnic identity — công nhận mình thuộc dân tộc gi), 
“sự thừa nhận quôc gia" (national identity — công nhận minh là người của 


quóc gia nào). 
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Formosa, tên gọi trước đây cua Dai Loan, đã từng được những 
thuỷ thủ Bồ Đào Nha ca ngợi là *IIha Formosa" (Hòn đảo đẹp tuyệt 
vời) khi họ đi qua hòn đảo này vào thế kỷ XVI (Sử 1980: 52). Chính 
lời ca ngợi đó đã khiến cho Đài Loan được thế giới biết đến và không 
lâu sau Đài Loan bị trở thành thuộc địa của Tây Âu. 


1.2.1 Thời kỳ sơ khai 
Theo khám phá khảo có học, trước khi người Châu Âu khám 
phá ra Dai Loan và người Hán? (A) di cư sang Đài Loan thì các bộ 





tộc ở Đài Loan thuộc họ ngôn ngữ Austronesian - Formosan * 
(Ethnologue 1996) đã sinh sóng ở đó hơn 50 ngàn năm (ví du như 
văn hoá thời tiền sử “Trường Tân” (RAL) ở phía Đông nam Dai 
Loan). 








Mặc dù vậy, các bộ tộc Dai Loan hiện nay chỉ chiếm 1,7% 
tổng số dân ở Әді Loan (Hoàng 1993: 13), đa số các bộ tộc sóng rải 
rác trên toàn đảo Đài Loan trước khi người Hán di cư đến, tức là vào 
khoảng nửa sau thé ky XVII. Ví dụ, dân số của các bộ tộc Đài Loan 
năm 1650 là 68.576 người và chỉ có 15.000 người Hán (Dương 1992: 
5-10). Phía Tây nam Đài Loan là nơi người Hán tập trung sinh sống 





3 Người Hán, khi so sánh với các bộ tộc Dai Loan thì phái ké dén các nhóm 
thiểu số sử dung chữ Hán (5%) từ Trung Quốc dai lục tới: nhóm người 
Holo, người Hakka, và nhóm Người tỉnh khác (4/44 Л). Người Hán khác 
với người Trung Quốc, thuật ngữ “người Trung Quốc” (HRA) là dé chi 
công dân của Trung Quốc sau năm 1912. 

^ Ngôn ngữ bàn xứ Đài Loan được phân loại dựa trên ngôn ngữ giao tiếp 
của các bộ tộc bản xứ gần đây nên có khả năng người cổ đại không có cùng 
một nguồn gốc ngôn ngữ. 
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nhiều nhất. Tuy nhiên, lúc đó các bộ tộc Dai Loan chưa hé thành lập 
bát cứ một tó chức chính trị nào dé liên kết các bộ tộc trên toàn đảo. 
Chính vì ngày càng có nhiều người Hán di cư đến Đài Loan, 
các bộ tộc bản xứ sinh sống ở khu vực đồng bằng miền Tây ngày 
càng có mối quan hệ với người Hán nhiều hơn so với các bộ tộc sinh 
sống ở miền núi. Do có quá nhiều người Hán di cư đến Đài Loan và 
cũng do có nhiều người kết hôn với người Hán, cho nên, họ đã bị ảnh 
hưởng phong tục, văn hoá của người Hán (Sử 1980). Một thời gian 
sau, ngôn ngữ của họ cũng dần dần bị thay đổi, sự thừa nhận dân tộc 
trong họ bị phai mờ bởi số lượng rất đông người Hán định cư. Các bộ 





tộc thân thiện được người Hán gọi là Sek-hoan (ZĘ - Bộ tộc đã 


ЛУН 











thoát ra khỏi cuộc sóng nguyên thủy so khai) suốt thoi nhà Thanh G#) 





[4 














АЩ - Bộ tóc sinh sóng ở đồng 





và sau này gọi là Penn-pou chok (4 








bang). Mat khác, phân lớn các bộ tộc sinh sông ở khu vực miên núi 





FH 


thường có thái độ thù dich với người Hán, bi goi là Chhenn-hoan (4 
- Bộ tóc nguyên thủy) hoặc ko-soann chok (FWD, 110 - Bộ 
tộc sinh sóng ở miền núi). 


























Xuất phát từ truyền thống hợp hôn lâu đời, ở Đài Loan thường 
có câu nói “Ông chúng tôi là người Trung Quốc nhưng bà chúng tôi 
thì không” (GEZA, ҖЕ ЦЕ) (Giản 1995: 152-162). Điều đó 
chứng minh rằng, mặc dù chỉ 1,7% dân số Đài Loan là người bản xứ 






























































"góc," nhưng trên thực té, phân lớn dân cư Dai Loan mang một phân 
dòng máu bản xứ. 





? Theo quan niệm của người Hán. 
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1.2.2 Thời ky Тау Âu (1624-1661) 

Giai doan dàu thé ky XVII, trước khi xâm lược Dai Loan, 
người Hà Lan đã chiếm đảo “Banh Hồ” (1% АН), nằm ở eo bién Dai 
Loan, giữa Đài Loan và Trung Quốc được một thời gian ngắn. Lúc 
đó, Banh Hồ được coi là lãnh thổ của nhà Minh (HHEH 1368-1644) 
thuộc Trung Quốc. Việc Hà Lan chiếm Bành Hồ khiến nhà Minh vô 
cùng lo ngại, vi Trung Quốc sợ Hà Lan lay hòn đảo này làm bàn dap 











tiếp tục xâm chiếm phía Nam Trung Quốc. Vì vậy, vào năm 1623 nhà 
Minh đã đem hơn mười nghìn quân đến giao tranh với hàng trăm lính 
Hà Lan. Sau một vài tháng tranh giành, một số điều kiện giữa hai bên 
đã được lập ra. Những điều kiện đó bao gồm: Thứ nhất, tất cả binh 
lính Hà Lan phải rút khỏi đảo Banh Hồ, noi mà Trung Quốc coi là 
lãnh thé của mình; đổi lại, họ sẽ được phép làm ăn buôn bán tại 
Trung Quốc. Thứ hai, néu Hà Lan quyết định chiếm Dai Loan thì nhà 
Minh sẽ không can thiệp, vì đó không phải là lãnh thô của Trung 
Quốc (Sử 1980: 58). Do vậy, vào năm 1624 Hà Lan đã quyết định từ 
bỏ việc chiếm hòn đảo Bành Hồ và quay sang chiếm phía Nam Đài 
Loan. Đến năm 1661, khi Trịnh Thành Công (@ ЖЛ; BEER) bị 
thất thủ ở Trung Quốc liền quay sang Әді Loan hát căng Hà Lan và 
thành lập chính quyền của mình ở Đài Loan. Mặt khác, từ năm 1626 
đến năm 1642, phía Bắc của Đài Loan cũng bị Tây Ban Nha chiếm 
đóng. 

Bên cạnh việc bóc lột các nguón tài nguyên, việc truyền bá đạo 























Tin Lành cũng là mục đích quan trong của người Hà Lan (Sử 1980: 
80-82), ho cho xây dựng nhiều nhà thờ và trường học. Hơn nữa, họ đã 
phát triển hệ thông chữ Latinh dé dịch Kinh Thánh sang các ngôn ngữ 
bản xứ. Trong lịch sử Đài Loan, đây là lần đầu tiên hệ thống chữ viết 
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Latinh cüa Dai Loan duoc hinh thành dé ghi lai ngón пей ban xú Dai 
Loan. Ngày пау, chữ viết này được goi là Sinkang? Bunsu (TXE 
- chữ Sinkang). Chữ Sinkang sẽ được trinh bay chi tiết hon trong 
phàn 2.2.1. 











P^ 
e ow 
TRUNG QUÓC y" : 
( 
2% Chuong Chau 
= Tuyển Châu % 
1 3 


Paha. ° 
Ма” Y Bas 'DÀILOAN 
Luc Phong \ Lý 
Hải Phong ¥ 






Bành Hô 0 
` ` 
Hông Kông 


VIET NAM 





PHILIPPIN 


Hinh 1: Bán dó vi trí dia ly cüa Dài Loan. 





6 *Sinkang" cüng duoc viét là *Sinkan" trong mót só tài liéu. 
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1.2.3 Thói ky nhà Trinh (1661-1683) 

Nửa đầu thé ky XVII là giai đoạn suy vong của nhà Minh ở 
Trung Quốc (nhà Minh nắm quyền từ 1368-1644). Sau khi vị vua 
cuối cùng của nhà Minh bị tiêu diệt ở kinh đô Kim Lăng (|) vào 
năm 1644, một só luc luong спа nhà Minh vàn cón sót lai, trong só 





dó có luc luong cüa tuóng Trinh Thành Cóng. Luc luong này dà kiém 
soát vùng duyên hai Đông nam Trung quốc, nhu vùng Ha Món (F9) 
và cô gắng khôi phục chế độ nhà Minh. Tuy nhiên, trong cuộc chiến 
năm 1657 nhằm giành lại kinh đô Kim Lăng, quân của ông ta bị tón 
thất nặng nề. Sau thất bại đó, ông ta quay sang chiếm Đài Loan như 
một cứ điểm dé chờ thời co chóng lại Trung Quốc dai lục. Cuối cùng, 
năm 1661, ông ta chiếm Đài Loan từ tay Hà Lan và lập ra chế độ nhà 
Trịnh. Trong lịch sử Đài Loan, đây là tô chức chính trị đầu tiên do 
người Hán lập ra (Sử 1980: 99-1 13). 

Chính nhà Trinh lần đầu tiên đã đem đạo Không và chế độ 
phong kiến Trung Quốc vào Đài Loan. Chữ Hán cô (LẸ - Văn 
ngôn) lần đầu tiên trong lịch sử được chấp nhận là hệ thống chữ viết 
chính thức ở Đài Loan duói chế độ này. Cuối chế độ nhà Trịnh, tông 
số người Hán ở Đài Loan là khoảng 150.000 người. Bắt đầu từ giai 
đoạn này, số lượng người Hán nhiều hơn số lượng người bản xứ gốc 





Đài Loan. 


1.2.4 Thời kỳ nhà Thanh (1683-1895) 
Mục đích chính của nhà Thanh Gë) khi đến Đài Loan là để 
triệt hạ nhà Trịnh ở Đài Loan chứ không phải là chiếm Đài Loan với 








tư cách Đài Loan là lãnh thô của Trung Quốc. 
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Năm 1683, nhà Trịnh bị tướng nha Thanh là Thi Lang (8) 
dánh bai. Ban dau, nha Thanh dinh rat hét quán và bó lai dao Dai 
Loan sau khi nhà Trinh dau hang, nhung tuóng Thi Lang dà phan dói 





dé xuát này. Cuói cüng, nám 1684, nhà Thanh tuyén bó Dài Loan là 
một đơn vị hành chính - một phủ (WF) thuộc tinh Phúc Kiến (ХЕ) 
(Sử 1980: 118-120). 

Trong suót thói gian dàu chiém Bài Loan, nhà Thanh dà ban 
hành mót só diéu khoan cám nguoi Hán di cu sang Әді Loan. Tuy 
nhién, só luong nguói Hán tim moi cách di cu sang Dài Loan vàn 
khóng thé kiém soát nói. Dé vuot qua eo bién Әді Loan, ho phài chiu 
rát nhiéu nguy hiém, thám chí phài dánh dói са tính mang сйа minh. 
Diéu này dà duoc ghi lai trong lói cüa các bài hát dán ca trong nhüng 
cuốn sách Koa-a-chheh (KITH - Sách bài hát). Ví dụ bài hat “Đừng 
vượt qua eo bién Dai Loan" ( A EGRA) (Vương 1993a: 72) 


dà viét vé su mao hiém cüa nhüng nguói Hán, bát cháp luát pháp 


























vượt qua eo bién vào Dai Loan. 
Vào cuói thé ky XIX, dán só ó Dai Loan da lén tói 2,5 triéu 
người (Sử 1980: 133). 


1.2.5 Thời kỳ Nhật Bản (1895-1945) 

Năm 1895, Đài Loan và Bành Hồ được nhượng cho Nhật Bản 
theo Hiệp ước Mà Quan (ЕЗ) kết thúc cuộc chiến Trung - 
Nhật. Giai đoạn từ 1895 đến 1945 chính là giai đoạn Đài Loan 
chuyền từ xã hội phong kiến truyền thống Trung Hoa sang xã hội tư 
bản chủ nghĩa hiện đại (Sử 1992: 205-215). 


























http://tieulun.hopto.org 


WI-VUN CHIUNG 11 





Trong suót thói gian là thuóc dia cüa Nhát Bàn, ché dó khoa 
cử (RESHJE), duoc thay thế bằng hệ thống giáo dục hiện đại ở Dai 
Loan. Giao thông được thiết lập trên toàn đảo. Thời gian đó, người 
Nhật đã thực hiện rất nhiều bài điều tra, khảo sát về dân số, dân tộc, 











ngôn ngữ và tập quán của người Đài Loan. Những tài liệu đó cho đến 
nay vẫn là những tài liệu tham khảo có giá trị cho các nhà nghiên cứu, 
cho dù về căn bản, nó chỉ phục vụ cho mục đích thuộc địa, ví dụ như 
cuốn Dai từ điển Nhật - Đài (Н = Ж ШЕ 1907), Đại từ điển Đài - 
Nhật (42H Ж ЫШ 1931) và cuốn Văn hoá Đài Loan (HAEE 
1928). 










































































1.2.6 Thời kỳ Quốc dân Đảng (1945-2000) 

Cuối thế chiến thứ hai (1945), quân đội Nhật đầu hàng quân 
Đồng minh, sau đó Tưởng Giới Thạch, nhà lãnh đạo Quốc dân Đảng 
(HE КМТ hoặc Kuomintang) đã tiếp quản Đài Loan với tư cách 
là quân Đồng minh theo Hiệp định số 1 (2/9/1945) (Bành 1995: 60- 
61). Trong khi đó, tại Trung Quốc đại lục, Tưởng Giới Thạch đang 








giao tranh chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quân đội của 
Tưởng bị đánh bại hoàn toàn và bị quân đội của Đảng Cộng sản 
Trung Quốc truy lùng ráo riết. Lúc đó, vị thế quốc gia của Đài Loan 
sẽ phải phụ thuộc vào một hiệp ước hoà bình giữa các quốc gia tham 
chiến. Tuy nhiên, do thất bại tại Trung Quốc, Tưởng quyết định 
chiếm Đài Loan làm cứ điểm với lý do “Đài Loan vốn là một phần 
của Trung Quốc” dé chờ thời cơ giành lại Trung Quốc dai luc (Ker 
1992; Bành 1995; Sử 1980; Vương 1993). 
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Trong thói gian chiém Dài Loan, Tuóng Giói Thach dà dung 
lén hé thóng chính tri Trung Hoa Dán Quóc (R.O.C). Trung Hoa Dán 
Quóc truóc dày là tén chính thúc cüa chính phú Trung Quóc ó Trung 
Quóc dai luc (1912-1949) cho dén khi nuóc Cóng hoà Nhàn dàn 
Trung Hoa (P.R.C) duoc thành lap vào nam 1949. Tuóng Giói Thach 
vàn kháng dinh ráng Trung Hoa Dán Quóc là chính phü hop pháp duy 
nhát cüa Trung Quóc. Bói vi Dài Loan bi coi là сї diém và là mót 
phan cüa Trung Quóc - theo quan diém cüa ché dó Quóc dán Dang - 
nên người Dai Loan không được phép thừa nhận họ là người Đài 
Loan, mà phải thừa nhận là người Trung Quốc (Vương 1993). Ví dụ, 
người Đài Loan không được tự do sử dụng ngôn ngữ Đài Loan; bên 
cạnh đó, học sinh, sinh viên buộc phải học tiếng Hoa, học lịch sử, địa 
lý Trung Quốc v.v.. và họ không được phép học bất cứ một lĩnh vực 
nào về Đài Loan. 

Trong suốt thời gian Quốc dân Dang cầm quyền, tinh trạng 
thiết quân luật được lập ra ở Đài Loan, từ năm 1949 đến năm 1987. 
Người Đài Loan không được phép thành lập bát kỳ một Dang’ phái 
chính trị đối lập nào hoặc tô chức các cuộc bầu cử cấp quốc gia, như 
bầu tông thống và bầu cử lập pháp. Ngoài ra, người Dai Loan cũng 
không có quyền tự do báo chí và xuất bản. 

Phong trào chính trị bản xứ đương thời được khởi xướng vào 
cuối những năm 1980“. Sau khi con trai Tưởng Giới Thạch là Tưởng 


























“Đảng Dân chủ Tiến bó (Ба ЕХЕ) là Dang đầu tiên của người Dai 
Loan dưới chế độ KMT, mà mãi cho đến ngày 28/9/1986 mới được thành 
lập. 

* Phong trào chính trị đương thời này có thé đã diễn ra từ những năm 1970. 
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Kinh Quóc? lén thay cha lành dao Quóc dán Ðång dén khi chét là 
nám 1988, Phó Tóng thóng Ly Dáng Huy lén nám quyén. Óng là 
nguói góc Әді Loan chính thóng. Bói thé, dày là làn dàu tién trong 
lich sir, Tóng thóng Dài Loan là nguói Dài Loan. Óng lén nám quyén 
tir nám 1988 dén 2000. 

Ong Ly đã từng nói: “Quốc dân Dang là chế độ ngoai bang. ^" 
Ong đề xuất thay đôi Quốc dân Đảng ngoại bang thành Quốc dân 
Đảng bản xứ của người Đài Loan (Quốc dân Đảng Trung Quốc thành 
Quốc dân Dang Đài Loan). Do chính sách Dai Loan hoá (AMV) của 
ông, nên một số thành viên bảo thủ cấp tién của Quốc dân Dang đã bỏ 





л> 


dang này và thành lập một dang mới mang tên Tân Dang (9[3&) vào 





năm 1993, Tuyên ngôn của đảng mới này đã chỉ rõ: “Tân Đảng kháng 
định mục đích mà nhà lãnh đạo Tôn Trung Sơn đã nêu là giữ vững 
thống nhất dân tộc. ''” Mục tiêu của Tân Đảng là muốn Dai Loan và 
Trung Quốc thống nhất. 

Nói tóm lại, vào cuối thé ky XX, ở Đài Loan có ba đảng chính 
trị lớn nhất. Ba đảng này có ba tư tưởng, chính kiến khác nhau về vị 
thế quốc gia Đài Loan. Đảng thứ nhất là Đảng Dân chủ Tiến bộ 





? Tuóng Giới Thạch chết năm 1975. 

'° Lý Đăng Huy đã từng nói: “..KMT là chế độ ngoai bang, vì vậy chúng 

ta cần phải cải cách nó trở thành chế độ КМТ bản xứ của Dai Loan" (... 8 
EE tU Ee OR BRETT DEO [И ОЖ Ce SEATS] EL Б) (Tuan báo 

Doc lap 1994: 56 258) trong cuóc phóng ván do nhà ván Nhát Bán Shiba 

Ryotaro (СЫР) thực hiện năm 1994. 

! «Tán Dàng khàng định mục tiêu của nhà lãnh đạo Tôn Trung Sơn: Chúng 

ta phải giữ vững thống nhất dân tộc, thúc đây hệ thống chính trị dân chủ, 

thực hiện phúc lợi xã hội, luật pháp công bằng, đảm bảo an ninh, hoà bình 

và xoá bỏ tham nhũng” (Tuyên ngôn của Tân Đảng 1993). 





















































http://tieulun.hopto.org 


14 LICH SU VÀ NGÓN NGÜ DAI LOAN 





(DPP). Có thé nói Dang Dân chủ Tiến bộ là Dang thừa nhận vị thé 
quốc gia Đài Loan. Đảng này luôn mong muốn Әді Loan độc lập 
nhằm “xây dựng Đài Loan trở thành một nước Cộng hoa Đài Loan. 2? 
Đảng thứ hai là Quốc dân Đảng, Đảng này thừa nhận cả Đài Loan và 
Trung Quốc. Đảng này ủng hộ “Trung Hoa Dân Quốc ở Đài Loan." 
Đảng cuối cùng là Tán Dang (CNP). Đây là Dang thừa nhận Trung 
Quốc. Đảng này ủng hộ một Đài Loan và Trung Quốc thống nhất. Số 
người ủng hộ ba Đảng này thể hiện trong tỷ lệ tổng số phiếu mà mỗi 
Đảng giành được trong cuộc bầu cử lập pháp tháng 12/1998: Đảng 
DPP giành được 29,55%, KMT là 46,39% và CNP là 7,05%. 


1.2.7 Ý thức người Đài Loan 

Nói chung, Đài Loan đã từng là một xã hội bộ tộc trước khi Hà 
Lan đến chiếm đóng vào đầu thế kỷ XVII. Lúc đó, họ chỉ có ý thức là 
người bộ tộc chứ chưa hé có ý thức là “người Dai Loan" (£18 K). 





Sau khi người Hán di cư д ạt đến Đài Loan thì Đài Loan trở 
thành một xã hội di cư. Thời gian đầu di cư sang Đài Loan, đa phần 
người Hán chỉ định sinh sống ở Đài Loan tạm thời. Những người di 
cư này có cùng một tô tiên (2 - tôn tộc) với những người sinh 
sóng ở Đông nam Trung Quốc (Tran 1994: 140-141). Tuy nhiên, dưới 
thời nhà Thanh, Đài Loan chuyển từ xã hội di cư sang xã hội bản xứ 
qua quá trình bản xứ hoá (Trần 1994: 92). Điều đó có nghĩa rằng 





12 “Thành lập một nước Cộng hoà Đài Loan độc lập tự chủ” theo cương lĩnh 
của Đảng Dân chủ Tiên bó (SES ЫШ 1995). 


P «Trung Hoa Dân Quốc ở Đài Loan” (HH RIZE G4), theo tôn chỉ của 
Ly Đăng Huy. 
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những người di cư đến Dai Loan bắt đầu định cu ở đó và tự phân biệt 
họ với những người sống ở Trung Quốc. Bởi thế, người Đài Loan lúc 
đó thường có câu nói: “Bạn không nên tin hoàn toản vào lời của 
người Trung Quốc” (EUZ, Æ), nghĩa là bạn không nén quá 
tin vào người Trung Quốc, đặc biệt khi bạn làm ăn kinh doanh với họ. 




















Tóm lại, cuối chế độ nhà Thanh là thời gian người Đài Loan ý thức 
được về “tiền dân tộc Dai Loan” (ВРЕТ КУӘ) theo thuật ngữ 
của nhà nghiên cứu Sử (1992: 196-200). 

Ngay dưới chế độ thực dân Nhật Bản, quá trình hiện đại hoá 





























và tư bản hoá đã làm cho người Đài Loan dần có ý thức dân tộc. 
Những người nhập cư trước đây vẫn gắn bó với tổ tiên của họ như 
người Chương Châu (EA) và người Tuyền Châu (RMA); giờ 
đây ho đã cảm nhận được rằng ho chính là “người Dai Loan" (H 











A), khác với người Nhật Bản. Từ đó, “người Đài Loan” đã được 
người dân ở Đài Loan tự công nhận mình. 

Trong suốt thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng, chúng ta có thê thấy 
rất rõ sự thừa nhận dân tộc và quốc gia của người Đài Loan qua các 
tô chức thanh niên Dai Loan, như Tân dân Hội (27:19) được thành 


lập vào năm 1920 với mục đích “thúc day cai cách chính tri ó Dai 
1595 








Loan nhằm dem lai hạnh phúc ám no cho người Dai Loan 
1988:44-49). 


(Vuong 





° Người Hán đã định cư ở Đài Loan tự goi minh là “người bản xứ” (ЖИН 
А), khác với “Người Đường Sơn” (ELLA) sóng ở Trung Quốc (Sử 1992: 
196-200), “4” có nghĩa là khách hoặc là người du lịch. “Khách Đường 
Sơn” (12) có nghĩa là những người du lịch đến từ Trung Quốc dai lục. 
PEE AE A seq, HET ARAN (Vương 1988: 44- 
49). 
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Ngoài ra, còn có những bai báo như “Dao cua chúng tôi và 
chúng tôi” (2 5584 1920) trong Tap chí Thanh niên Đài Loan 
(ЕНЕ) do Hội Thanh niên Đài Loan (17 ЛН) xuất ban, 


trong đó nói rõ: “...Mặc dù, Đài Loan hiện nay thuộc vê Đê chê Nhật 
1695 
























































Bản, nhung Dai Loan là của chúng tôi - những người Dai Loan 
(Vuong 1988: 53). Hói Thanh nién Dai Loan nay là tó chüc do các 
sinh viên Dai Loan sinh sóng ở Tôkyô, Nhật Bản thành lập. 

Thêm vào đó còn có tuyên ngôn của Hội Học thuật Đài Loan 
tại Tôkyô (AS fie) năm 1925, do sinh viên Dai Loan 
16 chức tại Tôkyô - Nhật Bản, bao gồm những điều khoản sau: 

“Ủng hộ Đài Loan giải phóng!” 























“Giành quyên tự do sử dụng tiếng Dai Loan!” 

“Đài Loan sẽ mãi mãi độc lập!” 

(Vương 1988: 91-92) 

Trong thời gian là thuộc địa Nhật Bản, người dân Đài Loan 
mới nhận ra được rằng mình chính là người Đài Loan'” để phân biệt 
với người Nhật. Sau đó là một giai đoạn người ở Đài Loan không còn 
xác định rõ được dân tộc của mình nữa. Lý do chính là vào năm 
1949, những người di cư д ạt đến Әді Loan cùng với Tưởng Giới 











2 














°« ЕЗ ЕРЕН, НІНЕ BP BEALI iE" (Vương 1988: 
53). 

17 Măc dù, trong suốt phong trào Hoang Dân hoá (E EGEESI), một số 
người dà nhận mình là người Nhật Ban, nhung phan lớn mọi người đều coi 
Đài Loan là một dân tộc khác với Nhật Bản. Ví dụ, người Nhật Bản đã treo 
giải thưởng mang tên “Gia đình Quốc ngữ” (|2 ИЕ) dé lựa chọn những 
người Đài Loan đủ tiêu chuán trở thành người Nhật Bản. Số lượng những 
người này chỉ chiếm 0,9% tổng dân số Đài Loan năm 1942 (Hoàng 1993: 
94). 
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Thach dà khién cho người ở Dai Loan không còn nhận rõ được dân 
tộc của mình; phần lớn những người này luôn cho rằng họ là người 
Trung Quốc. Hon nữa, van dé Trung Quốc hoá Đài Loan của chế độ 
Quốc dân Đảng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định sự 
thừa nhận quốc gia. 

Hơn một triệu quân lính và những người ti nạn (Hoàng 1993: 
25) đến Đài Loan cùng chế độ Quốc dân Đảng khoảng năm 1949, 
những người di cư này chiếm 13% dân số Đài Loan. Trong khi đó, ở 
Trung Quốc đại lục, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nắm quyên. 
Những người di cư đến Đài Loan được người bản xứ gọi là “Người 
tinh khác" (4145 A), có nghĩa là những người đến Dai Loan từ các 
tỉnh khác của Trung Quốc. Theo nhà nghiên cứu Vương Phú Xướng 
(1993), 54% người “Người tỉnh khác" di cư đến Đài Loan vẫn nhận 
mình là người Trung Quốc, chỉ có 7,3% cho rằng họ là người Đài 

















Loan, số còn lại thì trung lập. Nói cách khác, ngày nay phần lớn 


”18 vẫn cho rang ho là người Trung 


những người “Người tỉnh khác 
Quốc. 

Thời gian đầu, khi chế độ Quốc dân Đảng của Tưởng Giới 
Thạch chiếm Đài Loan, đã xảy ra “vụ tàn sát đẫm máu ngày 
28/2/1947” (“ЛЕ ЖУ) khiến hơn hai mươi ngàn người Dai Loan 
bị quân Tưởng Giới Thạch giết hại (Kerr: 303). Tiếp sau vụ tàn sát 





18 Mặc dù, phan lớn Người tinh khác đều cho rằng họ là người Trung Quốc, 
nhưng một số khác lại cho rằng họ là Người mới định cư (#7{ E). Điều đó 
có nghĩa họ là người Đài Loan mới nhập cư chứ không phải người Trung 
Quốc. Hơn nữa, họ đã thành lập “Hội những Người tỉnh khác vì Đài Loan 
độc lập” (VEGA EH Е) vào năm 1992, nhằm thúc đây nền 
độc lập ở Đài Loan (GATI 1992). 
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đẫm máu ngày 28/2 là “thời kỳ khủng bó trang” (H ERLIEN) vô 
cùng thảm khốc trong lịch sử Đài Loan vào những năm 1950. Chế độ 














độc tài của Tưởng Giới Thạch với những chính sách bóc lột nguồn 
kinh tế; sự khác biệt về văn hoá giữa người Đài Loan và người Trung 
Quốc cũng là nguyên nhân gây ra vụ tàn sát đẫm máu ngày 28/2 (Sử 
1980; Kerr 1992). Do người Đài Loan thừa nhận họ chính là người 
Đài Loan, điều này đã trở thành mối đe doạ lớn đối với chế độ Quốc 
dân Dang Trung Quốc, nén chế độ này đã âm mưu “tay não” người 
Đài Loan thông qua hệ thống giáo dục quốc gia và phương tiện 
truyền thông đại chúng (Vương 1993: 70-71). Kết quả là rất nhiều 
người Đài Loan, đặc biệt là những thé hệ trẻ lại cho rằng họ là người 
Trung Quốc. Theo khảo sát của nhà nghiên cứu Vương, năm 1993, tỷ 
lệ những người Đài Loan nhận họ là người Trung Quốc (trừ Người 
tỉnh khác) ở độ tuôi từ 50-59 là 9,3%, từ 40-49 là 18,3%, từ 30-39 là 
20,5% và từ 20-29 là 30,5%. 

Nói chung, tại Đài Loan có ba sự thừa nhận quốc gia khác 
biệt. Thứ nhất là những người thừa nhận quốc gia Đài Loan, họ ủng 
hộ Đài Loan độc lập nhằm xây dựng một nước Cộng hoà Đài Loan. 
Thứ hai là những người thừa nhận Đài Loan và Trung Quốc. Sự thừa 
nhận quốc gia mơ hó của họ được phản ánh qua thái độ không rõ ràng 
về vị thế quốc gia (ví dụ, họ mong muốn duy trì vị thế quốc gia mập 
mờ như hiện có). Thứ ba là những người thừa nhận Trung Quốc; mặc 
dù những người này vẫn tự nhận mình là người Đài Loan, nhưng tư 
tưởng của họ lại xuất phát từ sự thừa nhận mang tính cục bộ thuộc 
dân tộc Trung Quốc. Họ đề xuất thống nhất với Cộng hoà Nhân dân 
Trung Hoa (PRC) trong tương lai theo một số điều kiện, như là PRC 
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phải trở thành một nước dán chủ va cũng phải có mức sóng như ở Đài 
Loan. 

Số người ủng hộ vị thế quốc gia khác nhau tại Đài Loan được 
phản ánh qua tỷ lệ phiếu bầu trong cuộc bầu cử tông thống trực tiếp 
lần đầu tiên'” vào năm 1996, gồm 4 ứng cử viên cho chức tông thống: 
(1) ứng cử viên của Dang Dân chủ Tiến bộ Banh Minh Man (2 АНТ) 
giành được 21,13%. Đảng Dân chủ Tiến bộ là Đảng đối lập đầu tiên 
trong thời kỳ Quốc Dân Đảng và vẫn được coi là Đảng của người Đài 
Loan; (2) ứng cử viên của Quốc dân Dang Ly Dang Huy (Ж) 
giành được 54,00% số phiếu, đây là Đảng thể hiện sự thừa nhận quốc 
gia mơ hồ của cả Đài Loan và Trung Quốc; (3) Lâm Dương Cảng” 
(EREHE) được 14,90% số phiếu bầu, ông đại diện cho Tân Dang và 
đại diện cho những người thừa nhận Trung Quốc. Người thứ tư là 
Tran Lý An (REZ) được 9,98% số phiếu bầu và đại diện cho tư 
tưởng trung lập. 

Bên cạnh các số liệu từ cuộc bầu cử tông thống năm 1996, 


























chúng ta còn có thể tham khảo cuộc điều tra của Trung tâm thăm dò 
dư luận TVBS tiến hành vào tháng 1/1999 trên tổng số 1.176 đối 
tượng tham dự điều tra. Trong cuộc điều tra này, 22,7% đối tượng dự 
định ủng hộ Đài Loan độc lập, 49,4% dự định duy trì vị thế quốc gia 





' Người Đài Loan không được phép trực tiếp bầu tổng thống trong suốt 
thời kỳ nhà Tưởng cầm quyền. Tám năm sau khi Tưởng Kinh Quốc (HERE 
Б) chết (năm 1988) thì người Đài Loan mới được phép bầu Tổng thống 
trực tiếp (Tưởng Kinh Quốc, con trai của Tưởng Giới Thạch đã thay cha 
lãnh đạo Đảng KMT). 

20 Lâm Dương Cảng trước là thành viên của Đảng KMT. Tuy nhiên, ông đã 
bị đuôi khỏi Dang КМТ đo đòi ra ứng cử tông thông mà không có sự đề cử 
của KMT. Ông được Tân Đảng ủng hộ trong cuộc bầu cử này. 
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тар mo hién có và 15% muón Әді Loan thóng nhát vói Trung Quóc 
trong tuong lai. 

Tóm lai, nguói Dài Loan ngày nay vàn chua nhát quán vé vi 
thé quốc gia của họ và cũng không biết nên ủng hộ Dang phái chính 
trị nào. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến chính trị, đặc biệt là vấn 
đề vị thế quốc gia của Đài Loan, mà còn ảnh hưởng đến nền văn hoá 
Đài Loan, như văn học và chữ viết. Đây cũng là những vấn đề mà 
phong trào Taibun đương thời vô cùng quan tâm. Ly do mà chương 
này đề cập đến giai đoạn thuộc địa ở Đài Loan là để người đọc hiểu 
rõ hơn về phong trào Taibun. 


1.3 Tổng quan 

Chương 1 và chương 2 đề cập đến vấn đề cơ bản về lịch sử 
chính tri, xã hội của Đài Loan và phong trào Taibun hiện đại. Những 
chương này sẽ giúp người đọc hiểu được tại sao và làm thế nào để 
người Dai Loan có thé phát trién duoc ngón ngữ me đẻ. Trong 
chương 3, chúng tôi sé điểm lại một số nghiên cứu trước đây vé 
những thái độ ngôn ngữ và về chữ viết Đài Loan. 
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CHUONG 2 
DAN TOC, NGÓN NGU VÀ 
НЕ THONG CHU VIET DAI LOAN 


2.1 Dan tóc và ngón ngit Dai Loan 

Tổng diện tích của Đài Loan, bao gồm đảo chính và một số 
hòn đảo nhỏ là 35.961 km”. Dân số của Đài Loan năm 1995 là 
khoảng 21 triệu người (Ethnologue 1996), gồm bốn nhóm dân tộc 
thiểu số chính: bộ tộc bản xứ (1,7%); Holo (73,3%); Hakka (12%) và 
“Người tinh khác" (1396) (Hoàng 1993: 21). Người Holo, Hakka và 
“Người tinh khác” thường được goi là người Hán và ngón ngữ cua ho 
cũng được goi là ngôn ngữ Hán, khác với các thé ngữ. Mặc ай ho đều 





được goi là người Hán (A) và có cùng họ ngôn ngữ Hán, nhung 
ngôn ngữ dân tộc của họ thì lại khác nhau, đó là tiếng Holo, Hakfa và 
tiếng Hoa. Những người sử dụng những thứ tiếng này sẽ không thể 
hiểu nhau nếu họ không học ngôn ngữ của dân tộc khác (DeFrancis 
1990: 54-57). 

Người Đài Loan cũng sử dụng tiếng nước ngoài, như tiếng 
Nhật và tiếng Anh, trong thương mại quốc tế. Bên cạnh đó, gần đây ở 
Đài Loan cũng có những người định cư mới, như người Việt Nam và 
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Philipin (những người đã kết hôn với người Đài Loan). Trong phan 
dân tộc, ngôn ngữ và hệ thống chữ viết ở Đài Loan, chúng tôi tạm 
thời không đề cập đến những nhóm người này. 


2.1.1 Các bộ tộc bản xứ Đài Loan 

Một số bộ tộc bản xứ đã sinh sống ở Đài Loan hàng nghìn 
năm. Ngày nay, họ nói khoảng 12 thứ tiếng thuộc họ ngôn ngữ 
Austronesian - Formosan và sống rải rác trên toản Đài Loan 
(Ethnologue 1996). Các học giả như С. Talor, Yoshinori (ВНЕ). 


Е > 


ЕНЕ và Lý Nhiệm Quy lại có cách phán loai các bộ tộc khác 






































JN 


а Các hoc giá dà chia nhüng bó tóc này thành hai nhóm khác biét 
dua trén mói quan hé xà hói và sác tóc cua ho dói vói người Hán. 
Trước hết là Sek-hoan (24 
nguyên thủy so khai) hoặc bó tộc Penn-pou (25 8 - bó tộc đồng 


- bộ tộc đã thoát ra khỏi cuộc sống 
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báng), nhüng nguói này phàn lón sóng ó dóng bàng, có quan hé vói 





nguói Hán và bi ành huóng nhiều từ ho. Thứ hai là Chhenn-hoan (4 


LH 














- bó tộc so khai) hay Ko-soan chok (/71LIƒ£ - các bộ tóc miền 








nüi). Theo quan diém cüa nguói Hán, nhüng nguói này khóng máy 
than thién, vi ho it có mói quan hé vói nguói Hán nén khóng bi ánh 
hưởng nhiều từ người Hán. Phan lón?' những người này sóng ở khu 
vực miền núi. 

Các bộ tộc đồng bằng bao gồm Katagalan (B f& 8), 
Kavalan (295), Taokas GË -EHr), Pazeh (Е.Н), Papora (ЕН 
fiz), Babuza (Z5), Ноапуа CHEZE), Thao (AB), Siraya (PERZIE) và 



















































































































































































?! Một số bộ tộc trong những bộ tộc đó, như Amis sống ở những khu vực 
duyên hải phía Đông của Đài Loan. 


http://tieulun.hopto.org 


WI-VUN CHIUNG 23 





Qaugaut (2) (Ly 1997b: 61) đều sinh sóng ở đồng bằng. Từ cuối 
thé ky XVII trở đi, những người này dàn dần chịu ảnh hưởng rat 
nhiều từ những người Hán nhập cư, hậu quả là họ bắt đầu đánh mắt 
ngôn ngữ và tập quán của chính họ (Tsuchida 1991: 1). 

Các bộ tộc “miền núi” gồm có Atayal (RIE), Saisiyat (#9), 
Bunun (7š), Tsou (2), Rukai (25971), Paiwan (2), Puyuma (Әр 
ЕН), Amis ([n]3&) và Yami (JE) (Ly 1997b: 61). 
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Tiéng Nam Dào 

O Tiéng Holo 

9 Ed Tiếng Hakka (Tứ Huyện) 
ШІ Tiéng Hakka (Hài Luc) 
ЕЗ Tiéng Hoa 
Khu da пей 


Hinh 2: Sw phán bó ngón пр ó Dài Loan 
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2.1.2 Nguói Holo 

Trong lich sử Đài Loan, người Holo là những người di cư đầu 
tiên đến Đài Loan. Họ bắt đầu di cư д ạt đến Đài Loan vào thời ky 
nhà Trinh, nửa sau thé ky XVII. 

Người Holo cũng được goi là “Nguoi Man nam" (| ңі А), có 





Ж 











nghĩa là những người đến từ phía Nam của tinh Phúc Kiến ở Trung 
Quốc. Ngôn ngữ thiểu số của người Holo là tiếng Holo (Holo-oe) 
hoặc cũng có thể gọi là tiếng Mân nam. Hơn nữa, tiếng Holo thường 





được gọi là “Taigi” (18H - tiêng Đài) hoặc “Taioan-oe” (SE: - 

















tiếng Đài Loan). Tên “Holo” đã được viết bằng nhiều chữ Hán khác 
nhau và được nhiều học giả giải thích bằng các giả thuyết với những 
ý nghĩa khác nhau. Theo giả thuyết thứ nhất, “Hà Lac" (7175) (Lâm 
1991: 7-8) có nghĩa là vùng đồng bằng giữa sóng Hoàng На (391) 




















và sông Lạc Thủy (7k), là nguồn gốc của tên Holo. Giả thuyết thứ 
hai là của nhà nghiên cứu Hồng Vi Nhân (1987: 148). Ông khẳng 
định rằng chữ Hán chuẩn của tên gọi Holo là “Lạc Liêu” (2826), có 





nghĩa người Holo có nguồn góc tü Lac Liéu, bó tóc thudc chung tóc 
“Việt” (ЖЖ) ở phía Đông nam Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhà 
nghiên cứu Hứa Cực Đôn (1992: 10-14) lại cho rằng thuật ngữ “Phúc 
Lão” (f&f£) ngày càng duoc sử dụng rộng rãi và có nhiều người chấp 
nhận hơn cả. Thuật ngữ đó có nghĩa là người của tỉnh Phúc Kiến (fti 


E). 





Người Holo ở Đài Loan có nguón góc từ Tuyền Châu (RIH) 
và Chương Chau (75/4), là hai huyện thuộc tinh Phúc Kiến, ở miền 





Đông nam Trung Quốc. Theo cuộc điều tra dân số năm 1926 thì 
44,8% dân số Đài Loan là đến từ Tuyền Châu, 35,2% là từ Chương 
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Chau và chi 3,1% là tir các huyén khác thudc tinh Phúc Kién (Hứa 
1992: 28). 

Nói chung, tiếng Tuyền Châu và Chương Châu là hai phương 
ngữ thuộc tiếng Holo. Tuy nhiên, giữa hai thứ tiếng địa phương 
Tuyển Châu và Chương Châu cũng có sự khác nhau: ví dụ, /koe/ và 
/ke/ cùng chỉ một nghĩa “con gà.” Mặc dù, hai phương ngữ Tuyển 
Châu và Chương Châu là hai biến thé khác nhau có nguồn góc từ 
tiếng Holo nhưng sau khi hai tiếng địa phương này đến Đài Loan 
cùng với những người di cư, chúng dần dần được kết hợp và trở 
thành tiếng mẹ đẻ mới “không Chương không Tuyền” (AYA ER), có 
nghĩa là tiếng mẹ đẻ mới này không phải chỉ là tiếng Chương Châu 
cũng không phải chỉ là tiếng Tuyền Châu” (Hồng 1992b: 71). Hơn 
nữa, thứ tiếng “không Chương không Tuyền” này còn chịu ảnh 








hưởng từ thé ngữ của các bộ tóc sinh sóng ở đồng bằng Đài Loan và 
cũng chịu ảnh hưởng từ tiếng Nhật trong thời kỳ Đài Loan là thuộc 
địa của Nhật Bản. Ngày nay, ngôn ngữ “không Chương không 
Tuyền” được goi là tiếng Holo hoặc Taigi (tiếng Dai Loan). 


2.1.3 Người Hakka 

Bên cạnh nhóm người Holo di cư sang Đài Loan còn có một 
nhóm người di cư khác, đó là người Hakka (2). Do lệnh cám của 
nhà Thanh nên người Hakka di cư sang Đài Loan muộn hơn so với 
người Holo. Ngay sau khi đánh bại nhà Trịnh năm 1683, nhà Thanh 
đã ban hành những lệnh cám như: những người sinh sống ở Triều 
Châu (ШУМ) và Huệ Châu (ЖЛ) (phần lớn là người Hakka) không 
được phép di cư đến Đài Loan, vì Đài Loan lúc đó bị nghi là căn cứ 
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của bon cướp bién. Lệnh cám người Hakka di cư sang Đài Loan van 
có hiéu luc cho dén tàn nám 1760 (Str 1980: 129). 

Trong tiếng Hoa, Hakka có nghĩa là “khách.” Sở dĩ những 
người dân này được gọi như vậy là do sự di cư liên tục của họ trong 
lịch sử hình thành người Hakka (La 1933). Hakfa (4š) hoặc 
Hakkafa (#55) là ngôn ngữ thiểu số của người Hakka. Có hai biến 
thé chính trong tiếng Hakka ở Dai Loan, đó là Tứ Huyện (PUHA) và 
Hải Lục @ ЁЁ). Tứ Huyện có nghĩa là bốn huyện, vi phan lớn người 
nói tiếng Tứ Huyện đều đến từ Mai Huyện (#84), Hưng Ninh (MÆ), 
Chân Binh (#82), Trường Lac (44%) thuộc tỉnh Quảng Đông - 
Trung Quốc; còn Hải Lục có nghĩa là huyện Hải Phong (1) va 
























































Luc Phong (=), vì phần lớn những người nói phương ngữ Hải Luc 
đều đến từ các huyện Hải Phong (##Z) và Luc Phong (E) thuộc 
tỉnh Quảng Đông. Theo cuộc điều tra dân số năm 1926, khoảng 65% 
dân số Hakka là người nói tiếng Tứ Huyện, 35% nói tiếng Hải Lục 








(Hứa 1992). Vì những người nói tiếng Tứ Huyện và Hải Lục sống ở 
nhiều khu vực khác nhau nên hai thứ tiếng này không được hợp nhất 
như tiếng của người Holo. Vì vậy, ngày nay sự phân biệt giữa tiếng 
Tứ Huyện và Hải Lục vẫn còn tồn tai. 


2.1.4 Nguói tinh khác 

Số lượng người di cu sang Đài Loan lớn thứ ba là “Người tinh 
khác” (444A. - Goasenglang), có nghĩa là người đến từ các tỉnh 
khác ở Trung Quốc hoặc “Người mới định cư” (ҰСЫ). 

Năm 1949, quân đội của Tưởng Giới Thạch bị đánh bại tại 
Trung Quốc, sau đó Tưởng cùng những người ủng hộ mình đã chạy 
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sang Dai Loan. Khoảng 1,2 triệu “Người tinh khác” từ Trung Quốc, 
bao góm quán lính và nhüng nguoi ti nan dà dén Dài Loan cüng vói 
chế độ chính trị Quốc dán Dang (Hoang 1993: 25). Những người này 
đến từ các tỉnh của Trung Quốc và họ nói những ngôn ngữ khác nhau 
như: Quảng Đông, Thượng hải hoặc Sơn Đông. Do sự đa dạng về 
mặt ngôn ngữ cùng với chính sách đơn ngữ, khiến cho phần lớn 
“Người tỉnh khác” chuyên từ ngôn ngữ mẹ đẻ của họ sang tiếng Hoa, 
nên tiếng Hoa nhìn chung được coi như là ngôn ngữ giao tiếp chung 
của những “Người tỉnh khác.” 

Theo điều tra dân số năm 1988, 67,7% tổng số “Người tinh 
khác” sinh sống tại khu vực Đài Bắc” (Hoàng 1993: 26). Số còn lại 
được phân bó ở các khu đô thị khác của Đài Loan. 

Nhà nghiên cứu Vương Phủ Xương (1993) cho rằng 54% 
“Người tỉnh khác” vẫn tự cho rằng họ là người Trung Quốc, chỉ có 
7,3% xác định được họ chính là người Đài Loan và số còn lại thì 
trung lập. Mặc dù phần lớn “Người tỉnh khác” đều cho rằng họ là 
người Trung Quốc, nhưng một số khác lại cho rằng họ là “Người mới 
định cư” để chứng tỏ rằng họ thừa nhận Đài Loan. Điều đó cũng có 
nghĩa họ là người Đài Loan mới nhập cư chứ không phải là người 
Trung Quốc. Hơn nữa, họ đã thành lập “Hội Người tỉnh khác vì Đài 
Loan độc lập (UWS АТЕЙ Е)” vào năm 1992 nhằm thúc 
đây Đài Loan tiến tới độc lập (GATI 1992). 















































? Bao gồm thành phó Đài Bắc, huyện Đài Bác và quận Cơ Long. 
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2.1.5 Mối quan hệ giữa các dân tộc 

Mối quan hệ giữa các dân tộc ở Đài Loan vô cùng phức tạp; 
nó phức tạp hơn những gì chúng tôi có thé trình bày trong phần này. 
Nhà nghiên cứu Gordon (1964) chi ra rằng, dé biết được mối quan hé 
giữa các nhóm dàn tộc thì chúng ta phải dựa vào vấn dé hợp hôn vô 
cùng phức tạp giữa những người có sự thừa nhận dân tộc khác nhau. 
Vì vậy, tỷ lệ hợp hôn có thé được sử dụng như một chỉ số dé xem xét 
mối quan hệ giữa các nhóm dân tộc hiện nay ở Đài Loan. 

Trong số những người được nhà nghiên cứu Vương Phủ 
Xương phỏng vấn, có hai nhóm dân tộc chính: người Đài Loan bản 
xứ (KAE) và “Người tinh khác" (148); trong đó có 9,7% 
(125/1287) kết hôn với nhau. Ông cũng kết luận thêm rằng “mặc dù 
việc hợp hôn giữa những người có sự thừa nhận dân tộc khác nhau ở 












































Đài Loan ngày càng trở nên phó biến, nhưng yếu tó dân tộc vẫn đóng 
vai trò quan trong trong việc lựa chọn bạn đời” (1993: 77-85). 

Dé biết thêm thông tin về mối quan hệ dân tộc ở Đài Loan, 
mời độc giả tham khảo một số tác phẩm như: Mối quan hé dán tộc và 
sự thừa nhận quốc gia (Trương 1993) và Ethnicity in Taiwan: Social, 
Historical, and Cultural Perspectives (Chen 1994). 


2.1.6 Chính sách ngón ngữ 

Chính sách ngón ngữ ở Dai Loan duoc gọi là “Guoyu zheng- 
ce” (НРО - Chính sách quốc ngữ). Mỗi thói kỳ thuộc địa khác 
nhau ở Đài Loan đều áp dụng một chính sách đơn ngữ. Theo chính 








sách này, chỉ một ngôn ngữ duy nhất được lựa chọn là ngôn ngữ 
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chính thức hoặc là ngón ngữ quốc gia (Guoyu),” và nó cũng được coi 
là ngôn ngữ cáp cao trong Diglossia.** Những ngôn ngữ khác bị coi là 
“phương ngón" (5 =) và bi lên án là ngôn ngữ hèn kém trong 





Diglossia. Người Nhật là người đầu tiên lập ra chính sách ngôn ngữ 
quốc gia trong thời kỳ Đài Loan là thuộc địa của Nhật Bản (1895- 
1945), lúc đó tiếng Nhật được nhà cầm quyền Nhật lựa chọn là ngôn 
ngữ quốc gia ở Đài Loan. Sau thế chiến thứ hai, chính sách ngôn ngữ 
quốc gia vẫn được duy trì dưới chế độ mới, chế độ Quốc Dân Đảng 
Trung Quốc, và lúc này tiếng Hoa đã thay thế cho tiếng Nhật. 

Trong mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi thể chế chính trị đều có 
những chính sách cụ thể về ngôn ngữ quốc gia, nhưng nhìn chung 
chúng ta có thể đánh giá chính sách quốc ngữ qua ba lĩnh vực: giáo 
dục, truyền thông đại chúng và quyền sử dụng ngôn ngữ. Về giáo 
dục, ngôn ngữ bản xứ Đài Loan nằm ngoài hệ thống giáo dục quốc 
gia. Ngoài ra, sinh viên không được phép nói tiếng Đài Loan ở trường 
học, và đã xuất hiện những câu truyền miệng về việc cắm sử dụng 
ngôn ngữ bản xứ Đài Loan của các nhà cầm quyền được nhiều người 
biết đến như: ТИ - deo bién chó vào có," *EzES—4 - 
một câu Đài Loan, một dóla." Điều đó có nghĩa rằng, sinh viên bị 


















































trừng phạt nếu họ giao tiếp bằng tiếng Đài Loan. 








? “Guoyu” ( ## - Quốc ngữ) có nghĩa là ngôn ngữ quốc gia. Mặc dù thuật 
ngữ “Quốc ngữ” có thể bao gồm hơn hai ngôn ngữ, nhưng ngôn ngữ quốc 
gia trong giai đoạn Quốc dân Đảng ở Đài Loan thường chỉ cho là một ngôn 
ngữ (tiếng Hoa). 

24 Thuật ngữ “Diglossia” dùng dé chỉ một xã hội tồn tại nhiều biến thé ngôn 
ngữ và những biến thé ngôn ngữ này mang những chức năng khác nhau. 
Thuật ngữ này sẽ được đề cập rõ hơn trong cuốn sách của nhà nghiên cứu 
Fasold (1993: 34-60). 
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Về van dé truyền thông đại chúng, ngón ngữ Dai Loan trên các 
phương tiện nghe nhìn bị hạn chế và bị phân biệt do “Luật phát thanh 
truyền hình” (HE7 1975). Nhà nghiên cứu Trương (1993) đã dua 
ra só liệu vé thời lượng phát sóng các chương trình Đài Loan bản xứ 
trên truyền hình giảm từ 12% (1976) xuống còn 8% (1985). 

Về quyền sử dụng ngôn ngữ, mọi người không được phép sử 




















dụng ngôn ngữ bản xứ Đài Loan ở những nơi công cộng, như bưu 
điện, rạp hát và các văn phòng chính phủ. Hơn nữa, thậm chí trong 
nhà thờ, ngôn ngữ Đài Loan cũng không được phép sử dung dé giảng 
đạo, mãi cho đến khi cuộc cải cách chính trị gần đây nhất được tiến 
hành. Ví dụ, vào năm 1975, chính quyền Quốc dân Đảng đã ban hành 
lệnh cắm sử dụng chữ Latinh Đài Loan, và phải sử dụng tiếng Hoa dé 
giảng đạo trong nha thờ. Thông tin chi tiết về chính sách ngón ngữ 
quốc gia, mời độc giả tham khảo tài liệu của các tác giả Hoàng 
(1993), Truong (1974), Phuong (1965) và Thi (1996). 


2.2 Quá trinh phát trién chir viét Dai Loan 

Chữ viết đầu tiên ở Đài Loan là chữ Latinh Sinkang - một loai 
chữ viết được các bộ tộc “Siraya” sinh sống ở đồng bằng sử dụng 
trong thời kỳ Đài Loan là thuộc địa của Hà Lan vào thế ky XVII. Sau 
đó, chữ Hán có? (zzzi - Văn ngón) và chữ Koa-a-chheh“ được sử 
dụng dưới thời kỳ thống trị của nhà Thanh và nhà Trịnh ở Đài Loan. 





Bên cạnh hai loại chữ Hán này, chữ Latinh cũng được phát triển dé 
viết tiếng Holo và Hakka từ thế kỷ XIX. Sau khi Đài Loan trở thành 





2 Chữ viết chính thức. 
?6 Chủ yếu được dân thường sử dụng. 
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thuộc dia cua Nhật Ban (1895-1945) thi chữ Nhat lai trở thành chữ 
viết chính thức ở Đài Loan. Sau thé chiến thứ hai, chữ Hán và tiếng 
Hoa lại trở thành ngôn ngữ chính thức trong thời gian Tưởng Giới 
Thạch chiếm Đài Loan. 


2.2.1 Chữ Sinkang 

Như nhà nghiên cứu Campbell (1903) đã mô tả: “Suốt thời kỳ 
Hà Lan chiếm Đài Loan, họ (người Hà Lan) không chỉ thực hiện 
buôn bán đem lại lợi nhuận cho Hà Lan mà còn rất thành công trong 
giáo dục và truyền bá đạo Tin Lành cho người bản xứ; một giáo sĩ đã 
tự mình thành lập một loạt các trường hoc và thu nap được hon 5 
nghìn người trở thành con chiên của dao Tin Lành” (1992: vii). 
Người bản xứ sinh sóng quanh khu vực Sinkang”” là những người đầu 
tiên được truyền bá đạo Tin Lành qua việc học phương ngữ Sinkang 
được viết bằng chữ Latinh. Một số sách giáo khoa và Kinh Thánh đã 
được viết bằng chữ Latinh Sinkang, như Cuốn Gospel của Thánh 
Matthew bằng phương ngữ Sinkang và Hà Lan” (Het Heylige 
Euangelium Matthei en Jonannis Ofte Hagnau Ka D'llig Matiktik, Ka 
na Sasoulat ti Mattheus, ti Johannes appa. Overgefet inde 
Formosansche tale, voor de Inwoonders van Soulang, Mattau, 
Sinckan, Bacloan, Tavokan, en Tevorang.), dà duoc Daniel Graving 
dich và xuát bàn nám 1661 (Campbell 1996; Lai 1990: 121-123). 














Sử Sinkang (ҒИ), cũng được viết là Sinkan. Khu vực Sinkan nằm đối diện 
với Tayouan, nơi mà trước đây người Hà Lan đã định cư ở đó năm 1624. 
Hiện nay là quận Tân Thị thuộc huyện Dai Nam (2770). 

Е Gospel là mót trong bón cuón Tán ибс dàu tién спа Thánh Matthew viét 
về cuộc đời của Chúa 
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Sau khi Trinh Thành Cóng hát cáng Hà Lan ra khói Dài Loan, 
chir Latinh Sinkang van duoc các bó tóc sinh sóng ó dóng bang tiép 
tuc sử dung trong một thời gian. Người ta đã tim thấy một só bản viết 
tay bằng chữ Latinh theo ngôn ngữ bản xứ hoặc bằng sự kết hợp giữa 
chữ Latinh và Hán sau khi những ngôn ngữ bản xứ này biến mất. 
Phần lớn các bản viết tay này là những hợp đồng buôn bán, giao kèo 
thế chấp hoặc là hợp đồng cho thuê (Murakami 1933). Vì phần lớn 
các bản viết tay này được tìm thấy ở quanh khu vực Sinkang và được 
viết bằng ngôn ngữ Sinkang nên chúng đã được các học giả gọi là 
chữ Sinkang GTX - Văn thu Sinkang), hoặc nó cũng được công 
chúng gọi là Hoan-a-khe (ЖЕЗ - Khé ước của người nguyên thủy) 
(Lai 1990: 125-127). 
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PLATE IV 





SINKAN MS. NO. 6 


Hình 3. Ban viết tay chữ Sinkang 
(Murakami 1933). 


Cho дёп пау, dà có 141 bàn viét tay bang chit Sinkang duoc 
tim tháy. Bàn có nién dai có nhát là vào nám 1683, và gàn dáy nhát là 
năm 1813. Hay nói cách khác, những bó tộc này vẫn tiếp tuc sử dung 
hệ thống chữ Latinh sau hơn 1,5 thế kỷ, từ khi người Hà Lan rời khỏi 
Đài Loan (Murakami 1933). 
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2.2.2 Chữ Hán có và chữ Koa-a-chheh 

Hệ thống chữ Hán có (52-752 - Văn ngôn)” là chữ viết chính 
thức trước thế kỷ XX ở khu vực văn hoá Hán, như Đài Loan, Trung 
Quốc, Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản (Chiung 1997; Hannas 
1997). Chữ Hán có đã trở thành chữ viết chính thức, giống như chữ 
Latinh ở thời kỳ tiền hiện đại châu Âu (Norman 1991: 78). Bên cạnh 
việc sử dụng chữ Hán, còn có một 56 loai chữ viét khác duoc nguói 





dân ở các khu vực này sử dung để viết tiếng me đẻ của mình, như chữ 
Nóm (ZF If) ở Việt Nam và chữ Koa-a-chheh ở Dai Loan. 








” Chữ Hán có còn được gọi là thé văn có. 
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Hinh 4. Koa-a-chheh được NXB Đức Lâm xuất bản. 

Sở dĩ chữ viết Коа-а-сһһеһ (có nghĩa là sách bài hát) được 
gọi như vậy là do rất nhiều cuốn sách bài hát dân ca được viết bằng 
hệ thống chữ viết này. Mỗi câu trong bài hát có năm hoặc bảy chữ. 
Người ta cho rằng chữ Koa-a-chheh không phải là chữ Hán cô, vì 





30 pé biét thém thóng tin về chữ Koa-a-chheh, mời độc giả tìm đọc tác 
phâm của tác giả Vương (1993: 169-215). 
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những chữ này được viết gần với ngón ngữ giao tiếp hàng ngày. Tuy 
nhiên, chúng không giống với những dang giao tiếp phó thông hiện 
đại. Do đó, chúng nên được xếp vào loại chữ viết giao tiép tién hién 
dai. 

Mặc dù chữ Koa-a-chheh duoc coi là một hé thống chữ viết, 
nhưng mỗi người lại có cách sử dụng khác nhau. Hay nói cách khác, 
các tác giả khác nhau có thể lựa chon bộ chữ khác nhau dé diễn đạt 
cùng một từ, giống như chữ Nôm được sử dụng tại Việt Nam. Nói 
chung, mọi người đều lựa chọn những bộ chữ có sẵn hoặc tạo ra 
những bộ chữ mới. Có ba nguyên tắc cơ bản trong việc lựa chọn 
những bộ chữ có sẵn: 

Nguyên tắc thứ nhất là, mượn hoàn toàn cả âm và nghĩa của 














một từ được viết bằng chữ Hán. Ví dụ, “48” (siunn: nghi) trong câu 
được viết bằng chữ Koa-a-chheh: “182 0 284)” (bang-a siunn 
tioh chiok oan-chheh: Muỗi rất buồn khi nghĩ đến điều đó). 

Nguyên tắc thứ hai là, chỉ quan tâm đến âm chứ không quan 


























tâm đến nghĩa. Vi du: “JE” (phát âm là chiok theo âm Hán Đài) ở câu 


A229 


trên nghĩa là “chân” trong chữ Hán nhung nó lai có âm “chiok” nghĩa 


là “rất” khi viết bang chữ Koa-a-chheh trong tiếng Dai Loan. 

Nguyên tắc thứ ba là, không quan tâm đến phát âm, mà chỉ 
mượn nghĩa dé diễn đạt cùng một nghĩa trong ngôn ngữ khác. Ví du, 
nghĩa của 4197” (phát âm là bún theo âm Hán Đài) là “muỗi” được 
mượn dé diễn đạt “bang” (phát âm là bang có nghĩa là muỗi) trong 


tiếng Đài Loan. 
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2.2.3 Chit Peh-oe- ji 
Nếu chữ Sinkang phan ánh các hoạt động truyền giáo phuong 


== _ 


Tây dau tiên ở Dai Loan, thì sự phát triển của chữ Peh-oe-ji (255 




















chữ Bạch thoại) cho thấy sự ảnh hưởng trở lại của các hoạt động 
truyền giáo sau khi Hà Lan rút quân ra khỏi Đài Loan. 

Ở Trung Quốc, cho dù nhà Thanh đã ban hành lệnh cám đối 
với các giáo sĩ phương Tây nhưng vẫn có nhiều giáo sĩ đến Trung 
Quốc dé giảng đạo vào thé kỷ XVII. Lệnh cám này có hiệu lực cho 
đến khi Hiệp ước Thiên Tan (2949) được ký kết giữa nhà Thanh 
và các nước khác vào năm 1860. Thời gian đó, Đài Loan chịu sự cai 
trị của nhà Thanh, cho nên sau Hiệp ước này các giáo sĩ được phép 
giảng đạo ở Đài Loan. Sau khi Đài Loan không còn là thuộc địa của 
Hà Lan nữa, giáo sĩ phương Tây đầu tiên sang Әді Loan hoạt động 
truyền giáo là James L.Maxwell cùng những cộng sự của ông được 
tiến hành tại Dai Loan phủ (Ziff) nay là quận Đài Nam (17) 
(Hứa 1995: 6-8; Lai 1990). 

Truóc khi các giáo si dén Dai Loan giang dao, thi ó Dong nam 











Trung Quóc dà dién ra mót só hoat dóng truyén giáo. Ho bát dau хау 
dựng và phát triển chữ Latinh cho Người Man nam va Hakka. Ví du, 
sách giáo khoa đầu tiên vé day chữ Latinh của phuong ngữ Ha Món 
(ï1)”' là cuốn “Dạy chính tà Hạ Môn” ” được giáo sĩ John Van 
Nest Talmage? ? xuất bản năm 1852 ở Hạ Món, hay cuốn “Kinh Tân 

















* «На Môn” là phương ngữ cua Người Man nam, và nó được pha trộn giữa 
tiêng Chương Châu và Tuyên Châu. Phương ngữ Ha Môn thường được các 
giáo sĩ phương Tây lựa chọn là tiêng chuân cho Người Mân nam. 


? Tngoe hoan ji chho hak (ЕЕ yg JE), 


























33 Linh mục John van Nest Talmage còn được gọi là “FJ ==” (1819-1892). 
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ước””” lần đầu tiên duoc dich sang chữ Latinh Hạ Môn, được xuất 
bản năm 1873, và cuốn “Kinh Cựu ước”” lần đầu tiên được xuất ban 
năm 1884. Ngoài ra, còn có một số cuốn từ điển khác, như “Đại từ 
điển Hạ-Anh”°% do linh muc Carstair Douglas biên soạn năm 1873. 
Cuón tir dién Latinh phó bién nhát hién пау ó Dai Loan là “Тап tu 
điển âm Ha Môn”” do Linh muc William Campbel soan tháo và 
duoc Giáo hói Dài Loan xuát bán nám 1913 (Lai 1990). 

Ở Đài Loan, chữ Latinh đó còn được goi là Peh-oe-ji, nghĩa là 
chữ viết dùng dé ghi lại tiếng mẹ đẻ khác hắn với chữ Hán có phức 
tạp. Linh mục Thomas Barclay đã có công rất lớn trong việc truyền 
bá, sử dụng chữ Peh-oe-ji bằng cách hàng tháng ông cho xuất bản tờ 


“Đài Loan phủ thành giáo hội báo”? từ tháng 7 năm 1885. Đây là lần 
đầu tiên tờ báo sử dụng chữ Latinh được phát hành ở Đài Loan. Nó ra 


đời muộn hơn 20 năm so với tờ “Gia Định báo,” tờ báo băng chữ 




















* Lan e kiu-chu la-so ki-tok e sin-iok (ПЕНЕН ЕЛЕНА). 

35 Ku-iok e seng keng (2791228). 

36 Tên nguyên góc là “Chinese-English Dictionary of the Vernacular or 
Spoken Language of Amoy, with the Principal Variations of the Chang- 
chew and Chin-chew Dialects,” còn được goi là [EA ЫШ” Xem “Giới 
thiệu về cuốn từ điển Ha - Anh của Douglas" do tác giả Hồng Vi Nhân 
1993b phát hành. 

37 Tên nguyên gốc là “А Dictionary of the Amoy Vernacular Spoken 
throughout the Prefectures of Chin-chiu, Chiang-chiu and Formosa" còn 
được gọi là “PSE HE." Cho đến năm 1987 thì cuốn tự điển này đã 
được tái bản 14 lần. 

38 «Đài Loan phủ thành giáo hội báo” (Tai-oan-hu-sia kau-hoe-po үй {Ж 
dir @ 8h) đã đối tên một vài làn, và gần đây năm 1988 là “Đài Loan giáo hội 
công báo” (⁄#**#/'#?Z\#Ñ), được xuất ban bằng chữ Peh-oe-ji cho đến năm 
1970, sau đó chuyên sang xuất bản bằng tiếng Hoa (Lai 1990: 17-19). 
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Latinh duoc phát hành dàu tién ó Việt Nam. Bên cạnh сас án phám 
viét vé dao Tin Lành, cón có mót só án phám khác duoc viét báng 
”9 của bác si 
Gushue-Taylor năm 1917, và cuốn tiểu thuyết “Xuất tử tuyến””” của 
nhà văn Trịnh Khuê Ban (АУФ) năm 1926. Bên cạnh đó, từ năm 


1996 dén nay còn có một sô cuôn tiêu thuyét của các nên văn học thé 


chữ Peh-oe-Ji như là “Nội ngoại khoa khán hộ học 

















giới đã được các thành viên của nhóm “Кё hoạch Dai dich 5%”! dich 
sang chữ Peh-oe-ji. 








? Nguyên góc tiếng Đài Loan là “Lai goa kho khan- ho-hok" (NIRE; 
E) có nghĩa là những nguyên tắc và thực tiễn về ngành khoa học chăm sóc 
nội, ngoại khoa. 

? Nguyên góc tiếng Dai Loan là “Chhut si-soa" (HE) có nghĩa là ranh 
giới giữa sự sống và cái chết. 

*' Nguyên góc tiếng Dai Loan là “5% Tai-ek ke-oe" (5% 1-81), có 
nghĩa là dự án dịch sang ngôn ngữ Đài Loan và mỗi thành viên sẽ đóng góp 
5% thu nhập hàng tháng của mình dé xuất bản sách. Tháng 11/1995, một số 
thanh niên Đài Loan quan tâm đến chữ viết Đài Loan đã quyết định hiện 
đại hoá tiếng Đài Loan và giải quyết các từ vay mượn bằng cách dịch từ 
ngôn ngữ khác sang tiếng Đài Loan. Sau đó, dự án dịch sang tiếng Đài 
Loan được thành lập ngày 24/2/1996. Lần xuất bản đầu tiên gồm 7 cuốn; 
đó là Lear Ong, Kui-a Be-chhia, Mi-hun-chhiu" e Kui-a, Hoa-hak-phin e 
Hian-ki, Thi"-kng Cheng e Loan-ai Ko-su, Pu-ho-lang e Lek-su, và Opera 
Lai e Mo-sin-a, được nhà xuất bản Dai Lap (474%) xuất bản tháng 11/1996. 


` MỸ 

















http://tieulun.hopto.org 


WI-VUN CHIUNG 41 





TAt-o AN-H U-StA" 
KAU-HOE-Po. 


TE IT TIU 
Komo-0 XI nf,6 со 


T&i-àn-há-sij' 8 Kàu-eu mig Біп-һбе-іш à hia-t ehf-mo4i" p4ng.an 
Goda Bióng-tà sid"-eà На 21-ке (ба in-tiin 

Goán kbe—lii chit-péng sỉ in-üi ài thdan Thian-kok 8 t6-l bo làng 
bat Bióng-tà ІШ tit-Hóh Па. БФ thôan 8 töl lóng al Sdng-chheb “6 
kà-i—5; ni" 2-4 Sàng-chheh 6 tó-U, goán t®h-‹ká kóng. S6-{ goán taàh- 
Дайһ khó-khàg Ша tióh thák-chheh lài Lkhàa" Sàng-keng, àg-báng lin 
ní'-kü ná'bat Sidng-td 6 tØ-LÍ ; id M-bidn tek-khak oí£-khb Bék-sn 4-і 
Tbàan-tó-U ё làng lãi kóng tó-lí bo Ип thia'; in-üi Ип pán-in khba, 
Bàng-cbheh, alu Sèng-sin 6 Eim-bda, sui-jidn bô làng Bi kk, Ша iio. 
ka à chai Sióng-tà 4 chí-L Бһб-аоҺ lin pün-kok 4 jf chin oh, chió 


Hinh 5. Dài Loan Phü thành giáo hói báo, só 1, nám 1885. 


CHHONG-SE-KI 


] Goân-khí-thâu Sióng-tà chhóng- | 8 kng-thé 181 kóan jit--st, вде à 
cho thi? kap tõe. Toe si khang- kng-thé lãi kóan тпі--ві; iā cho 
khang hün-tün; chhim-ian 6| 9 ehhi'-sin. Siong.té he in ti thỉ°-- 
bin-chiü? o^-àm ; Sidng-té ê Sin nih 8 kiong-chhong, hð' in chid 

з ün-tóng ti chúi-bin, Siðng-tè | 18 kng ti töe-nih; іа beh kóan ü 
kóng, Tidh й kng, ehiü ü kng. jit mi, hun-piat kng am. Sidng- 

t Siong-tè khóa" kng, sĩ hő; Siong- | 9 tà khóa"—i sĩ hó. Ü &hng š 
tè chiong kng àm  pun-khui. chá-khí, si té-si jit. 

5 Siðng-tè kid hit ê kng chóe Jit, | 9 Sióng.tà kóng, Chai tióh si". 
kið ầm chòe Mi. C 6-hng ü chá- thòa": chde-chde ü ойһ-піа ё 
khí, sĩ thaw chit-jit. tóng-büt; chiáu pe ti toe ё téng- 


Hinh 6. Trang đầu tiên của Kinh thánh bằng chữ Peh-oe-ji 
(Sin-Ku-Iok e Seng-Keng, 1995). 





Tóm lai, chữ Peh-oe-ji là nén tang của chữ Latinh Dai Loan 
hiện dai theo ngón ngữ giao tiếp. Tuy nhiên, vẫn có một só loại chữ 
viết Latinh Đài Loan khác nhưng phần lớn trong số đó đều có nguồn 
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góc từ chữ Peh-oe-ji. Bên cạnh đó, việc sử dung chữ Peh-oe-ji và các 
biên thê của chữ viét này phô biên hơn nhiêu so với các hệ thông chữ 


viết Latinh khác. 


Bảng 1: Phụ âm tiếng Đài Loan trong phiên ám Peh-oc-ji, 


dua theo cuôn từ điên Tân tự điên âm Hạ Món. 


Phụ âm 
/р/ 
Ip / 
/t/ 
/t'/ 
/k/ 
Ik / 
/b/ 


/s/ 
/ts/ 


Its / 
/dz/ 
Л/ 
/m/ 
/n/ 


y 





Peh-oe-ji 
p 
p 


th 


с 
ts 
ch 


J 
1 


һ 
h 


n 
ng 


— [pisos — | 


chỉ đứng đầu | phoe ‘thu’ 


tê “trà' 
22 |kathm  _ 
kha ‘chan’ 
[| 


hi “уш” 


chi ding dau 


chi đứng dau 
chi đứng dau 


đứng trước i, e | chi “của 
chỉ đứng đầu | lí “bạn 
ат“ 


các vi trí khác | tsa ‘diéu tra 


„ 
| nisi 
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Bang 2: Nguyén ám tiéng Dai Loan trong phién 4m 
Peh-oe-ji, dựa theo cuốn Tán tự điển âm Ha Món. 


Мнун йн Pekoe 
ic 


tian ‘dién’ 
us DR thành? 
ta 





tú ‘gap’ 
to ‘con dao’ 


két hop VỚI các T ‘dong’ 
âm cuối, trừ /?/| kok “quôc” 








2.2.4 Chữ Nhật Bản, Đài Loan và Trung Quốc 

Vào cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, có hai nguyên nhân 
chính dẫn đến sự thay đổi trong chữ viết Dai Loan. Nguyên nhân thứ 
nhất xuất phát từ chính sách của các chính phủ thuộc địa, ví dụ chữ 
Nhật đã trở thành chữ viết chính thức trong suốt thời kỳ Đài Loan là 
thuộc địa của Nhật, từ năm 1895 đến năm 1945. Đến năm 1945, chữ 
viết tiếng Hoa hiện đại đã thay thế chữ Nhật trong thời kỳ Quốc dân 
Đảng. Để biết thêm thông tin chỉ tiết về chữ Nhật và chữ Hoa hiện 
đại, xin mời độc giả tìm đọc tác phẩm của các tác giả Hoàng (1993: 
85-123), Trương (1974) và Phuong (1967: 113-189). 
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Nguyên nhân thứ hai là do nhu cầu biết đọc biết viết của người 
dân. Ví dụ nhu “Phong trào Bạch thoại văn” (ІНЕН МЕН) - phong 
trào chữ viết theo ngôn ngữ giao tiếp) nhằm thay thé chữ Hán có 




















truyền thống (LÆS - Văn ngôn) ở Dai Loan trong những năm 





1920. Phong trào này đã đem đến cho Đài Loan một kết quả đó là nền 
văn học mới (275288) sử dụng chữ viết theo ngôn ngữ giao tiếp lần 
đầu tiên trong lịch sử đã ra đời. Nó khác với nền văn học cũ được viết 
bằng chữ Hán cô trước thế kỷ XX. Từ những năm 1980, phong trào 
Taibun chủ yếu tập trung xây dựng và phát triển chữ viết theo ngôn 
ngữ giao tiếp Đài Loan. Hơn nữa, vấn đề nảy còn liên quan đến mối 
quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc. Nhìn chung, phong trào 
Taibun là phong trào hoạt động vì nén ván hoá Dài Loan độc lập, tach 
khỏi văn hoá Trung Quốc. Thông tin chi tiét vé hai phong trào này sé 
duoc dé cap dén trong muc 2.3. 


2.3 Phong trào chữ viết Dai Loan hiện đại 

Việc cải cách hệ thống chữ viết ở Đài Loan không phải là 
trường hợp duy nhất diễn ra ở Châu Á. Trước tiên, chúng ta có thể 
nhìn lại các cuộc cải cách chữ viết khác trong khu vực văn hoá Hán, 
noi mà có cùng truyền thống lịch sử sử dung chữ Hán, sau đó quay 
trở lại xem xét trường hợp của Đài Loan. 

Tóm lại, Bảng 3 sẽ cho chúng ta tháy một bức tranh toàn cảnh 
về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và vị thế chính trị của Đài Loan từ 
năm 1624 đến nay. 
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Bang 3: Môi quan hệ giữa ngón ngữ và vi thé chính trị của 


Vi thé chính tri 


Giai doan 


-1624 Ха hói bó tóc 


1624-1661 |Thuóc dia Hà lan 
1661-1683 [Thuộc dia nhà Trinh 


Dài Loan. 


Thó пей 
Tiéng Dài* 
Thó пей 
Tiéng Dài 


Hệ thong chữ viết 
Đường nét phác hoạ 
Chữ Sinkang ( ТИЯ) 
Chữ Hán có (525152) 
Chữ Hán có 
Chữ Sinkang 














Chir Hán có 

Chữ Koa-a-chheh (© 
Chir Peh-oe-ji 

Chir Sinkang 

Chir Nhat 

Chir Han cé 

Chir Hán-Dài** 

Chit Han-Trung** 

Chir Peh-oe-ji 

Chữ Kana-Dai Loan (GBA) 
Chir Hoa hién dai 

Chir Dai Loan 

Chữ thé ngữ 


Thó ngữ 
Tiêng Đài 




















1683-1895 |Тһидс dia nhà Thanh 


1895-1945 |Тһидс địa Nhat Thó ngữ 
Tiéng Dài 
Tiéng Nhat 





Thó пей 
Tiéng Dài 
Tiéng Trung 











1945-2000 |Thói ky KMT 


* Tiếng Dai dùng dé chi ngón ngữ của người Hakka và Holo ở Đài Loan. 
жж Chữ Hán-Dài: chữ Hán được sử dung dé viết tiếng Dai Loan. Chữ Hán- 
Trung: chữ Hán được sử dung dé viết tiếng Hoa. 


2.3.1 Các yếu tó chính trị ảnh hưởng đến cuộc cải cách chính trị ở 
châu A 

Trước thế kỷ XX, các nước trong khu vực văn hoá Hán, như 

Việt Nam, Triều Tiên,” Nhật Bản, Đài Loan và Trung Quốc cùng sử 

dụng chữ Hán và thể Văn ngôn. Tuy nhiên, sang đầu thế kỷ XX đã có 

những thay đổi rất lớn ở khu vực này. Ở Việt Nam, chữ Hán và chữ 





? Triêu Tiên bao góm Han Quoc và Cộng hoà dân chủ nhân dân Triêu Tiên. 
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phái sinh của nó là chữ Nom (FFI) đã chính thức thay thé bang chữ 
Quốc ngữ vào năm 1945, sau hon một nghìn năm sử dung. Nam 1945 





cũng là năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoa. Chữ Quốc 
ngữ được phát triển trên cơ sở hệ thống chữ Latinh nhờ các nhà 
truyền giáo phương Tây” vào thế ky XVII. Ở Triều Tiên, sau thế 
chiến thứ hai cuối cùng chữ Hangul ($27) cũng đã thay thé chữ Hán. 
Trong chữ Hangul, âm tiết được chia làm 3 phần: âm đầu, âm chính 





và âm cuối, do vua Thé Tôn (Sejong 1Н:22) sáng tao và truyền bá vào 
năm 1446. Ở Nhật Bản, sau khi chấp nhận sử dụng chữ Hán, hệ thống 
âm tiết Капа (EZ) đã dan dàn phát triển. Mặc dù, hệ thống âm tiết 
Kana không thay thế hoàn toàn chữ Hán, nhưng nó đã làm cho số 





lượng chữ Hán sử dụng trong ngôn ngữ Nhật Bản giảm từ hàng nghìn 
xuống chỉ còn 1.945 vào năm 1981. Ở Trung Quốc, mặc dù cuộc cải 
cách chữ viết ở Trung Quốc bắt đầu tiến hành từ cuối thế kỷ XIX 
nhưng chưa thành công, và vì vậy chữ Hán vẫn sử dụng để giảng dạy 
trong hệ thống giáo dục quốc gia. Điều đó chứng tỏ rằng chữ Hán là 
chữ viết giữ vị trí độc tôn ở Trung Quốc, ít nhất cho đến thời điểm 
hiện nay. Để biết thêm chỉ tiết về cuộc cải cách chữ viết ở khu vực 
văn hoá Hán, mời độc giả tham khảo Chiung (1997), Defrancis 
(1950, 1977), Hannas (1997) và Taylor (1995). 

Nhìn lại các cuộc cải cách chữ viết ở Nhật Bản, Triều Tiên, 
Đài Loan và Việt Nam, chúng ta có thể xem xét từ hai khía cạnh. 
Trước tiên là nhu cầu biết đọc biết viết của nhân dân và bải trừ chế độ 
phong kiến. Những ảnh hưởng chính của Trung Quốc đối với những 
quốc gia này thể hiện qua việc sử dụng chữ Hán và sự du nhập của 





* Alexandre de Rhodes thường được coi là người đã sáng lập ra chữ Latinh 
của Việt Nam. 
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dao Phát, dao Khóng, cüng nhu chế độ khoa сї (Ж EE) và hệ 
thống quan van. Do các quốc gia này chap nhận chữ Hán và ché độ 








khoa cü nén các tác phám спа Khóng Tu và Mạnh Tử duoc coi là 
nhüng tác phám kinh dién trong giói hoc gia và quan lai phong kién. 
Tóm lai, tát cà moi người, ai muón tró thành nguói có hoc ván uyén 
bác hay ra làm quan đều phải hoc sử dung chữ Hán, phải biết đọc các 
tác phám kinh điển và phải vượt qua các kỳ thi trừ phi, họ có một mối 
quan hệ gần gũi với vua. Những tác phẩm có bằng chữ Hán này 
không chi rất khó đọc mà còn khó hiểu, bởi vì các tác phâm đó viết 
theo lối văn có (LÆ - Văn ngôn) chứ không phải bằng ngôn ngữ 





giao tiếp hàng ngày dé hiểu (45 - Bach thoại). Hay nói cách khác, 




















vì phần lớn dân chúng là nông dân, họ làm việc ngoài đồng cả ngày 
nên không có thời gian quan tâm đến việc học chữ Hán. Hậu quả là 
trong xã hội đã hình thành tầng lớp quý tộc phong kiến và nông dân, 
chính sự khác biệt về giai cấp đã khiến cho xã hội phong kiến phát 
triển ngày càng mạnh. Sự phức tạp của chữ Hán được thé hiện rõ 
trong câu tục ngữ của người Đài Loan: “Bạn sẽ không thé hiểu hết 
chữ Hán cho dù phải học đến khi dâu dai cham đất” (Hanji na thak e- 
bat chhui-chhiu to phah si-kat), có nghĩa là bạn không thê hiểu được 
tất cả các chữ Hán dù cho bạn có chịu khó học đến thế nảo đi nữa. 
Tóm lại, nhu cầu biết đọc biết viết ngày càng tăng đã trở thành yếu 16 
vô cùng quan trọng trong việc thúc day cải cách hệ thống chữ viết. 
Ngoài yếu tố bên trong là nhu cầu biết đọc biết viết của nhân 
dân, còn có yếu tố bên ngoài là mối quan hệ tác động về mặt chính trị 
giữa Trung Quốc với các nước trong khu vực văn hoá Hán. Trước 
đây, cả Triều Tiên và Việt Nam đều đã từng bị phong kiến Trung 
Quốc xâm lược, cho nên đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ Trung Quốc. 
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Đối với Nhật Bản, mặc dù chưa bao giờ bi Trung Quốc chiếm đóng 
trực tiếp, nhưng Nhật Bản đã buộc phải chấp nhận và chịu ảnh hưởng 
rất nhiều từ các triều đại, như Hán và Đường trong lịch sử Trung 
Quốc. Có thé nói, người Trung Quốc đã từng chiếm được vi trí độc 
tôn trong khu vực văn hoá Hán, cho nên những cuộc cải cách chữ viết 
nhằm thay đổi chữ viết có của Trung Quốc bi coi là sự vi phạm đến 
Đề chế Trung Quốc. Ví như, khi chữ Hangul của Triều Tiên được 
sáng tạo ra thì đã có rất nhiều học giả và quan lại phản đối mạnh mẽ 
). Ông 
đã viết một bức thư khá dài cho vua Thế Tôn với nội dung như sau: 


ЕСЕН 


hệ thống chữ viết mới này, trong đó có Thôi Van Ly (ЖЕ 
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Bi Zen НЕЙ KAJE Katt... 

























































































Tir truóc dén nay, tat са các cóng viéc сйа tó tién chúng 
ta dà déu theo Trung Quóc. Viéc sáng tao và sü dung 
chữ viết mà không tòn tai ở Trung Quốc chính là sự vi 
phạm nghiêm trọng nguyên tắc duy trì mối quan hệ hữu 
nghị với Trung Quốc... (Lee 1957: 4) 


Nửa sau thế kỷ XIX, sau khi thực dân phương Tây đến khu 
vực văn hoá Hán, cuối cùng thì Trung Quốc không còn giữ được vị trí 
độc tôn. Thậm chí, Trung Quốc không còn khả năng tự bảo vệ mình 
khỏi sự xâm chiếm của phương Tây. Mặt khác, sự phát triển ngày 
cảng cao của chủ nghĩa dân tộc hiện đại đối kháng với chủ nghĩa 
thuộc địa phương Tây đã khiến cho các nước trong khu vực văn hoá 
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Hán buóc phai cán nhác lai vé su thay dói trong co cáu xà hói tir xà 
hói phong kién sang xà hói hién dai. Dé dat duoc muc dích này, ván 
dé quan trọng trước tiên là cần xem xét, thực hiện cải cách chữ viết 
nhằm giảm số người mù chữ. Hơn nữa, chính chủ nghĩa dân tộc đối 
kháng với chủ nghĩa thuộc địa đã dẫn đến việc Việt Nam, Triều Tiên, 
Nhật Bản và Đài Loan xem xét lại mối quan hệ của mình với Trung 
Quốc: duy trì mối quan hệ lệ thuộc vào Trung Quốc hay trở thành 
quốc gia độc lập về cả văn hoá và chính trị? Do nhu cầu biết đọc biết 
viết và nhu cầu độc lập, Việt Nam, Triều Tiên và Nhật Bản đã thành 
công trong việc thay đổi từ chữ Hán sang chữ Quốc ngữ, Hangul và 
Kana. Tuy nhiên, ở Trung Quốc, mặc dù đã có rất nhiều đề xuất về 
chữ viết mới từ cuối thé ky XIX, như chữ Qie-yin-zi (ӘЗ. - chữ 
Thiết âm),“ chữ Quan-hua zi-mu (ЗЕ ERE - chữ Quan Thoại)” và 
chữ Latinh (Châu 1978), nhưng cho đến nay chữ Hán mới chỉ thành 
công trong việc giản thể chữ viết. Vấn đề cải cách chữ viết ở châu Á 


























cũng được nhà nghiên cứu Gelb dà cập trong cuốn sách rất nói tiếng 
của ông về các cuộc cải cách chữ viết trên toàn thế giới: “Trong mọi 
trường hợp, chính người nước ngoài mới không ngại phá vỡ các 
truyền thống linh thiêng, và vì thế họ sẵn sàng đưa ra những đề xuất 
về cải cách chữ viết nhằm tiến tới cuộc cách mạng cho sự phát triển 
mới” (Gelb 1952: 196). 


^ Do Lư Gia Chương (E872) thiết kế năm 1892 ở Hạ Món. Xem Phương 
(1965: 8-10). ¬ 
45 Do Vương Chiếu (=) thiết kế năm 1900. Xem Phương (1965: 10-13). 


Алу 
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2.3.2 Phong trào chir viét Dài Loan nhüng nám 1920 

Truóc thé ky XX, chir Hán có là hé thóng chir viét duoc str 
dung chính ó Dài Loan, cho nén, phàn lón các tác phám ván hoc duoc 
viết bằng chữ viết này. Tuy nhiên, sau 20 năm Đài Loan là thuộc dia 
của Nhật Bản, các trí thức Đài Loan đã bắt đầu tiến hành cải cách chữ 
Hán có. Họ đã xuất bản nhiều sách báo nhằm kêu gọi mọi người 
không sử dụng chữ Hán truyền thống, trong đó có Hoàng Trình 


ee 29946 


Thông (2: ER. 1922) với bài viết “Sứ mệnh của chữ viết me 18” và 


Hoàng Triều Cam (282 1922) với bài viết “Vấn dé cải cách chữ 


‚_ 45,547 
Нап сб.” 















































Nhin chung, phong trào ván hoc viét báng ngón пей giao 
tiếp (ШЕ ЭШ - phong trào Bach thoai văn Đài Loan) từ những 
năm 1920 đến năm 1930 tập trung vào hai mục đích chính. Thứ nhất, 


ho dự định cải cách chữ Hán có phức tạp (Văn ngón) và sau đó phát 




















triển hệ thống chữ viết mới dựa trên ngôn ngữ giao tiếp (Bạch thoại). 
^5 Thứ hai, họ cố gắng phát triển nền văn học mới được viết bằng hệ 
thống chữ viết mới theo ngôn ngữ giao tiếp thay thế nền văn học cũ 
sử dụng chữ Hán có (Hò 1985; Nghiệp 1993; Bang 1992; Lâm 1993; 
Lâm 1996; Trương 1993). 

Lời kêu gọi cải cách chữ Hán cô nhanh chóng được công 
chúng ủng hộ, nhưng sau đó đã xuất hiện một số tranh cãi: Ngôn ngữ 
nào nên là ngôn ngữ cơ sở cho chữ viết theo ngôn ngữ giao tiếp? 
Tiếng Nhật, tiếng Hoa hay tiếng Đài Loan? Vào thời kỳ đó, khi Đài 
Loan là thuộc địa của Nhật thì tiếng Nhật hiện đại được giảng dạy 









































* artt RETRO Uf, Ede ú CA) 28445 LE ° 
ос ad ER ti Cn) 




















48 Chi tiét vé su khác nhau giữa “Văn ngón" và “Bạch thoai," mời độc gia 
tham khảo tác giả Norman 1991 hoặc Defrancis 1990. 


http://tieulun.hopto.org 


WI-VUN CHIUNG 51 





trong hệ thống giáo dục quốc gia, và dường nhu chữ Nhật là sự lựa 
chọn tốt nhất nếu xét về mặt kinh tế. Tuy nhiên, tiếng Nhật không 
phải là tiếng mẹ đẻ của người Đài Loan. Phần lớn người dân vẫn sử 
dụng ngôn ngữ Đài Loan trong cuộc sống hàng ngày. Bởi thế một số 
người, như Hoàng Thạch Huy (zr їйї 1930) và Quách Thu Sinh (9) 
†‡k# 1931) dà xuát bán các cuón sách “Tai sao khóng thüc dáy viéc 




















phát triển nền văn học tiếng me dé?” và “Dà xuất về việc хау dựng 


”9 Hai ông cho răng, người Đài Loan nên sử 


ngôn ngữ Đài Loan. 
dụng chính chữ Đài Loan theo ngôn ngữ giao tiếp để sáng tác thơ, 
viết truyện v.v... Hay nói cách khác, người dân Đài Loan nên sử dụng 


chữ viét Đài Loan dé tao dung nên văn học mới. Tuy nhiên, có một 





số người, như Trương Ngã Quân GKR), người đã từng hoc tập ở 
Bắc Kinh - Trung Quốc, lại ủng hộ việc sử dụng tiếng Hoa. Sở dĩ ông 
ủng hộ việc sử dụng tiếng Hoa là vì ông cho rằng tiếng mẹ đẻ Đài 
Loan còn quá nghèo nàn dé trở thành một ngôn ngữ thực sự, và chỉ có 
tiếng Hoa mới là ngôn ngữ có đủ khả năng tạo ra nền văn học mới 
пау. 























М иы peti CERA BA ti Ch ДЫ) 
9 itis Dex BR ti СЕЗЕТІН) 

š! Thời ky Nhật ở Dai Loan, phan lớn người Đài Loan giao tiếp với nhau 
bang hai thứ tiếng: tiếng Dai Loan hoặc tiếng Nhật. Chi có một số người đã 
học tập ở Trung Quốc mới có thể sử dụng tiếng Hoa. Tuy nhiên, một số 
người đã đề xuất phát triên tiếng Hoa trở thành một hệ thống chữ viết mới, 
là vì tiếng Hoa được tạo nên từ chữ Hán. Moi người có khả năng đoán được 
nghĩa của từ qua các bộ chữ Hán, cho dù tiếng Hoa không phải là tiếng mẹ 
đẻ của người Đài Loan. Ngoài ra, tiếng Hoa theo ngôn ngữ giao tiếp hiện 
đại được phát triển nhờ phong trào ngày 4 tháng 5 năm 1919 “Phong trào 
Ngũ Tứ” (ЖЫШ) ở Trung Quốc. Những người ủng hộ tiếng Hoa cho 
rằng, sẽ tốt hơn nếu Đài Loan thực hiện cải cách chữ viết như ở Trung 
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Tom lai, nén van hoc moi da phat trién tir nhüng nam 1920 
nhìn chung được viết bằng ngôn ngữ Nhat, Hoa và Dai Loan. Mặc dù 
tiếng Nhật là ngôn ngữ chữ viết chính thức duy nhất, nhưng các tác 
phẩm viết bằng tiếng Hoa hoặc tiếng Dai Loan vẫn còn sử dung chữ 





Hán; những tác phẩm nay còn được goi là “văn Hán” (327), và nó 
vẫn được phép sử dụng trong một số tạp chí và tờ báo, như “Đài Loan 
Dân báo” (ZEE ES) cho đến tận năm 1937. Năm 1937 cũng là năm 
Nhật bắt đầu tấn công Trung Quốc.” Dé giành chiến thắng trong cuộc 
chiến với Trung Quốc, Nhật Bản đã day mạnh phong trào “Hoàng dân 


hoá” ? ở Đài Loan, buộc nhân dân Đài Loan phải nhận mình là người 





Nhật Bản và đấu tranh cho người Nhật trong cuộc chiến với Trung 
Quốc. Trong suốt phong trào Hoàng Dân hoá, chữ Hán - biểu tượng 
của mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc, đã bị người Nhật cắm 
sử dụng. Vì vậy, phong trào chữ viết theo ngôn ngữ giao tiếp xuất 
hiện từ những năm 1920 và kết thúc vào năm 1937. 

Dưới đây là hai ví dụ về sự khác nhau giữa chữ Hán cô và chữ 
Hán theo ngôn ngữ giao tiếp. Dé biết thêm chi tiết về sự khác nhau 
giữa chữ Hán có (Văn ngón) và chữ Hán theo ngôn ngữ giao tiếp 
(Bạch thoai), xin mời độc giả tham khảo những tác phẩm của các tác 
giả Norman 1991 hoặc Defrancis 1990: 


Quôc. 

5? Cuối cùng nó đã trở thành thế chiến thứ hai ở châu Á. 

53 “Phong trào Hoang Dân hoá” ($ БЕШ) có nghĩa là phong trào của 
Đề chế Nhật Bản buộc người dân Đài Loan phải nhận mình là người Nhật 
Ban dé cùng Nhật chống lại Trung Quốc. 
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Chü Han có trong tac phám Dai Hai Su Tra Luc cua tác 
gia Hoang Thuc Kinh nam 1737. 
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sử về một người giàu" (Pu-hou-lang e Leksuy" của tác 
gia Lai Hoà khoáng nam 1940. 


Mac dù, phong trào chữ viết theo ngôn ngữ giao tiếp đã thành 
công trong việc chuyên đôi từ chữ Hán có truyền thống sang chữ viết 
theo ngôn ngữ giao tiếp hiện đại, nhưng chữ Hán vẫn giữ vị trí độc 
tôn trong xã hội. Thái Bói Hoà (Chhoa Poe-hoe 28%} 1927), một 
trong những nhà hoạt động vì phong trào chữ viết theo ngôn ngữ giao 





tiếp, đã cho răng việc sử dụng chữ Hán vẫn là gánh nặng rất lớn đối 
với phân lớn người Đài Loan. Bởi thê, ông ủng hộ việc sử dụng chữ 
Latinh Đài Loan, vì chữ Latinh đễ học, dễ hiểu, nên nếu áp dụng hệ 





iii Day là cuón tiéu thuyét chua hé duoc cóng bó, duoc Lám Thuy Minh tim 
thày (1993: 381-430). Tác phám ván hoc này có lé duoc hoàn thành khoáng 
nam 1940, truóc khi tac gia Lai Hoà qua doi nam 1943. 
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thống chữ viết này thì sẽ giảm được số lượng dáng Кё người mù chữ. 
Ông dé cập đến mối quan hé giữa Đài Loan mới và chữ Latinh trong 
tác phám “Y kiến về 10 van dé"? xuất bản năm 1925. 


Pün-tó lang lóng-kiõng ü sa”-pah lak-chap-ban lang, kin-kin 
chiah chha-put-to ji-chap-ban lang u hàk-bün, kiám m-si 
chin chió mah? Che st sím-mih goán-in neh? Chit hang, si 
lan ka-ti be-hiáu khóa" hàk-bün tang; chit hàng, si siat-hoat 
ê lang bó ü chap-hun ë sêng-sim. Тап koh chit hang, chiũ-sĩ 
beh oh hàk-bün ё būn-jī giân-gú thai kan-kẻ hui-sióng oh-tit 
оһ (Chhóa 1925: 14-15). 

(Chúng ta, người dan Dai Loan, với 3,6 triệu người, 
nhưng chi có 200.000 người biết chữ. Phải chăng đây 
không phải là con số quá ít? Lý do là gì vậy? Thứ nhất, 
chúng ta không mấy quan tâm đến vấn đề biết đọc biết 
viết, một lý do khác là nhà cầm quyền thực sự không 
muốn thúc đây giáo dục, và thứ ba là chữ Hán rất khó 
học, khó truyền bá). 


Ông cũng bày tỏ ý kiến của mình trong bài báo “Mục đích của 


Cách mạng van hoá"? xuất bản tháng 1 năm 1927: 
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55 «Y kiến về 10 van đề” (HEAR H) được viết hoàn toàn bằng chữ Peh-oe- 
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ji. 
% Xem ЕЗИ TE ZAR, (AIRY) , thang 1 năm 1927. 
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SVAN ATA... ЖАҢ РИА ES, CER SEL 
TERY 30 es E, ж Же HURK] ° 
(Trích từ tac phẩm của tác già Vương 1993: 53) 

Ngôn ngữ va chữ viết Đài Loan là loại vũ khí sắc bén 














































































































hơn nhiều so với chữ Hán và Nhật dé phát triển nền văn 
hoá của chúng ta và dé giải phóng nhân dân ta,... Chỉ 24 
chữ cái trong chữ Latinh Đài Loan hữu ích hơn nhiều so 
với 240 nghìn binh sĩ. 


2.3.3 Phong trào Taibun từ những năm 1980 

Thuật ngữ “Phong trào Taibun” được dùng để nói đến phong 
trào Văn Đài - phong trào hoạt động vì sự chuẩn hóa của ngôn ngữ 
Đài Loan và thúc đây sự phát triển của nền văn học Taigi” từ giữa 
những năm 1980 đến nay. Taibun (2757 - văn Đài) có nghĩa là chữ 
viết Đài Loan hiện đại. Nó được tạo ra khác hắn với chữ Trung Quốc 
(TH: - văn Trung). 

Khi phong trào chữ viết theo ngôn ngữ giao tiếp đồng hành 

















với phong trào chính tri trong những năm 1920, thì phong trào chữ 
viết Văn Đài cũng đồng thời xuất hiện với các hoạt động chính trị 
chống lại chế độ Quốc dân Đảng vào giữa những năm 1980. Nói 
chung, phong trào Taibun hoạt động chuyên về hai lĩnh vực: ngôn 
ngữ và văn học. và mặt ngôn ngữ, mục tiêu cơ bản của các nhà hoạt 
động trong phong trào này là giáo dục và chuẩn hoá tiếng me đẻ Đài 
Loan. Về văn học, phong trào Taibun tiếp tục di theo con đường của 





"Thuật ngữ “Văn học Taigi” (27285289) được dùng dé chỉ văn học viết 
bằng ngôn ngữ Đài Loan. 
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phong trào chữ viết theo ngón ngữ giao tiếp diễn ra dau thé ky XX và 
tiếp tục xây dung nén văn học tiếng Dai. 

Về lĩnh vực ngôn ngữ, người Đài Loan rất quan tâm đến việc 
giáo duc và chuẩn hoá chữ viết Đài Loan. Từ những năm 1980, ngày 
cảng có nhiều người dân Đài Loan nhận thức được rằng họ đang đánh 
mát chính tiếng mẹ đẻ của minh. Bởi thé, họ đã tién hành các cuộc 
biểu tình phản đối, chống lại chính sách đơn ngữ của chế độ Quốc 
dân Đảng.” Một số tô chức xã hội đã ủng hộ và công hiến cho sự 
nghiệp gìn giữ và phát triển ngôn ngữ bản xứ này, như “Đài văn 
thông tán"? (RS) được thành lập năm 1991, “Học hội ngữ van 
Đài Loan” (Н 8) “Hội truyền bá ngữ văn Đài Loan của 
sinh viên"! (Е: 8870 STAPA - 1992), “Hiệp hội phát 




































































58 Dé biết thêm chi tiết về sự phản đối của dân chúng đối với chính sách 
đơn ngữ của Quốc dân Đảng, xem tác phẩm của tác giả Hoàng (1993: 49- 
82). 
ЫЫ „Хеш <http://www.taiwantbts.org> 

“Хет <http://www.tlls.org.tw> 

6! Giữa những năm 1980, các trường dai hoc đã thành lập những tó chức 
được gọi chung là “Câu lạc bộ bản xứ” (Pun-thou Sia-thoan X nt), có 
nghĩa là tô chức vì sự phát trién, nghiên cứu văn hoá và xã hội bản xứ Dai 
Loan. “Câu lạc bộ tiếng Đài” (Taigisia AFET), một trong những câu lạc 
bộ bản xứ, đã đóng góp vào sự phát triển tiếng Đài và được thành lập đầu 
tiên ở trường Đại hoc Thành Công (Б) năm 1988, và sau đó là ở trường 
Dai học Giao Thông (2 X% 1990), trường Dai học Dai Loan (Z 1990), 
trường Dai hoc Dam Giang (17511. 1991), trường Dai học Thanh Hoa (53% 
1992) v.v... Năm 1992, các thành viên của những tó chức này đã thành lập 
một tổ chức liên trại “Hội Ngôn ngữ Đài Loan sinh viên” (STAPA; 
Hakseng Taioan Gibun Chhiokchinhoe). Tô chức này đã cho xuất bản Taigi 
Hakseng (21835 — Đài ngữ Sinh viên) từ tháng 9 năm 1992. Dé biết 
thêm chỉ tiết, xem “Phong trào Taibun ở các trường dai hoc từ năm 1990” 
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triển ngón ngữ Dai Loan” ЕЕ ЕЕЕ 1995) và các tô chức 
khác. Ho đòi quyền duoc sử dung tiếng Dai Loan ở những nơi công 























cộng và trên các phương tiện truyền thông đại chúng, và họ phải có 
quyền được giáo dục bằng tiếng mẹ đẻ.” Ngoài ra, họ ủng hộ chữ 
viết theo ngôn ngữ Đài Loan. Họ đã tô chức rất nhiều các cuộc hội 
thảo, giao lưu về VIỆC truyền bá tiếng Đài Loan.” Bên cạnh đó, họ đã 
xuất bản một số án phám và trao các phần thưởng Taibun.9 


CLO ERD Ж eB МЭШН Л), của STAPA 1995. <http://www.de- 
han.org/taiwan> 
62 Theo nghiên cứu nam 1994, việc giáo dục tiếng mẹ đẻ chỉ được thực hiện 
ở một số địa phương, nhu Bình Đông (91) và Đài Bắc, do Đảng đối 
lập DPP kiểm soát. Ngôn ngữ Đài Loan chỉ được giảng dạy chưa đầy hai 
tiếng một tuần. Xem “Tương lai của nền giáo dục tiếng mẹ đẻ: dựa trên 
điều tra về những thái độ của học sinh và giáo viên đối với việc dạy và học 
tiếng mẹ đẻ ở Dai Bác" (НА РЕ ЖІ НІНЕН ЕЕ УУ ПЕНЕН 
БЕНЕН) trong Thi (1996: 371-411) của tác giả Giang Văn Du 
(QL ACHI). 
9 Một số hội thao sáng tác, như: “Hội thao ngón ngữ văn hoá Đài Loan” 
(AYE Sack’) do Tagisia (ЕНІН; - câu lạc bộ tiếng Đài) sáng lập tại 
trường Đại hoc Dam Giang tháng 2 năm 1992), “Hội thảo ngôn ngữ Đài 
Loan dành cho học sinh trung học” (ЕНЕ ЖҮ ) do STAPA lập ra 
tháng 7 năm 1993, “Hội thảo sáng tác văn học bằng ngôn ngữ Đài Loan” 
(Gaga) ở Nam Côn Thân (Р 8) từ năm 1994, “Hội thảo ngón 
ngữ Dai Loan thé giới” (EJ GR) từ năm 1995. Phần lớn các hội thao 
này được tó chức hàng nam. 

54 Có một số tạp chí bằng ngôn ngữ Dai Loan, như “Đài văn thông tán" (ҰЗ 
НЕҢ) do ТВТ lập ra từ hang 7 năm 1991, “Tập thơ Khoai lang” (2 


aT), “Đài ngữ sinh viên” (17858), do STAPA thành lập từ tháng 9 
năm 1992), Tạp chí Taigi-hong (158), “Tap chí văn soạn tiếng Dai” (£ 


ЕҢ SCH), “Тар chí Gadang Dai Loan" (71:56) do TTH phát hành từ thang 5 
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Mặc dù phong trào chữ viết Dai Loan xuất hiện rat sớm, từ 
những năm 1920, song nó vẫn chua phát triển đến mức có thé chuẩn 
hoá chữ viết Dai Loan. Bởi vì chữ viết Dai Loan hiện đại được coi là 
đại diện cho văn hoá Đài Loan bản xứ, cho nên chính quyền thuộc địa 
Nhật và Quốc dân Đảng đã không cho phép sử dụng để giảng dạy 
trong hệ thống giáo dục quốc gia. Thậm chí, chữ viết Đài Loan hiện 
đại còn không được phép sử dụng bên ngoài trường học. Ví dụ, vào 
năm 1975, Quốc dân Đảng đã từng tịch thu “Kinh Tân ước” (#745) 
được viết bằng chữ Latinh Đài Loan. Vì những lý do trên chữ viết 
Đài Loan chưa thé chuẩn hoá được. Chính vì vậy mà mỗi người lại có 
cách sử dung hệ thống chữ viết khác nhau cho các án phẩm của ho. 
Những cuốn từ điển của nhiều tác giả khác nhau soạn ra đã sử dụng 
nhiều cách viết khác nhau. Do chưa có sự chuẩn hoá chữ viết Đài 
Loan hiện đại, nên rất nhiều người đã cống hiến cả cuộc đời minh để 
tạo ra những hệ thống chữ viết mới với hy vọng rang các hệ thống 
chữ viết của họ sẽ được chấp nhận. Tuy nhiên, càng nhiều giải pháp 
về chữ viết được đưa ra thì van đề chuẩn hoá chữ viết Đài Loan càng 
trở nên khó khăn phức tạp hơn, vì ai cũng cho rằng giải pháp của 

















năm 1995, “Tạp chí thế giới tiếng Đài” (БІНЕ ) từ tháng 6 năm 
1996, “Tạp chí Gieo hat” (ТЇ), từ năm 1996, “Báo Văn Đài” (4 |EJ#B) 
từ tháng 10 năm 1996), và “Tạp chí ngôn ngữ Hakka Dai Loan” (& 8H Ef 
Tll<http://home.kimo.com.tw/hakka_tw>) từ tháng 1 năm 1997. Phần lớn 
các tạp chí trên được xuất bản hàng tháng. 

g Nhièu tó chúc dà dành nhiéu phàn thuóng cho nhüng tác phám ván hoc 
hay viet bàng tiéng Dai Loan. Cho дёп пау (nam 1999), tó chúc lón nhat 
đầu tiên lập ra phần thưởng Taibun là “Quy văn giáo ngữ Đài” (ТЕТІ 
H2 ЖЕФ - Quỹ văn hoá và giáo dục ngôn ngữ Đài Loan - Ly Giang 
Khước), được thành lập năm 1997. 
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minh là tót nhát. Giai doan dàu cüa phong trào Taibun trong nhüng 
năm 1980 luôn diễn ra các cuộc tranh cãi về van dé chữ viết. Có thé 
nói rằng, trong suốt giai đoạn đầu, phong trào Taibun chỉ tập trung 
vào vấn đề chữ viết hơn là vấn đề sáng tác bằng tiếng Đài. Hậu quả là 
có rất ít tác phẩm được viết bằng tiếng Đài Loan, vì mọi người đều 
chờ đợi sự chuẩn hoá chữ viết. Vì vậy, trong suốt giai đoạn đầu của 
những năm 1990, những nhà hoạt động phong trào Taibun nhận ra 
rằng, thực tế của việc sáng tác bằng tiếng Đài còn quan trọng hơn 
nhiều so với việc thiết kế ra chữ viết. Nói cách khác, việc chuẩn hoá 
chữ viết không phải chỉ là việc của các nhà nghiên cứu ngôn ngữ mà 
còn cần đến sự tham gia của tất cả mọi người trong xã hội; và chữ 
viết sẽ không thể chuẩn hoá nếu không có các tác phẩm được sáng tác 
bằng tiếng Đài. Ví dụ, năm 1991 nhà biên tập TBTS đã đề cập đến 
viéc chuẩn hoá chữ viết ở Đài Loan: 






































ECE (ET а GAC Ath e Ж EF 
ae, WAAR 42c k AR, EX e Kế 
YA HERE ° MM ЕНІН PE е ITF, 
РУ БИИ m дє EKRA S 200k e Г. 
(khang-khoe), 15 REREN e BEY ALE 
1)) > (56.2, tháng 8 năm 1991) 

Việc chuẩn hoá chữ viết Dai Loan sẽ không thành công 
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và không có ý nghĩa nếu chữ viết Dai Loan không được 
truyền bá rộng rãi. Hay nói cách khác, sẽ không có 
chuẩn hoá néu không phó cập chữ viết Dai Loan. Ngôn 
ngữ và chữ viết là sản phẩm của xã hội, do đó, không 
chỉ cần có sự tham gia của các nhà nghiên cứu ngôn 
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ngữ ma con cân dén su tham gia cua tat cả moi tang lớp 
nhân dân trong xà hội. 


Sau năm 1990, người Đài Loan quan tâm nhiều hơn đến việc 
phát triển chữ viết của mình. Họ đã tô chức các cuộc hội thảo định kỳ 
dé trao đôi kinh nghiệm về việc sáng tác tiếng Đài. Cuộc hội thảo đầu 
tiên thu hút đông đảo người tham gia là “Hội sáng tác văn Đài của 
Đài văn thông tán" (2zššÑ AAEE) được chính thức tó 
chức năm 1991. Ấn phẩm “Đài Loan thông tán" (TBTS) đã được xuất 
bản tháng 7 năm 1991. Mục đích của ấn phẩm này được ghi trong 
































cuốn só 1: 
1. fers A aa е 8277 

PERSEA IE e #$ kap Baill e BÉ JJ 

‚ EE NA ШЕЙ EHEN е TUR 

4. fé XC LE e BEA OE 

(S6.1, trang 2, 1991) 

1. Nang cao kha nàng tu duy cüa nguói Dai Loan bàng tiéng 
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Dai Loan. 

2. Nang cao kha nang doc, viết chữ Dai Loan của người dân 
Đài Loan. 

3. Ủng hộ việc sử dụng tiếng Đài Loan trên phương tiện 
truyền thông đại chúng. 


66 Một số Đài kiều ở Los Angeles Mỹ, những người rat quan tâm đến ngôn 
ngữ Đài Loan, đã tập hợp nhau lại để cùng trao đổi kinh nghiệm về chữ viết 
Đài Loan từ năm 1990, sau đó họ quyết định thành lập câu lạc bộ chữ viết 
Đài Loan năm 1991. Sau đó họ đã thành lập thêm một số chi nhánh TBTS 
ở Đài Loan. Xem TBTS số. 1, tháng 7 năm 1991, và STAPA 1995a: 147- 
172. 
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4. Thiết lập mối liên hệ, hop tác giữa các nhà hoạt động vì 
chữ viết Đài Loan. 


Bên cạnh TBTS còn có các nhóm khác như: “Hội thơ Khoai 
lang” (HER) đã được một số nhà văn Dai Loan thành lập vào 














tháng 5/1991. Mục đích của họ là “sử dụng chính ngôn ngữ bản xứ 














Đài Loan dé tạo ra một nền văn học Dai Loan chính thống” (1 
AS FES ASS TERN УСА) và “nhằm tiến tới sự chuẩn hoá và 
tạo ra một nền văn học sử dụng tiếng Dai” CERK dal xc rr lores 
1E) (Lâm 1996: 97-99). 


Hai yêu tô chính đóng vai trò rât quan trọng trong việc chuân 









































hoá chữ viết Đài Loan là: việc phố cập chữ viết Đài Loan mà chúng 
tôi vừa đề cập ở trên; và việc sử dụng rộng rãi máy tính và mạng điện 
tử” những năm 1990. Trước khi có máy tính và mạng điện tử phó 
biến thì ở Đài Loan mỗi người lại tự tạo ra cách viết riêng cho chính 








mình. Ví dụ: “ZJ” có nghĩa là “không”, được kêt hợp với *&" - có 
nghĩa là “được” dé viêt chữ mới 7/8" có nghĩa “không được” băng 

















tiếng Đài Loan. Tuy nhiên, những chữ mới này không có trong phông 
chữ Hán Big-5, là bộ chữ chuẩn cho phần mềm tiếng Hoa Dai Loan. 
Mặc dù có một số chương trình phần mềm chữ Đài Loan được phát 
triển từ đầu những năm 1990, nhưng phần mềm” này vẫn còn yếu so 





67 Từ năm 1990, “mạng Đài ngữ” (Z25888) ra đời, tất са các thành viên 
trong mạng thư điện tử đều liên hệ với nhau bằng chữ Latinh Đài Loan mà 
không hề sử dụng chữ Hán. Địa chỉ của mạng Đài ngữ (1999) là 
taigu(@formosa.org. Đề biết thêm thông tin về lịch sử hình thành mạng Đài 
ngữ, xem STAPA 1995, và “Văn nghệ Dai Loan” (AYS) số. 122, 
tháng 12. 1990, trang.112-117. 

6 Phần mềm tiếng Đài đầu tiên, TW-301, đã được thiết kế và đưa vào sử 
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với các chương trình phần mềm tiếng Hoa khác. Vi ly do này mà các 
chữ mới hoặc được thêm vào bằng tay hoặc bị các nhà biên soạn lờ 
đi. Do đó mà phần lớn các tác phẩm viết bằng tiếng Đài Loan thường 
được trình bày không rõ ràng, không hấp dẫn về mặt mỹ học, cho nên 
ngày càng có nhiều nhà văn Taibun quyết định không sử dụng hay 
tạo ra các bộ chữ mới. Hay nói cách khác, bây giờ họ chỉ giới hạn sử 
dụng trong phạm vi phông chữ Hán Big-5. Sự thiết kế chữ viết Đài 
Loan mà không sử dụng chữ Latinh hoặc chữ Hán trong Big-5 nhu 
chữ Ganbun (5) đã nhanh chóng bị loại bỏ vì không có sự trợ 
giúp của kỹ thuật trong xã hội Đài Loan, mà chủ yếu sử dụng phần 
mềm tiếng Hoa. 

về mặt văn học, phong trào Taibun từ những năm 1980 vẫn đi 
theo con đường phát triển chữ viết Đài Loan giai đoạn đầu thế kỷ 
XX, cũng là dé phát triển nền văn học tiếng Đài. Nó được coi là linh 
hồn của nền văn học Đài Loan. Nhìn chung, các cuộc tranh luận về 
văn học trước những năm 1980, trong thời kỳ Quốc dân Đảng chiếm 
đóng, thường tập trung vào vấn đề về mối quan hệ giữa nền văn học 
Đài Loan (2279) với nền văn học Trung Quốc (HRE). Sau 


























dụng năm 1991. Xem “TEB EE S CES АН Ы AGERE do Robert 
Cheng. NXB Tiền Vệ. TW-301 là phiên bản DOS. Gần đây, phần mềm 
Taigi Hotsys được sử dụng rộng rãi, nó tương hợp với MS Word, được đưa 
vào sử dụng năm 1994. Thông tin chỉ tiết và tải phần mềm miễn phí, xem 
<http://www.hotsys-haksys.com> 

© Một số người đã từng thiết ké ra chữ Ganbun đã phỏng theo ý tưởng của 
chữ Hangul của Triều Tiên như Hồng Vi Nhân (#4), Hứa Tào Đức (PF 
Ef), và Quách Khê (FRB). 

79 Thuật ngữ “Văn học Đài Loan" được sử dụng dé dịch thuật ngữ toc 
E > Thuật ngữ này xuất hiện trong các cuộc tranh cãi về vị trí của nền văn 
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đó, vào cuôi những năm 1980 lai nô ra một cuộc tranh cài khác vé 
môi quan hệ giữa văn hoc tiêng Đài (GEG - Văn học được viêt 








bằng tiếng Đài Loan) và văn học Đài Loan (văn học chủ yếu được 
viết bằng tiếng Hoa Đài Loan). 

Dưới sự thống trị của Quốc dân Đảng, không chỉ chữ viết mẹ 
dé bị đàn ар” mà thậm chi các tác phẩm viết về xã hội Đài Loan 
được viết bằng tiếng Hoa do các nhà văn bản xứ Đài Loan viết đều 
không được công nhận là văn học Đài Loan. Những tác phẩm đó đều 
bi xem thường và bi gọi là “Van học dia phương” (#ñ-†-ZE#).'” Нау 





nói cách khác, văn học ở Đài Loan chỉ được coi là một nhánh của văn 
học Trung Quốc (có nghĩa là nó chỉ được coi là một phần rất nhỏ 
trong nền văn học Trung Quốc). Bởi thế, vào những năm 1980, ngay 
sau khi xuất hiện phong trào chính trị bản xứ, ngày càng có nhiều 
người Đài Loan bắt đầu nhận ra vị thế quốc gia của văn học Đài 
Loan. Hay nói cách khác, thuật ngữ “Văn học địa phương” cần phải 
được thay thé bằng “Văn học Đài Loan” dé chứng tỏ sự bình dáng đối 


học Đài Loan cuối những năm 1970. “Văn học Đài Loan” là nền văn học 
của nhà nước Đài Loan chứ không phải là nền văn học địa phương của 
Trung Quốc. Nền văn học của Đài Loan được gọi là nèn “Văn học Đài 
Loan”, vì nền văn học này không chỉ được viết bằng tiếng Đài mà còn được 
viết bằng tiếng Hoa. 

7! Văn học bằng tiếng mẹ dé bị coi là “Văn hoc địa phương” (7 5289) 
và sau đó, nó cũng bị một số nhà văn Trung Quốc phản đối trước những 
năm 1980. Chi rat ít nhà văn, như Lâm Tông Nguyên (ЖСН) và Hướng 
Duong (ji) dám bat chấp tất cả những khó khăn đó dé sáng tác bằng 
tiếng mẹ đẻ (Lâm 1996: 16-21). 

72 Thuật ngữ này xuất phát từ “Luận chiến văn hoc quê hương” (#588 
amex ) nửa sau những năm 1970. Dé biết thêm chi tiết, xem Bành, 1992 và 
Nghiép,1993. 
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với “Văn hoc Trung Quốc.” Kết qua là văn học Dai Loan đã giành lại 
được vị trí quốc gia xứng đáng của mình trong những năm 1980 
(Bành 1992; Nghiệp 1993; Truong 1993). Sau khi văn học Đài Loan 
giành được vị trí quốc gia của mình, mọi người bắt đầu chú ý nhiều 
hơn đến mối quan hệ giữa “Văn học tiếng Đài” và “Văn học Đài 
Loan." Các nhà văn trong phong trào Taibun, như Lâm Tông Nguyên 
cho rằng văn học Đài Loan cần phải được viết bằng tiếng Đài Loan. 
Ông đã viết như sau: 























AFF БЕРЕСІЗ АЛУЫ, 














































































































































































































































































































SHR AREF m ER 
T FAR ZI bE TEAR uka EIU КРДИН... [B 
TRHTBH AEM ed SE AR Ен AR ULLA 
Жаа УСЕН В, CERN ° ТАЕНЕ 
KE STE АТТАШЕ, Н abel ES ИКЕ 
SAAT LE PATER e (Lâm 1984: 18-21) 





Tai sao van hoc Dai Loan van chua có duoc các tác 
phẩm bat hủ và kinh điển? Có một số nguyên nhân: thứ 
nhất là các nhà văn của chúng ta thường lờ đi và coi 
thường chính tiếng mẹ đẻ của chúng ta, bởi vì họ không 
tin tưởng vào chính tiếng mẹ đẻ của mình. Liệu một nhà 
văn có thé tạo ra một tác phẩm bát hủ không khi chính 
bản thân họ cảm thấy không tự tin vào mình? Rốt cuộc, 
họ phải lệ thuộc vào văn hóa Trung Quốc và trở thành 
nô lệ của nền văn học Trung Quốc. Vì vậy, ngày nay, 
chúng ta - những nhà văn Đài Loan phải cống hiến cả 
cuộc đời cho các tác phẩm văn học tiếng Đài thì mới có 
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thé mó tà duoc thé giói khách quan theo düng suy nghi 
cüa minh. 


























БЕ ДЕ тта ЫЫ. ДН ЕТІ А 
JAA H9 RERR Я HÀ CEE... тт BH ЗО ЛЕ Т 
£& o (Lam 1990) 

Уап hoc Dai Loan phai duoc viét bang tiéng Dai 






























































Loan... Van hoc Dai Loan là nén van hoc duoc viét 
bang tiéng me dé cüa nguói dán Dai Loan... Van hoc 
Đài Loan chính là văn học được viết bằng tiếng Dai 
Loan. 


Theo các nhà văn của phong trào Taibun, thi ngôn ngữ Đài 
Loan được coi là những yếu 16 vô cùng quan trọng đối với nền văn 
học Đài Loan. Hơn nữa, một số nhà văn, như Lâm Tông Nguyên và 
Lâm Ương Mẫn cũng khẳng định rằng văn học được viết bằng tiếng 
Đài Loan là linh hồn của nền văn học Đài Loan và chỉ văn học viết 
bằng tiếng Đài Loan” mới có thể thể hiện được nền văn học Đài 
Loan một cách tốt nhất (Lâm 1991; 1994). Một thực tế hiển nhiên là 
văn học dân tộc phải được viết bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của nước 
đó. Ví dụ: tiếng Nhật là ngôn ngữ văn học chính thức ở Nhật Bản và 
tiếng Nhật thể hiện linh hồn của văn học Nhật Bản. Thực tế này cũng 
giống như tiếng Việt ở Việt Nam, tiếng Hàn ở Triều Tiên, tiếng Anh 





73 Các nhà văn thuộc phong trào Taibun đã có những nhận định khác nhau 
về ngôn ngữ Taigi. Trước tiên, Taigi đề cập đến tiếng Holo; thứ hai, nó đề 
cập đến thé ngữ, Hakka va Holo; thứ ba là tất cả các ngôn ngữ ở Dai Loan, 
trong đó có tiếng Hoa. 
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ở nước Anh, tiếng Anh-Mỹ ở Hop chúng quốc Hoa Kỳ, tiếng Đức ở 
nước Đức và tiếng Pháp ở Pháp. Tuy nhiên, dường như chữ viết mẹ 
đẻ ở các nước thuộc địa không mấy may mắn như ở Nhật Bản và một 
số quốc gia độc lập khác. Trong khi Đài Loan khẳng định rằng: “Văn 
học viết bằng tiếng Đài Loan đại diện cho nën văn học Đài Loan” thì 
một số nhà văn tiếng Hoa (những nhà văn sử dụng tiếng Hoa để sáng 
tác) như Lí Kiều” (255%; 1991) va Banh Thụy Kim” (2 45 1991) 
lại cho rằng ngôn ngữ không phải là yếu tố quan trọng của văn học. 





Họ khẳng định rằng các tác phẩm văn học viết bằng bất kỳ một ngôn 
ngữ nào đều có thé là văn học Đài Loan. Hay nói cách khác, cả hai 
nhà văn Lí Kiều và Bành Thụy Kim đều công nhận địa vị hợp pháp 
của tiếng Hoa trong nền văn học Đài Loan. 

Tóm lại, phong trào Taibun đương thời, kế từ những năm 
1980, phản ánh sự phức tạp về mặt chính trị xã hội dưới các thời kỳ 
thuộc địa ở Đài Loan. Xét về mặt xã hội và chữ viết, tiếng Đài Loan 
là tiếng mẹ đẻ của phần lớn người Đài Loan. Người Đài Loan đã 
công nhận tiếng mẹ đẻ của chính họ. Tuy nhiên, tiếng Đài Loan và 
nền văn học Đài Loan đã bị chế độ Quốc dân Đảng (Trung Hoa Dân 
Quéc)” lờ đi. Ví dụ, ngôn ngữ và văn học Taibun đã không được 





“ Xem “Con đường rộng mở của ngôn ngữ: một số ý kiến về những ngôn 
ngữ Dai Loan” (ЖЕНЕ ЭВ-- ae HS), 29/9/1991, “Tự 
Lập Van Báo” (Е їл: ). 

5 Xem “Xin đừng châm ngòi quả bom ngôn ngữ” (787) S AFB SS VERE), 
07/10/1991 và “Chữ viết, ngôn ngữ va văn học” (SÉ ^ % ^ 588), 
27/10/1991, “Tự Lập Van Báo" (Е Н ). 

76 Tên gọi “Trung Hoa Dân Quốc” được Tưởng Giới Thạch đem đến Dai 
Loan và sau đó đã trở thành tên chính thức của Đài Loan từ năm 1949. 
Năm 1999, Chính phủ Trung Hoa Dân Quôc уап tuyên bô răng lãnh thô của 
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giảng day trong hé thống giáo duc quốc gia của Trung Hoa Dân 
Quốc. Hậu quả là, phần lớn thế hệ trẻ Đài Loan hiện nay chỉ có khả 
năng viết và nói tiếng Hoa. Liệu người dân Đài Loan có sẵn sàng 
chấp nhận và chuyên han sang sử dung chữ và tiếng Dai Loan không? 
Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào sự thừa nhận quốc gia của nhân dân 
Đài Loan và thái độ của họ đối với chữ viết mới. 


2.4 Ba dự thảo chữ viết chính của phong trào Taibun đương thời 

Có khoảng hơn một trăm loại chữ viết do rất nhiều người tâm 
huyết đối với sự chuẩn hoá chữ viết Dai Loan sáng tạo ra. Tuy nhiên, 
phần lớn những sáng tạo này có lẽ chỉ phù hợp với những ai tạo ra nó. 
Hơn nữa, rất nhiều trong số đó không thể áp dụng vào thực tế chữ 
viết Đài Loan sau khi chúng được sáng tạo ra. 

Các cách sáng tạo chữ viết ở Đài Loan có thể được chia thành 
hai loại: Thứ nhất là được viết theo chữ Hán; thứ hai là không sử 
dụng theo chữ Hán. Loại không sử dụng theo chữ Hán lai có thé chia 
thành 2 loại nhỏ: thứ nhất là chữ âm vị mới, nhu Ganbun do Hồng VỊ 
Nhân tạo ra. Thứ hai là loại chữ âm vị đã có sẵn mà có thé sử dụng 
chu cái Latinh hiện tại hoặc ký hiệu ghi âm (^7 4r1 3ETT £33) dé 
viết tiếng Đài. Tuy nhiên, mặc dù các nhà thiết kế chữ viết đều sử 

















dụng cùng một bảng chữ cái Latinh nhưng lại có thể sáng tạo ra các 
hệ thống chính tả khác nhau, như: Peh-oe-ji, Dai-im (+=), TLPA, 
PS daibuun (ŻE EX) và kho-kun (MR). 

Do việc sử dung máy tính cá nhân và mạng điện tử ngày càng 






























































nhiều ở Dai Loan từ những năm 1990, cho nên, phan lớn những sáng 





Trung Hoa Dân Quốc bao gồm Trung Quốc đại lục và thậm chí cả Mông có. 
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tao về mát chữ viết mà yéu cau phai co phan mềm đặc biệt cho loai 
chữ đó thường nhanh chóng bị thất bại. Vì vậy, đa phần hệ thống chữ 
viết của tiếng Đài gần đây là chỉ sử dụng chữ Hán, chỉ sử dụng chữ 
Latinh hoặc sử dụng cả hai loại chữ này. 


2.4.1 Hệ thống chữ viết chỉ sử dụng chữ Hán 

Nói chung, khi sử dụng chữ Hán, mỗi người thường có cách sử 
dụng riêng. Có thể nói rằng, mỗi tác giả sử dụng các bộ chữ Hán khác 
nhau để diễn đạt cùng một từ. Hay nói cách khác, một số từ trong 
tiếng Đài Loan thường không được biểu đạt hết ý nghĩa khi sử dụng 
chữ Hán. Theo nhà nghiên cứu Trịnh (1989: 332), gần 5% hình vị của 
tiếng Đài không có các chữ Hán tương ứng. Các hình vị này chiếm 
tới 15% trong tông số từ của mỗi văn bản viết bằng tiếng Đài. Hay 
nói cách khác, 15% các từ trong tiếng Đài không thể viết bằng chữ 
Hán được. Nói chung, khi sử dụng chữ Hán các nhà văn chọn những 
chữ có sẵn hoặc tạo ra những chữ mới. Có ba phương pháp chính để 
lựa chọn những chữ Hán có sẵn: 

Thứ nhất, nếu là từ Hán-Đài thì thường được viết theo gốc của 
chữ Hán (K£). Ví du nhu “22” (được phát âm là siunn, có nghĩa là 
nghi) trong câu: БЇ ЛЕ 0 7207.7" Nghĩa của “%8” trong tiếng Dai 
Loan giống như trong tiếng Hoa, tiếng Việt, tiếng Hàn và tiếng Nhật, 





















































nhưng phát âm của chúng thì khác nhau. Từ gốc Hán có vẻ dễ sử 
dụng cho tất cả các trường hợp như vậy, nhưng trên thực tế thì mỗi 
người sử dụng lại có ý kiến khác nhau về cách xác định từ gốc Hán. 
Vi du, từ “người” thường được viết là “A”, nhưng một số học giả, 


77 Bang-a siunn tioh chiok oan-chheh: Muỗi rất buồn khi nghĩ đến điều đó. 
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nhu Hồng Vi Nhân lai cho rang cách viết đúng của từ “người” phải là 


“ДЕ ” 
е. 




















Thứ hai là, chi chú ý đến âm mà không chú ý đến nghĩa. 
Phương pháp này duoc goi là “phép giả tá” (fE). Ví dụ, “Œ” được 


Aa 


phát âm là chiok trong tiếng Dai Loan, có nghĩa là “chân” trong chữ 
Hán có, nhung nó lai có nghĩa là “rất” trong chữ viết tiếng Đài. 

Thứ ba, không quan tâm đến phát âm của chữ mà chỉ mượn 
nghĩa. Phuong pháp này được gọi là “phép huấn dung" (81199). Ví dụ, 
chữ “Jx” có nghĩa là muỗi và được phát âm là wen trong tiếng Hoa; 



































A129 


nghia này duoc muon dé dién tà tir “mudi 
duoc phát àm là bang. 


trong tiéng Dài Loan 


XP Ki ac 
BR 2E Bd 
ЖЕНЕ ЧЕН > RETEST EEG LL BBR El 
Hs HE r £ BES ШЕЕ BB ° ANRE 88 
ВТШЕ-ҮТНЕНТЕ › ЕШЕН HERA 
th: #8 tí ?R o HH Se МКБ» AE 
REEE o WEBHIU TE 1T TE UAE IR А 7 > RES al 
A> SAM? STER > ААИ › + 
PSE HS LUTE Ы {т F Mh IRE 4" ° 
ЖЕ rp fifi E (chian) f] H B › f — P AFE 
fi Cx LI HH Ж, CL ЖӨНІН, 96 КЖІЛІ КАЙ 
ЛИ БИНЕ КШ, НЕЕ Fakes HWE 
Hinh 7. Van ban chi sử dung chữ Hán 
(Та Cing, số.7, 7/1996). 
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2.4.2 Hệ thong chữ viết chi sử dung chữ Latinh 
Ly do chính mà chir Latinh duoc nhiéu nguói yéu thích str 
dung hon là vi dé hoc và khóng mát nhiéu thói gian nhu viéc hoc chit 




















Hán. Vi du, tong số các chữ Hán có trong cuốn Từ điển Khang Hi (Ж 
lH 1716) là 47.035 chữ. Một hoc sinh tiéu hoc ở Dai Loan có thé 
chi biết khoảng 2.669 chữ” sau khi học hết lớp 6. Nhu vậy, họ sẽ 
phải mát bao nhiêu đời người dé có thé học hết được các chữ Hán 


























trong cuốn Từ điển Khang Hi? 

Nói chung, phần lớn chữ Latinh Đài Loan ngày nay đang sử 
dụng là xuất phát từ chữ Peh-oe-ji, chữ viết truyền thống của người 
Đài Loan đã được các giáo sĩ phương Tây truyền bá từ cách đây hơn 
một trăm năm. Vấn đề gây tranh cãi chính trong số những hệ thống 
chữ Latinh Đài Loan là: 

1. Cách sử dụng bảng chữ cái đại diện cho nguyên âm và phụ 
âm. Ví dụ, phụ âm [p t k] trong phiên âm quốc tế (IPA) được miêu tả 
theo âm vi học là «p t К> trong hệ thống chữ Peh-oe-ji; nhưng chúng 
lại được thé hiện bằng <b d р> trong hệ thống chữ Dai-im. ° 

2. Cách sử dụng các ký hiệu phụ ở trên một từ dé thé hiện các 
thanh điệu. Vi du, ký hiệu “^” chỉ thanh điệu thứ 5 trong chữ Peh-oe- 
ji; như “4” được ghi là “bûn,” nhung “bûn” 
trong TLPA, và được ghi là “buun” trong PS daibuun."” Bên cạnh đó, 


lại được ghi là *bun5" 





78 Theo các sách giáo khoa gần đây nhất (1995) do “Со quan soạn thảo 
quốc gia" (ER[17#fizZ#Z) phát hành. Số chữ Hán mà mỗi học sinh hoc được 
trong mỗi năm học là 328 chữ đối với lớp 1; 479 chữ đối với lớp 2; 455 chữ 
với lớp 3; 529 chữ với lớp 4; 493 chữ với lớp 5 và 385 chữ với lớp 6. 

"9 «Тар chi thé giới tiếng Đài” (Т ЕУ ЕЕ) được xuất bản bằng chữ 
Dai-im Latinh. 

3? PS daibuun sử dụng luật viết chính ta dé thay ky hiệu thanh điệu. 
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mót só nguói có thé chi sir dung “bun” mà khóng hé quan tám dén 
thanh diéu. 

3. Cách viết chính tà. Ví dụ, từ “đẹp trai” ( ЖР) duoc viết là 
“ian-tau” trong chit Peh-oe-ji truyén thóng. Tuy nhién, “ian” ngày 
nay có thé viét là “en.” Ngoài ra, toàn bó tir “ian-tau” có thé viét là 
“iantau” mà không cần có dau gach ngang giữa hai âm tiết. 


5% Tâi-&k kè-oẽ В 
Pu-ho-lang é Lék-sü 


Chit-má hoat-chài ë ki-hoẽ, chin-chià' bē- 
chió, iah chin hó gu--tióh, chhiu tu-sek ki-bi, kúi 
tiám-cheng lãi, é-tàng chia bàn gin, m-koh che si 
ài ü chai-tiau kah pün-chi', m-si phớ-thong- 
lâng é-tàng bin-bang--tioh . Ша é khó m6-kng 


chhut-koa thàn-chi' ё lang, jim i joa ü-chái-tiau 


Hinh 8. Van bán chỉ sử dung chữ Latinh 
(5% Tai-ek Ke-oe, 1996) 
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2.4.3 Hé thóng chữ viết sử dụng kết hợp cả chữ Hán và Latinh 

Vào cuối những năm 1980, chữ Latinh và chữ Hán cùng xuất 
hiện ở Đài Loan với những lý do sau đây: 

Thứ nhất là, do không có tiêu chuẩn giữa cách viết chữ Hán 
nên mỗi nhà văn lại sử dụng chữ Hán khác nhau để viết một từ trong 
tiếng Đài. Việc cùng tòn tại nhiều chữ khác nhau của một từ tiếng 
Đài đã làm giảm hiệu quả đọc hiểu và khiến cho người doc dé nhằm 
lẫn nghĩa của câu. 

Thứ hai là, vì đa số người Đài Loan đã quen sử dụng chữ Hán 
hơn chữ Latinh nên những văn bản chỉ được viết bằng chữ Latinh có 
thể giảm tốc độ của người đọc. Vì vậy, cần phải có một sự thoả hiệp 
giữa việc chỉ sử dụng chữ Hán và chỉ sử dụng chữ Latinh; có nghĩa 
là, sẽ phải tạo ra một chữ viết kết hợp cả hai loại chữ này. Có thể nói 
rằng, khi một nhà văn không cảm thấy hài lòng với một số từ không 
có góc Hán thì họ có thể dùng chữ Latinh dé viết từ đó. Do mỗi nhà 
văn có khả năng sử dụng chữ Hán khác nhau nên tỷ lệ chữ Latinh 
được sử dụng tuỳ thuộc vào khả năng của mỗi người. 

Nhìn chung, chữ Hán-Latinh (J) là hệ thống chữ viết phó 

















biến dé viết tiếng Đài vào những năm 1990; phan lớn các ấn phẩm 
được xuất bản bằng chữ Hán-Latinh, như: Đài Loan Thông Tấn, Đài 
ngữ Sinh viên, Bao văn Dai, Tap chí ngôn ngữ Hakka Dai Loan, và 
Tap chí thé giới tiếng Đài. 
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Hinh 9. Van bản sử dung chữ Hán-Latinh 
(Taibun Bong-Po, só 29, 2/1999). 
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CHUONG 3 
NGÓN NGÜ XÀ HOI HOC 
O DAI LOAN 


Chính vi yéu tó chính tri, mót só van dé nghién ctru vé khoa 
học xã hội, nhu ngón ngữ xã hội hoc, đã từng bi cám ở Dai Loan. Kết 
quả là, rất hiếm thấy những nghiên cứu về thái độ ngôn ngữ, về việc 
sử dụng, về sự thay đối ngôn ngữ và nghiên cứu về dân tộc học ở Đài 
Loan, chứ đừng nói gì đến những nghiên cứu Taibun (Văn Đài), chữ 
viết Đài Loan. Do trên thực tế không có nhiều tài liệu nghiên cứu 
khoa học về những thái độ đối với chữ viết tiếng Đài, cho nên không 
cần thiết phải mô tả chi tiết về những nghiên cứu trước đây. Phần 3.1 
sẽ giới thiệu qua một số nghiên cứu trước đây về ngôn ngữ xã hội học 
Đài Loan. Một số tuyên tập thơ văn về van dé chữ viết Dai Loan sẽ 
được giới thiệu một cách ngắn gọn dé độc giả tham khảo trong phần 
3.2. Trên thực tế, các tài liệu về những vấn đề ngôn ngữ, lịch sử, dân 
tộc, chữ viết và tình hình chính trị ở Đài Loan đã trình bảy trong 
chương 1 và 2. Người đọc có thể xem lại hai chương này để biết về 
nguồn gốc của phong trào chữ viết Đài Loan. 
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3.1 Một số nghiên cứu trước đây vé ngôn ngữ xà hội hoc ở Đài 
Loan 

Trong chương này chúng tôi sẽ đề cập đến một số nghiên cứu 
về ngôn ngữ xã hội học ở Đài Loan. Mặc dù, những nghiên cứu này 
không hoàn toàn giống với nghiên cứu của Taibun nhưng ít nhiều nó 
cũng liên quan đến những nghiên cứu ngôn ngữ xã hội học gần đây ở 
Đài Loan. Hay nói cách khác, những nghiên cứu về ngôn ngữ xã hội 
học này sẽ hữu ích cho chúng ta hiểu thêm về phong trào Taibun. 
Trong phần này, trước tiên chúng tôi sẽ trình bày về thái độ ngôn 
ngữ, sau đó là những nghiên cứu về việc sử dụng, sự chuyển 401 ngôn 
ngữ và nghiên cứu về dân tộc học. 


3.1.1 Thái độ ngôn ngữ 

Có hai phương pháp sử dụng cho nghiên cứu thái độ ngôn 
ngữ: trực tiếp và gián tiếp. Phương pháp trực tiếp là tiến hành thăm 
dò ý kiến của mọi người về ngôn ngữ hoặc thăm dò ý kiến của những 
người nói những ngôn ngữ riêng của họ thông qua hình thức phỏng 
vấn hoặc đưa ra phiếu điều tra với một loạt câu hỏi. Ví dụ, phương 
pháp trực tiếp này đã được Giang Văn Du thực hiện trong nghiên cứu 
của mình năm 1996. Trong phương pháp gián tiếp, các đối tượng điều 
tra đều không biết mình đang được điều tra về thái độ ngôn ngữ của 
mình. Một trong những phương pháp gián tiếp thường được sử dụng 
là phương pháp matched-guise. 

Cuộc khảo sát gần đây nhất về thái độ ngôn ngữ ở Đài Loan đã 
được Mai-yu Chang tién hành vào năm 1996. Các câu hỏi điều tra đã 
được dùng đề thu thập các thông tin về việc sử dụng ngôn ngữ và thái 
độ ngôn ngữ dành cho 200 em học sinh tiểu học đến từ những gia 
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dinh nói tiéng Holo hoác Hakka. Két quà kháo sát viéc sir dung ngón 
ngü cho thay rang, tiéng Hoa có anh huóng lón dén nhüng hoc sinh 
này, song cüng cho tháy thái dó tích cuc cüa các em dói vói tiéng 
Holo và Hakka. 

Tháng 11 năm 1994, Giang Văn Du (1996) đã tiến hành điều 
tra thái dó ngón ngü спа 32 giáo vién và 938 hoc sinh ó các truóng 
tiêu học, những người này có liên quan đến chương trình giáo duc 
tiếng mẹ đẻ ở Đài Bắc. Bà Giang đã nhận xét rằng, việc giáo dục 
tiếng mẹ đẻ ở Đài Bắc bị hạn chế vì học sinh chỉ được học một giờ 
một tuần. 

Năm 1995, Chiung-ming Wang đã dùng phương pháp gián 
tiếp “matched-guise” tiến hành nghiên cứu về thái độ ngôn ngữ, 89 
hoc sinh trung học tại Trường Trung học Đại Giáp (HH) được yêu 
cầu đánh giá bốn giọng nói đã được thu băng (một nam một nữ nói 




















tiếng Đài Loan và một nam một nữ nói tiếng Hoa) theo 20 đặc tính 
(characteristics). Ong đã đưa ra kết luận rằng, van dé giới tính là một 
yếu tố quan trọng quyết định thái độ ngôn ngữ của học sinh. 

Năm 1990, một cuộc khảo sát với quy mô lớn về thái độ ngôn 
ngữ đã được Karl-Eugen Feifel (1994) thực hiện bằng phương pháp 
gián tiếp matched-guise. 12 giọng nói đã được chuẩn bị (4 giọng 
tiếng Hoa chuẩn, 4 giọng tiếng Holo và 4 giọng tiếng Hoa - Đài 
Loan). Cuộc điều tra thực hiện với những đối tượng đến từ bốn khu 
vực khác nhau ở Әді Loan, gòm nám nhóm vói tóng só hon 600 
người: hoc sinh tiéu hoc, hoc sinh trung hoc, sinh vién dai hoc, nguói 
lao động và những người đã nghỉ hưu. Bên cạnh việc nghiên cứu vé 
thái độ ngôn ngữ, Feifel cũng tién hành nghiên cứu về việc sử dụng 
ngôn ngữ. Ông đã chỉ ra rằng “Tiếng Hoa ngày càng được các học 
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sinh nhỏ tuổi của những gia đình người Holo sử dụng nhiều hon (vi 
dụ, tiếng Hoa chiếm trong 1/3 các cuộc nói chuyện với bố và chiếm 
tới 50% trong các cuộc nói chuyện với anh chị em)" (Feifel 1994: 
209). 

Ngoài ra, những nghiên cứu của một số nhà nghiên cứu khác, 
như: Adams (1986), Hsu (1987) và Sedlak (1976) cũng đã tiến hành 
nghiên cứu về thái độ ngôn ngữ đối với ngôn ngữ ở Đài Loan. 


3.1.2 Việc sử dụng, chuyền dói ngôn ngữ và dân tộc 

Năm 1994, nhà nghiên cứu Chan (1994) đã tiến hành nghiên 
cứu về sự chuyên đôi ngôn ngữ bằng hai cách: đưa ra bang câu hỏi 
khảo sát (tông số 2755 người) và phỏng van 8 người. Bà đã đưa ra 
nhận xét: 


“Trước tiên, ngày càng có nhiều người Đài Loan chỉ có 
thể sử dụng thành thạo một ngôn ngữ (tiếng Hoa) trong 
khi đó tiếng mẹ đẻ Đài Loan (Holo) ngày càng ít được 
sử dụng. Thứ hai, tiếng Hoa bị sử dụng trong mọi lĩnh 
vực, thậm chí cả giao tiếp trong gia đình và dùng cho 
mục đích tôn giáo. Hơn nữa, thái độ về hai nhóm dân 
tộc khác nhau (tức là “Người tỉnh khác” và người Holo) 
không có liên quan đến sự lựa chọn sử dụng tiếng Hoa 
hay là tiếng Holo của họ. Vấn đề quan trọng hơn là giới 
trẻ Đài Loan không yêu cầu phải có một mối quan hệ 
nhất nhất giữa người dân tộc Holo và ngôn ngữ Holo. 
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Họ có xu hướng duy trì са hai sự thừa nhận: Dai Loan 
và Trung Quóc (Chan 1994: iv). 


Năm 1993, nhà nghiên cứu Hoàng (1993) đã cho xuất ban 
cuốn sách “Ngôn ngữ, xã hội và dân tộc.” Cuốn sách này đề cập đến 
một số vấn dé ngôn ngữ xã hội, trong đó có phần lớn là từ những 
nghiên cứu trước đây của ông và các nghiên cứu sinh. Cuốn sách này 
được coi là cuốn sách giới thiệu tông thé vé thực té ngôn ngữ xã hội ở 
Đài Loan. 

Năm 1990, nhà nghiên cứu Wen (1990) đã tiến hành khảo sát 
419 người về sức sống ngôn ngữ của các dân tộc thiêu số ở Đào Viên 
(БЕ), Đài Loan. Ông đã chỉ ra rằng, mặc dù Hakka là nhóm dân tộc 
thiểu số lớn nhất ở Đào Viên nhưng ngôn ngữ của nhóm này lại có vị 





trí thấp nhất. Vị trí thấp thứ hai là Holo, và thứ ba là ngôn ngữ của 
“Người tỉnh khác." 

Năm 1988, nhà nghiên cứu Young (1989) cũng tiến hành 
nghiên cứu việc sử dung và sự chuyên dói ngôn ngữ ở Đài Loan đối 
với 823 đối tượng sống ở các khu vực khác nhau trong độ tuói từ 18 
trở lên. Ông tập trung vảo ba lĩnh vực nghiên cứu chính: gia đình, 
công việc và bạn bè. Young (1989: 55-56) đã nhận xét rằng có sự 
chuyền đổi hướng tới việc sử dụng tiếng Hoa và tiếng Hoa đang trở 
thành ngôn ngữ phô biến trong phần lớn các cuộc giao tiếp giữa các 
dân tộc. 

Năm 1988, nhà nghiên cứu Lu (1988) đã thực hiện cuộc điều 
tra về thái độ, việc sử dụng ngôn ngữ và sự thừa nhận dân tộc ở Đài 
Loan với 581 đối tượng, trong đó bà đã sử dụng kỹ thuật thống kê 
correlation analysis (phán tích quan hệ) giữa việc sử dụng, thái độ 
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ngón ngữ và su thừa nhận dân tộc. Theo bà thi mói quan hé gitra thái 
độ và sự thừa nhận dân tóc là: “mặc dù có mối liên hệ nhất định giữa 
sự thừa nhận dân tộc và thái độ ngôn ngữ nhưng thực tế mối quan hệ 
này chi là mối quan hệ ôn hoà, tức là không kháng khít lắm” (1988: 
93). Bà cũng cho rằng, “mối quan hệ giữa sự thừa nhận dân tộc và 
việc sử dụng ngôn ngữ ở Đài Loan không phải là một quan hệ nhân - 
quả. Việc nói tiếng Hoa có thể chỉ là do việc lựa chọn một công cụ 
giao tiếp hoặc là một thái độ ngôn ngữ có điều kiện. Do đó, họ không 
cần phải thay đổi sự thừa nhận dân tộc của mình” (1988: 99). 

Năm 1977 va năm 1978, Berg (1986) đã tién hành một cuộc 
điều tra quy mô lớn về việc sử dụng ngôn ngữ bằng cách sử dụng 
phương pháp quan sát gián tiếp. Đối tượng nghiên cứu của ông tập 
trung ở 5 khu vực chính: khu chợ, trung tâm thuong mai (department 
stores), khu vực buôn bán, ngân hàng và công viên. Ông đã kết luận 
rang “Sự chuyên đổi vé mặt ngôn ngữ chỉ xảy ra ở những gia đình 
giai cấp trung lưu mới, sinh sống ở khu vực thành thị. Ngôn ngữ Holo 
tồn tại hay không phần lớn phụ thuộc vào thái độ của tầng lớp trung 
lưu này” (1986: 1999). 


3.2 Những tài liệu về chữ viết Đài Loan 

Trong phần này, một số ấn phẩm về chữ viết Đài Loan được 
đề cập đến cho độc giả tham khảo thêm. Độc giả quan tâm đến tài 
liệu về ngôn ngữ Đài Loan có thể tham khảo tác phẩm của tác giả 
Trịnh (1997) hoặc Hồng (1996). Phần phu lục trong cuốn sách của tác 
giả Trịnh có ghi danh mục tài liệu về nghiên cứu tiếng Đài. Sách của 
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tác giả Hồng là cuốn sách giới thiệu những tài liệu về nghiên cứu 
tiếng Đài. 

Trước đây, những nghiên cứu về chữ viết Đài Loan thường tập 
trung tìm chữ Hán nguyên gốc (KF) dé ghi từ vựng Dai Loan. Rất 
nhiều nhà nghiên cứu đã dành hàng chục năm hay thậm chí cống hiến 
cả đời mình để nghiên cứu vẫn đề này. Người có công đề xướng chủ 














trương tim ra chữ Hán nguyên gốc phải Кё đến Liên Hằng GEF) và 


























ân phám nôi tiéng của ông “Từ điên Đài ngữ” (ЕМЕНІ) được biên 








soạn năm 1933 và xuất bản năm 1957. Gần đây, các ấn phẩm khác 
như “Từ điển Hán ngữ Dai Loan" (2981; 1992)" của Hứa 
Thành Chương (8522) và “Tự điển co bản tổng hợp phuong ngôn 
trong ngôn ngữ Man nam” (#2118 77 г АН) của Ngô Thủ 
Lễ (AFR) là những ang văn có dé cập đến từ nguyên học Đài 
Loan. Mặc dù những người này quan tâm đến việc tìm chữ Hán 














































































































nguyên gốc nhưng họ không góp phần thúc đây phát triển Văn Đài. 

Vào thập niên 1980, ngày càng nhiều người dân Đài Loan 
nhận ra rằng họ cần phải có chữ viết để viết tiếng mẹ đẻ của mình. 
Họ đã xuất bản và thảo luận các vấn đề về Taibun. Phần lớn bài viết 
của họ chi được in rải rác trên báo và tạp chí chứ không hé in thành 
một tuyén tập. Sau đây là một số tác giả và những ấn phẩm đóng vai 
trò vô cùng quan trong trong phong trào chữ viết Đài Loan. 

Năm 1989, Trịnh Lương Vĩ (8l E (# 1989) đã xuất bản tuyển 
tập của ông: “Con đường hướng tới sự chuẩn hoá tiếng Đài” bao gồm 
4 chủ dé: (1) Tinh hinh thực tế chữ viết Đài Loan; (2) Phê bình văn 
học; (3) Phê bình từ điển; (4) Thảo luận về chữ Hán. Năm 1990, ông 
cho xuất bản “Quá trình diễn biến ngôn ngữ xã hội Đài Loan” bao 





























gồm 3 chủ đề: (1) Vấn dé ngôn ngữ xã hội ở Đài Loan; (2) Giáo dục 
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song ngữ; (3) Những van dé về Văn Dai. Những tuyén tập này ủng hó 
việc viết bằng tiếng Đài và cũng bởi những cuốn sách được viết bằng 
tiếng Đài kết hợp giữa chữ Hán với chữ Latinh. Nhìn chung, ông 
thường được coi là người đại diện cho sự truyền bá chữ Đài Loan kết 
hợp Hán-Latinh. 

Năm 1992, nhà nghiên cứu Hồng Vi Nhân (YEHE 1992) đã 
cho xuất bản những tuyển tập của ông “Văn học và chữ viết Đài 





























Loan” và “Những van đề ngôn ngữ Dai Loan.” Ông đã chi ra nhu cầu 
cần thiết phải có chữ viết riêng cho người Dai Loan. Nói chung, ông”! 
được coi là người đại diện cho sự truyền bá chữ viết Đài Loan chỉ sử 
dụng chữ Hán. 

Kë từ tháng 7 năm 1991, hàng tháng Tạp chí Đài Văn Thông 
Tấn (TBTS) đều được xuất bản bằng tiếng Đài kết hợp Hán-Latinh. 
Nội dung của tạp chí này bao gồm rất nhiều vấn đề về chữ viết và 
ngôn ngữ Đài Loan. Nhìn chung, các bài trong TBTS đều phản ánh 
lịch sử và các vấn đề của phong trào Taibun đương thời. 

Ngoài những ấn phám văn học trên còn có một số tài liệu tham 
khảo khác đề cập đến vấn đề chữ viết Đài Loan, như các tài liệu của 
các tác giả Vương (1993), Hứa (1992), và Hoàng (1993). Về việc sử 
dụng và cải cách chữ Hán ở Châu Á, bạn đọc có thể tham khảo các 
tác phẩm của John Defrancis (1990; 1977; 1950), Jerry Norman 
(1991) hoác William Hannas (1997). 





°! Mặc dù, nhà nghiên cứu Hồng Vi Nhân đã đề xuất về chữ viết “hoàn 
hảo” là Ganbun ( 77) nhưng ông không bao giờ sử dụng Ganbun trong 
chữ viết thực tế (STAPA 1999: 15-16). 
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Tóm lại, có ba dự thảo chữ viết Dai Loan chính trong phong 
trào “Văn Đài” (Taibun) đương thời, đó là loai chỉ sử dụng chữ Hán, 
loại kết hợp sử dụng cả chữ Hán - Latinh và loại chỉ sử dụng chữ 
Latinh. Kết quả điều tra cho thấy rằng, nhìn chung đối tượng được 
điều tra là sinh viên có thái độ thiện chí đối với chữ viết tiếng Đài. Về 
mặt hệ thống chữ viết tiếng Đài, họ thích hệ thống chữ viết chỉ sử 
dụng chữ Hán hơn hai loại kia. Bởi vì tất cả sinh viên ở Đài Loan đều 
chịu ảnh hưởng của nền giáo dục bằng tiếng Hoa và chữ Hán từ năm 
1945, nên việc thúc day sử dung chữ Latinh trong một xã hội ma chữ 
Hán giữ vai trò chủ đạo chắc chắn sẽ gặp khó khăn. 

Như chúng ta đã biết, có rất nhiều yếu tó ảnh hưởng đến việc 
lựa chọn và sự chuyển đôi sang một hệ thống chữ viết mới. Xét về 
nhu cầu của xã hội, việc ngày càng nhiều người Đài Loan sử dụng 
tiếng Hoa và chữ Hán làm giảm nhu cầu phải có một hệ thống chữ 
viết mới. Nói cách khác, người Đài Loan có thể sẽ không cảm thấy 
cần thiết phải học một hệ thống chữ viết mới vì họ đã đạt đến một kỹ 
năng sử dụng chữ Hán hoàn chỉnh. Tuy vậy, những thái độ tích cực 
của độc giả Đài Loan với Văn Đài cho thấy rằng họ vẫn sẵn sàng 
chấp nhận một chữ viết khác bên cạnh chữ Hán. Vậy thì những kết 
quả nào trong bài điều tra này có thé giúp ích cho việc thúc đây phát 
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trién Уап Dai? Theo két quà khao sát thi có bày yéu tó có anh huóng 
đến sự đánh giá của độc giả đối với Văn Dai, đó là sự thiết kế chữ 
viết, nơi cư trú, ngành nghề chuyên môn, tiếng mẹ đẻ, khả năng ngôn 
ngữ, sự thừa nhận quốc gia và vi thé quóc gia. Do hai yéu tó noi cu 
trú và ngành nghé chuyén món khóng phai là yéu tó quyét dinh, nén 
chúng ta sẽ xem xét ky hơn các yếu tố còn lại theo ba lĩnh vực sau: 
(1) Về van đề chữ viết, thường thì các thiết kế chữ viết du có 
nhiều ưu điểm đến đâu chăng nữa cũng khó đảm bảo một điều rằng 
nó sẽ được tất cả mọi người chấp nhận. Mặt khác, các thiết kế chữ 
viết được mọi người chấp nhận không phải luôn là tối ưu. Trong bài 
nghiên cứu này, mặc dù chữ viết Latinh không được đánh giá cao 
bằng chữ Hán song tính don giản và dé học của chữ viết này cũng 
đáng để chúng ta quan tâm và cân nhắc. Thực tế là phần lớn các ấn 
phám Văn Đài đều được viết bằng chữ Hán-Latinh chứ không phải 
chỉ riêng chữ Hán. Thực tế này cho chúng ta thấy rằng dé có thé diễn 
tả hết ý nghĩa trong ngôn ngữ Đài Loan thì phải sử dụng chữ Latinh. 
Nếu hệ thống chữ Latinh có thể thay thế cho hệ thống chữ cái “Ký 
hiệu ghi âm Bơ-pơ-mơ” (^7 4 П iE) mà đang bi áp dung 

















giảng day trong hệ thống giáo duc quốc gia thì chữ viết tiếng Dai 
Latinh hoá có thể sẽ phát triển hơn. Hay nói cách khác, nếu học sinh 
được dạy chữ Latinh khi bắt đầu vào bậc tiểu học thì chữ Latinh sẽ 
sớm có thé thay thé cho chữ Hán phức tạp trong tương lai. 

(2) Về mặt ngôn ngữ, bao hàm hai yếu tố: tiếng mẹ đẻ và khả 
năng ngôn ngữ. Những cuộc khảo sát cho thấy những người có khả 
năng nói các tiếng bản xứ Đài Loan thường quan tâm nhiều hơn đến 
chữ viết Đài Loan. Thực tế này cho thấy rằng việc xúc tiến sử dụng 
Văn Đài nên tập trung vào những nhóm mà có khả năng hoặc thường 
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xuyén sit dung tiéng Holo va Hakka. Hon thé, can phài phó bién Van 
Dai càng sớm càng tốt trước khi moi người hoàn toàn bị tiếng Hoa 
chi phói. 

(3) Xét vé mặt chính tri thì phải nói đến sự thừa nhận quốc gia 
và vị thế quốc gia. Sự thay đổi chính trị thường ảnh hưởng đến tình 
hình ngôn ngữ. Trong trường hợp của Đài Loan hiện tại, vị thế quốc 
gia mơ hò và sự da dang vé sự thừa nhận quốc gia phản ánh thái độ 
không dứt khoát của người dân về vấn đề chữ viết Đài Loan; đồng 
thời cũng cho thấy thái độ mâu thuẫn về chữ viết tiếng Đài cũng ảnh 
hưởng đến sự lua chon vi thé quóc gia Dai Loan. Mac du Bài Loan 
hién vàn dang nằm duói su cai trị của chế độ Quốc dân Đảng, Taibun 
vẫn có cơ hội trở thành chữ viết chính thức nếu có một số điều kiện; 
ví dụ, nếu chính phủ được một chính Đảng bản xứ lãnh đạo và nếu 
thành viên của chính Đảng này quyết tâm thúc đây chữ viết tiếng Đài 
thì Văn Dai sé có thé trở thành chữ viết chính thức ở Đài Loan. 

Tóm lại, liệu Văn Đài có được chấp nhận và trở thành ngôn 
ngữ chính thức của quốc đảo Đài Loan hay không phụ thuộc rất nhiều 
vào nhu cầu biết đọc, biết viết của người dân cũng như thái độ của họ 
đối với chữ viết Đài Loan. Hơn thé nữa, khả năng ngôn ngữ bản xứ 
và sự thừa nhận quốc gia cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong 
khi người dân đang cân nhắc đề đưa ra quyết định cho chính mình. 
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CHAPTER 1 


COLONIAL BACKGROUND 
OF TAIWAN 


Although research on language attitudes in Taiwan has been 
conducted by several investigators, research on written Taiwanese is sparse. 
The fundamental purpose of this study 15 to survey the contemporary issues 
of written Taiwanese. In order to offer readers better understanding of the 
Taibun movement, this chapter provides general information and 
background of Taiwan. Section 1.1 is the motivation and purpose of the 
study. Section 1.2 describes the colonial background of Taiwan, and section 
1.3 is the overview of the study. Readers may also refer to chapter 2 for 
more details of the Taibun issues. 


1.1 Motivation and purpose of the study 

The decline of vernacular languages in Taiwan has been more and 
more pronounced and obvious since the Japanese (1895-1945) and Chiang 
Kai-sheks KMT occupations (1945-2000), which respectively adopted 
Japanese and Mandarin Chinese as the only official languages in Taiwan. 
Chan's research revealed that “proficiency in Guoyu by the Taiwanese is 
increasing, while that in Minnanyu 1s descreasing" (1994: 11). In addition, 
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Young (1989: 55) pointed out that “there is increased use of Mandarin with 
each succeeding generation. About half (50.9%) of the Hakka and 41.3% of 
the Southern Min used Mandarin frequently or most of the time with family 
members of the younger generation." Lu (1988: 73) also indicated that the 
percentage of Mandarin used by ethnolinguistic Hakka people was 67.48%, 
and Holo people was 50.09%. Moreover, Huang (1993: 160) pointed out 
that the aboriginal languages in Taiwan are all endangered. In other words, 
all the research indicates that there is a shift from native Taiwanese 
languages towards Mandarin Chinese. 

During the rise of political reform since 1980s, more and more people 
have become aware that they are losing their vernacular languages. As a 
consequence, people have protested and demanded that the KMT regime to 
change their monolingual policy to a multilingual policy, and insisted on 
bilingual education. People have tried to promote native Taiwanese 
languages in order to maintain their vernaculars. There are two core issues 


for the Taiwanese language movement. First, the movement wishes to 


promote spoken Taiwanese! in order to maintain people's vernacular speech. 


Second, the movement attempts to promote and standardize written 
Taiwanese in order to develop Taiwanese (vernacular) literature. The 
movement of written Taiwanese since 1980s is generally referred to as the 
“Taibun” (AX) movement. This is to distinguish from the movement of 
) in the 1920s. The literature written in 
Taibun is so-called “Taigi bunhak” (175875288 Taigi literature) or “Bogi 
bunhak" (FIRE CE Vernacular literature). 


Whether vernacular speech eventually will completely shift to 











colloquial writing (НЕҢ 











^¬ 














! In this paper, the broad definition of Taiwanese (185) includes all the native aboriginal 
languages, Hakkafa, and Holooe. Occasionally, Taiwanese refers to the Holooe only. 
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Mandarin or be maintained depends largely on language attitudes. In other 
words, people's language attitudes play an important role іп Taiwan’s 
language future. However, research on language attitudes in Taiwan is 
rather scanty. Moreover, most research focuses on spoken Taiwanese, and 
never on written Taiwanese. As mentioned above, Taiwanese promoters are 
concerned about both spoken and written Taiwanese. People's attitude 
towards written Taiwanese and its various writing systems is the focus of 
this paper. 

The purpose of this study is to examine readers’ responses towards 
different writing systems of Taibun, written Taiwanese. The subjects of this 
investigation were limited to the 244 students of Tamkang University and 
Tamsui College in Taiwan. Seven reading samples with different writing 
systems were prepared and then subjects were asked to evaluate the 
characteristics of each sample. The main research questions are: 

1. Doesa rater evaluate each of the reading samples differently? If so, 
what factors influence a rater's judgment? 

2. Do the raters' own characteristics, such as gender, residence, major, 
national identity and language ability have an effect on their evaluations? In 
other words, what particular groups of people tend to accept written 
Taiwanese and what writing systems do they prefer? 


1.2 The colonial background of Taiwan 

In this section, Taiwan's colonial history is described chronologically 
from the earliest aboriginal era until the contemporary KMT era. 

Before mentioning the diachronic background of Taiwan, it is good to 
recall some world history: In 1492, Christopher Columbus discovered the 
New World, and a few years later in 1498 the Portuguese navigator Vasco 
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da Gama opened the sea route between Europe and India by way of The 
Cape of Good Hope. The end of the fifteenth century was the beginning of 
the great voyages, and the era of “great discoveries" from the European 
point of view. 

Formosa, the former name of Taiwan, was originally praised as “Mha 
Formosa" (beautiful island) by Portuguese sailors as they were passed by 
the beautiful island in the sixteenth century (Su 1980: 52). These words of 
praise also put Taiwan on the international stage, and later it became 


involved in the colonialism of west Europe. 


1.2.1 The aboriginal era 

Before the Han? immigration (ў Л) and the European discovery of 
Taiwan, Taiwanese aborigines, who belong to the Austronesian-Formosan? 
language family (Ethnologue 1996), had already resided in Taiwan over 
fifty thousand years according to such archaeological discoveries as the 





Tng-pin pre-historical culture (E1& 524 ) in southeast Taiwan. 

Even though the Taiwanese aborigines currently constitute only 1.796 
of the total population of Taiwan (Huang 1993: 13), the aborigines used to 
be the majority and were distributed all over the island of Taiwan prior to 
Han immigration, which began in the second half of the seventeenth 
century. For example, the population of aborigines in 1650 was 68,576 and 





? Han people, when contrast with Taiwanese aborigines, refer to the ethnic groups from 
Mainland China which use Han characters (2432), including groups such as Holo people, 
Hakka people, and Mainlanders (/|4& Л). The meaning of Han people is different from 
the term “Chinese” (FEJA) which usually refers to the citizens of China after 1912. 

? The classification of Taiwanese aboriginal languages is based on the languages spoken by 
the recent aboriginal tribes. Therefore, there is some possibility that the ancient indigene 
did not have the same linguistic origin. 
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there were only 15,000 Han people (Iunn 1992: 5-10), most of the Han 
people were located in southwest Taiwan. Nevertheless, the Taiwanese 
aborigines never formed a confederated political organization connecting 
the tribes all over the island at that time. 

Due to more and more Han immigration to Taiwan, the indigenous 
tribes which mainly resided in the western plain areas were more likely to 
have contact with Han people than the tribes living in the mountains. They 
either were conquered by Han people or intermarried with them (Su 1980). 
As time went on, their languages were gradually replaced and their ethnic 


identities were submerged by the vast number of Han settlers. The friendly" 
tribes were called Sek-hoan ($: ripe barbarians, sinicized barbarians) by 








Han people during the Ch'ing (75) Dynasty, and called Penn-pou chok (F 

















BB plain tribes) later. On the other hand, those tribes which mostly resided 











in the mountain areas and were hostile to the Han people were called 
Chhenn-hoan (£E3$ rude barbarian) or Ko-soann chok (7100), ТЕПЕ; 











mountain tribes). 


Because of the historical tradition of intermarriage, there is an old 



































Taiwanese saying “U Tngsoann-kong, bo Tngsoann-ma" (BEUA, ЖЕҢ 
ШІ We have got a Mainland Grandpa, but no Mainland Grandma) (Кап 
1995: 152-162). It reveals that although only 1.796 of the Taiwanese 


population are currently “риге” aborigines, as a matter of fact, most of the 














current Taiwanese population are partly descended from aboriginal stock. 


1.2.2 The west European era (1624-1661) 
In the early period of the seventeenth century, prior to invading 


^ From the viewpoint of Han people. 
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Taiwan, the Hollanders occupied the Pescadores, Phenn-ou (1151) islands, 
which are located in the Taiwan Strait between Taiwan and the Mainland 


China for a short period. Pescadores, at that time were regarded as territory 
of the Ming Dynasty (HH¥H 1368-1644) of China. The Dutch occupation of 


the Phenn-ou islands caused great anxiety to the Ming Dynasty, because it 











was regarded as a foothold for further invasion to south China. Therefore, 
the Ming Dynasty in 1623 sent over tens of thousands of soldiers to fight 
against the hundreds of Dutch soldiers in 1623. After several months’ 
fighting, some conditions were set up. Those conditions contained first the 
provision that Hollander soldiers must be withdrawn from Phenn-ou island, 
which was regarded as a Chinese territory. In return they were to get 
conditional trade permissions in China. Second, the Ming Dynasty would 
not intervene in the invasion of Taiwan, which was not regarded as a 
Chinese territory if the Dutch decided to invade Taiwan (Su 1980: 58). 
Therefore, in 1624 the Dutch decided to abandon the occupation of Phenn- 
ou, and turned to occupying southern Taiwan in 1624 until the arrival in 
1661 of Koxinga ( 
Taiwan, northern Taiwan was occupied by the Spain between 1626 and 
1642. 

Conversion to Christianity was also an important purpose of the Dutch 








mm 


EHR) regime. In addition to Dutch control of southern 


in addition to exploiting resources (Su 1980: 80-82). They established 
churches and schools. Moreover, they developed a Romanized script to 
translate Testament into native aboriginal languages. This was the first well 
formed writing system and the first Romanization for writing the native 
Taiwanese languages in the history of Taiwan. Nowadays the writings are 
generally called "Sinkang? Випѕи” (TÆ SÆ Sinkang Manuscripts). There 





° “Sinkang” also spelled in “Sinkan” in some materials. 
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is more detailed discussion on the Sinkang Manuscripts in the section 2.2.1. 
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Figure 1. Map of the geographical location of Taiwan. 


1.2.3 The Koxinga era (1661-1683) 

The first half of seventeenth century saw the fall of the Ming Dynasty 
(1368-1644) іп China. There were several remnant forces after the last 
Ming Emperor was killed in the capital Jinlin (ЫР) in the year of 1644. 
One of the remnants Koxinga (HERR or BPI) who mainly controlled 











http://tieulun.hopto.org 


102 OCEANIC TAIWAN: HISTORY AND LANGUAGES 








the coastal areas of southeast China, such as Amoy (Jš F'J), tried to restore 
the Ming Dynasty. However, he lost most of his solders in 1657 in the 
battle of Jinlin to retake the capital. After that failure, he retreated to occupy 
Taiwan as a base against Mainland China. As a result, in 1661 he drove 
away the Hollanders and then set up the Koxinga Regime. This was the first 
political regime established by Han people in the history of Taiwan (Su 
1980: 99-113). 

It is Koxinga regime that first brought the Confucianism and the 
Chinese feudal system to Taiwan. The classical Han writing (AC 3) was 





first adopted as an official writing system in the history of Taiwan. At the 
end of Koxinga regime, the total number of Han people in Taiwan was 
around one hundred fifty thousand. From that on, the Taiwanese aborigines 
were exceeded by Han people. 


1.2.4 The Ch'ing dynasty era (1683-1895) 
It would be better say that the Ch’ing (YẸ) Dynasty proposed to 





suppress the Koxinga regime in Taiwan, rather say that the Ch'ing dynasty 
proposed to occupy Taiwan as a territory of China in the case of battle 
between Ch'ing and Koxinga. 

In 1683, the Koxinga regime was under the control of Ch'ing's general 
Si-long (2695). The Ch'ing Dynasty originally proposed to withdraw all 
Ch'ing troops and abandon the Taiwan island after the surrender of 
Koxinga regime. However, general Si-long opposed this proposal and 
finally the Ch'ing Dynasty was persuaded in 1684 to declare Taiwan an 
administrative division Hu (Jf) under the Ch'ing Province of Hokkian (tà 
ЖЕУ in 1684 (Su 1980: 118-120). 


During the early period of Ch'ing occupation of Taiwan, the Ch'ing 
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Dynasty set up several prohibitions against the Han immigration to Taiwan. 


Nevertheless, there were still countless Han people trying to immigrate to 

















Taiwan. There are several traditional Koa-a-chheh (Ж ff W Koa-a 
songbook) describing the adventure of crossing the torrential Taiwan Strait 
against the law. Such as “Khng-lang bok koe Taioan koa” (šJ A 534A 
HX Do not cross the Taiwan Strait) (Ong 1993a: 72). 








At the end of nineteenth century, the population of Taiwan had 
reached two and a half million (Su 1980: 133). 


1.2.5 The Japanese era (1895-1945) 


Taiwan and the Phenn-ou islands were ceded to Japan as а 




















consequence of the Treaty of Shimonoseki (ЕЗ) which ended the 





Sino-Japanese War of 1895. The Japanese colonization of Taiwan was the 
turning point in the transition from traditional Chinese feudal society to a 
modern capitalist society (Su 1992: 205-215). 

During the Japanese colonial period, the Chinese imperial 





examination system (JS fil] EE) was replaced with modern education. 
Transportation all over the island was established. A great number of 
surveys and investigations about Taiwan’s geography, census, ethnicity, 
languages and customs were done by the Japanese. Those investigations are 
still useful references and been studied by researchers doing Taiwan studies 
today, even though they were originally for colonial purposes. Such reports 





























include Japanese-Taiwanese Dictionary (Н Æ < 1907), Taiwanese- 





























Japanese Dictionary (z# H ХО ШЇ 1931), and Taiwanese Ethnography (4G 
Bx Eos 1928). 


1.2.6 The Chinese KMT era (1945-2000 ) 
At the end of World War II (1945), the Japanese forces surrendered to 
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the Allied Forces. After that, the Chiang Kai-shek, the leader of Chinese 
Nationalist (|R KMT or Kuomintang) took over Taiwan on behalf of 


Allied Powers under General Order No.1 (Septemper 2, 1945) (Peng 1995: 


60-61). Meanwhile, Chiang Kai-shek was fighting against the Chinese 
Communist Party (1 8) in Mainland China. In 1949, Chiang's 


troops were completely defeated and then pursued by the Chinese 























Communists. At that time, Taiwan’s national status was supposed to be 
dealt with by a peace treaty among the fighting nations. However, because 
of Chiang's defeat in China, Chiang decided to occupy Taiwan as a base 
under the excuse that “Taiwan was traditionally part of China" and from 
there fight back to Mainland China (Kerr 1992; Peng 1995; Su 1980; Ong 
1993). 

While occupying Taiwan, Chiang Kai-shek renewed the political 
regime, the Republic of China (R.O.C.), which was formerly the official 
name of Chinese government (1912-1949) in Mainland China, and was 
replaced by the People's Republic of China (P.R.C.) in 1949. Chiang still 
asserted that ROC was the only legitimate government of China. Because 
Taiwan was regarded as a base and a part of China in the view of Chiang's 
KMT regime, Taiwanese were not allowed to identify themselves as 
Taiwanese but only as Chinese (Ong 1993). Speaking Taiwanese, for 
example, was forbidden; besides, students were forced to learn Mandarin 
Chinese, Chinese history, Chinese geography and so forth. 

During the Chinese KMT era, Taiwan was under the control of 
martial law from 1949 to 1987. Taiwanese were not allowed to organize 


any opposition party, or hold any national level elections, such as 








° Democratic Progressive Party (EXE) was the first Taiwanese party during КМТ 
era, which was not organized until September 28, 1986. 
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presidential and legislative elections. Besides, the Taiwanese people did not 
have freedom of the press. 

The contemporary native political movement was initiated in the 
second half of 1980s.’ The leader of KMT, Chiang Ching-kuo, the son of 
former leader Chiang Kai-shek,* died in 1988. His vice president Lee Teng- 
hui, who was born in Taiwan and was generally regarded as a Taiwanese, 
succeed Chiang. He, therefore became the first Taiwanese president (1988- 
2000). 

As Lee used to say, “the KMT was a foreign regime.” He proposed 
to let the foreign KMT became a native KMT for Taiwanese (1.е., from 
China KMT to Taiwan KMT). Because of his policy of Taiwanization (17 
МЕ), some radically conservative KMT members іп 1993 quit the КМТ 
and organized the Chinese New Party (#7) in 1993. As the manifesto of 
CNP describes (1993), “The New Party affirms the goals of our nations 
Founding Father Dr. Sun Yat-sen, to preserve national unity.” ° The 





unification between Taiwan and China was thus the goal of the CNP. 
Generally speaking, there are three main political parties in Taiwan, 
which represented three different ideologies and attitudes towards national 
status, at the end of twentieth century. First, there is the Taiwanese party, 
the Democratic Progressive Party, which regards itself as an identity for 





T The origin of contemporary political movement may also trace back to the 1970s. 

° Chiang Kai-shek died in 1975. 

? Lee Teng-hui used to say “...КМТ is also a foreign regime. It's necessary to reform it to 
become a KMT of Taiwanese (... B] FUE HES KERES... AU EE He ttp А. 
HEIRE)” (The Independence Weekly Post 1994: issue 258) during an interview with a 
Japanese writer Shiba Ryotaro 9] IABP in 1994. 

10 “Тһе New Party affirms the goals of our nations Founding Father Dr. Sun Yat-sen : We 
pursue to preserve our national unity, promote a democratic political system, general 
welfare, equal justice under the law, ensure national peace and security, pursue a realistic 
public policy, and eliminate corruption from public life” (The New Party Manifesto 1993). 
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Taiwanese and is the promoter of Taiwanese independence. !! Second, there 
is the KMT party, which represents the identity of both Taiwanese and 
Chinese, and supports of the “Republic of China on Taiwan." Third, there 
is the Chinese New Party, which reflects the identity of Chinese and 
supports unification between Taiwan and China. The numbers of supporters 
of those three parties were reflected in the percentage of total votes each 
party received in the Legislative Election of December 1998. DPP received 
29.55%, KMT 46.39%, and CNP 7.05%. 


1.2.7 An awareness of Taiwanese 

Generally speaking, Taiwan was an indigenous society before Dutch 
occupation in the early seventeenth century. There was only tribal 
awareness and no awareness of being "Taiwanese" (18 Л). 





After vast Han immigration, Taiwan became an immigrant society. In 
the early period of immigration, most of those immigrants just proposed to 
live in Taiwan provisionally, and they identified themselves with their 
original clans (4</€) in southeast China (Tan 1994: 140-141). However, 
during the course of the Ch'ing Dynasty, Taiwan moved from an immigrant 
society to a native society through the process of indigenization (Tan 1994: 
92). That means that the immigrants to Taiwan began to settle down and to 
distinguish themselves from people who lived in China. Therefore, there is 




















an old Taiwanese saying that “T ngsoann-kheh, ° tui-poann soeh” (ЕЕ Ц, 

















! “to build the Republic of Taiwan” form The Program of Democratic Progressive Party 


(REES Й 1995). 

? This title, the Republic of China on Taiwan (rH3E RHEA), is originally from Lee 
Teng-hui. 
ІЗ The Han people who already settled down on Taiwan called themselves “Pun-te-lang” 
(96 local people) in contrast to “Tngsoann-lang” (ЕҢІЦД Mainland China people) 
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ЖҮРСЕ You should discount the words of the Chinese people). It means 
that you should not believe Chinese too much while you are doing business 


with them. In short, the late of Ch'ing dynasty era was the origin of a pro- 
Taiwanese nation in terms of Su (BIER IER) (Su 1992: 196-200). 


Owing to modernization and capitalization during the Japanese 























occupation, the earlier pro-Taiwanese identity has advanced to Taiwanese 
nationhood (Su 1992: 220). Those immigrant identities, once attached to 
the place of their ancestors such as “Chiang-chiu-lang” (ҮЕ/ЧД Chiang- 





chiu people) and “Choan-chiu-lang” (5&)4| X Choan-chiu people) have 
been replaced by a developing sense of being a *"Taioan-lang" (EA. 





Taiwanese) in contrast to being Japanese. Thereafter, “Taioan-lang” was 
widely used by the people all over Taiwan. 
The strong Taiwanese identity during the Japanese era could be well 


illustrated by the following organizations of Taiwanese youth. For example, 
the guidelines of Sin-Bin Hoe (ЛК Т New People Association), which 





was established in 1920, mentioned “To push the political reform in Taiwan 
in order to improve the happiness of Taiwanese" (Ong 1988: 44-49). 

In addition, the article “Our Island and Us" ( #58941 1920) in 
the Journal of Taiwan Youth (EF), published by the Taiwan Youth 


Association (Et ІН), which was organized by overseas Taiwanese 














H 





























students in Tokyo Japan, mentioned “...Taiwan belongs to the Empire, 
moreover, Taiwan belongs to us Taiwanese `” (Ong 1988: 53). 

Moreover, the declarations (1925) of the Association of Taiwanese 
Academic Studies (РА), which was also organized by 




















who lived in China (Su 1992: 196-200). “Kheh” means a guest or a traveler. “Tngsoann- 
kheh" means travelers from Mainland China. 

НАЕ ЛОЗЕ, EET ASEH)” (Ong 1988: 44-49). 

De. RY ae, RERAMA” (Ong 1988: 53). 
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some overseas Taiwanese students in Tokyo included: 

“To support the liberation of Taiwan!” 

“То obtain the freedom to speak Taiwanese!" 

“Taiwan independence forever and ever!" (Ong 1988: 91-92) 

After the identification as a Taiwanese? nation during the era of the 
Japanese occupation, came an era of confused identity (1.e., Taiwanese 
consciousness versus Chinese consciousness). This was mainly caused by 
the new immigrants who came into Taiwan along with Chiang around 1949, 
and most of them still identify themselves as Chinese nowadays. In 
addition, the KMT Chinese sinoization of Taiwan also played an important 
role in the construction of national identity. 

More than one million (Huang 1993: 25) solders and refugees, who 
currently make up 13% of Taiwan's population, came to Taiwan along with 
the KMT regime around 1949, while the Mainland China was under the 
control of Chinese Communist Party. They were called *Goa-seng-lang" 





(4444.4, Mainlanders or people from other provinces) by native Taiwanese. 
According to Hu-chhing Ong (1993), 54% of Mainlanders identified 
themselves as Chinese, only 7.396 identified themselves as Taiwanese, the 














rest are neutral. In other words, most of those Mainlanders still identify 


: 17 
themselves as Chinese nowadays. 





16 Even though some people might identify themselves as Japanese during the Hong-bin- 
hoa movement (= RL(E3iE S] movement of being the glorious people of the Japanese 
Empire), most people still regarded Taiwanese as a different nation from Japanese. For 
example, the Japanese awarded so-called “National Language Family" (МЕҢІНЕ) to 
selected Taiwanese who were qualified to be Japanese. The qualified people were only 
0.9% of total population of Taiwan in 1942 (Huang 1993: 94). 

17 Although most of Mainlanders identify themselves as Chinese, there were some who 
regarded themselves as Sin-Chu-Bin (ЖЕ 5: New Settlers). It means that they are the 














recent immigrant Taiwanese instead of Chinese. Moreover, they organized “Goasenglang 
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During the early occupation of Taiwan by the Chiang Kai-shek's 
KMT regime, there occurred the “February 28 Massacre" (——/\ JE 





1947), in which more than twenty thousand Taiwanese were killed by 
Chiang's troops (Kerr 1992: 303). The February 28 Massacre was followed 
by the well-known 1950s “White Terror Era" (БЕЛ mE ЕД) in the 


history of Taiwan. In addition to the Chiang autocracy and exploiting of 
































economic resources, the cultural contrast between Taiwanese and Chinese 
also caused the February 28 massacre (Su 1980; Kerr 1992). Since the 
awareness of being a Taiwanese was a threat to the Chinese KMT regime, 
the KMT regime proposed to “brain wash" Taiwanese through the national 
education system and the mass media (Ong 1993: 70-71). As a result, many 
Taiwanese, especially the younger generations, came to identify themselves 
as Chinese. According to Ong's survey (1993), the percentage of Chinese 
identity among Taiwanese (excluding Mainlanders here) age 50-59 is 9.396, 
for those age 40-49, it is 18.396, for those age 30-39 15 20.5%, and for those 
age 20-29 is 30.5%. 

Generally speaking, there are three main national identities among 
people in Taiwan. First, there are those with Taiwanese identity. They 
usually support an independent Taiwan within the Republic of Taiwan, 
instead of the Republic of China and the People's Republic of China. 
Second, there are those who are both Taiwanese and Chinese. Their 
ambiguous identity is reflected in their ambiguous attitudes towards 
national status (1.е., they wish to maintain the ambiguous national status). 
Third, there are those with Chinese identity. Even though they also call 


themselves Taiwanese, their idea of Taiwanese is primarily a regional 














Association of Taiwan Independence" (HRAJE ЖЕ @) to promote Taiwan 
independence in 1992 (GATI 1992). 
































http://tieulun.hopto.org 


110 OCEANIC TAIWAN: HISTORY AND LANGUAGES 





consciousness within a Chinese national identity. They propose to unify 
with the People's Republic of China in the future under some conditions, 
such as PRC becomes democratic and achieves the same living level as 
Taiwan. 

The percentage of these three typical national identities is well 
reflected in the percent of the vote of the first direct presidential election 
held in 1996.18 There were four sets of presidential candidates: (1) Peng 
Ming-min (82858 21.13%), candidate of the Democracy Progressive Party, 
which was the first opposition party during KMT era, and was traditionally 
regarded as a Taiwanese party, (2) Lee Teng-hui (24 2 89 54.00%), 
candidate of the Taiwan KMT,? which represent an ambiguous identity of 
both Taiwanese and Chinese, and (3) Lim Iunn-kang”? (ЛЕЙ 14.9%), 
who was the the representative of Chinese New Party, and represented the 
identity Chinese. The fourth set was Tan Li-an (IR fa Z 9.98%) who 











represented neutral identity. 
In addition to the data from the 1996 presidential election, we may 
look at a survey done in January 1999 by the TVBS poll center, based on 





18 Taiwanese people were not allowed to vote directly for president during the time of 
Chiang’s family, until eight years later after the death (1988) of KMT’s autocratic leader 
Chiang Ching-kuo (СА), who was the inheritor of his father Chiang Kai-shek. 

? Taiwan KMT (AHIR) is different from the China KMT (HRR). China 
KMT was definitely regarded as a foreign regime from Mainland China and was controlled 
by the Chiang's family. After Chiang Ching-kuo's death, his vice president Lee Teng-hui 
succeeded Chiang's term as president. Lee Teng-hui used to say *...KMT is also a foreign 
regime. It's necessary to reform it to become a KMT of Taiwanese" (The Independence 
Weekly Post 1994:issue 258) while interviewing with a Japanese writer НІНЕН in 
1994. 

? Lim Iunn-kang was originally a member of KMT, however, he was expelled from KMT 
due to his insistence on being presidential candidate without KMT's nomination. His was 
mainly supported by the Chinese New Party during election. 
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1,176 subjects. 22.7% of subjects intended to support Taiwan independence, 
49.4% intended to maintain ambiguous national status, and 15% preferred 
to unify with China in the future. 

In short, the people of Taiwan today remain divided in the view of 
themselves and where they should go politically. Their diversity of national 
identity has affected not only political issues regarding Taiwan’s national 
status, but also cultural issues, such as Taiwanese writing and Taiwanese 
literature, which are the main concerns of the contemporary Taibun 
movement. That is why the colonial background of Taiwan was given in 


these sections for readers' better understanding of the Taibun movement. 


1.3 Overview of the study 

Chapters 1 and 2 sketches the socio-historical background of Taiwan 
and the modern Taibun movement, which can give a reader a background 
about why and how the people in Taiwan have promoted their vernaculars. 
Chapter 3 reviews some literature regarding previous research on language 
attitudes іп Taiwan, and on written Taiwanese. Chapter 4 describes the 
methodology of this research, including methods, questionnaire design, 
selections of writing samples and subjects, the conducting procedure and 
the data analysis. Chapter 5 exhibites the statistical results and discussion 
of the investigations. Chapter 6 provides the summary, conclusion of this 


study, and recommendations for further studies?! 





2! This book contains only chapter 1, 2, 3 and part of chapter 6. For a complete draft of this 
book, reders may download it from <http://ebook.de-han.org/attitude> 
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CHAPTER 2 


ETHNICITY, LANGUAGES,AND 
WRITING SYSTEMS IN TAIWAN 


Section 2.1 introduces the ethnic groups and languages in Taiwan. 
Section 2.2 introduces the evolution of written languages in Taiwan. 
Section 2.3 sketch the modern movement of written Taiwanese. Section 2.4 
introduces the main orthographies in the contemporary Taibun. 


2.1 Ethnicity and languages in Taiwan 

The total area of Taiwan, including the main island and several small 
islands, 15 35,961 square kilometers. The population of Taiwan in 1995 was 
around twenty one million (Ethnologue 1996). Generally speaking, there 
are four primary ethnic groups: aborigines (1.796), Holo (73.396), Hakka 
(1296), and Mainlanders (13%) (Huang 1993: 21). The Holo, Hakka, and 
Mainlanders are occasionally called Han people QA) and their languages 
are called Han languages in contrast to the aborigines. Even though they are 
called Han people and Han languages, they have different ethnic languages. 
That is, Holooe, Hakfa, and Tarwan Mandarin, are not mutually intelligible 
(DeFrancis 1990: 54-57). 


Some foreign languages such as Japanese and English are also used 
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by Taiwanese people for the purpose of international trade. Besides, there 
are some new settlers such as Vietnamese and Filipino who recently 
married Taiwanese spouses. They were all omitted in my descriptions of 


ethnicity and languages in Taiwan. 


2.1.1 The Taiwanese aborigines 

There are several aboriginal tribes who have resided in Taiwan for 
thousands of years. Today they speak about 12 languages, which belong to 
Austronesian-Formosan language family, and they live over the island of 
Taiwan (Ethnologue 1996). The classification of different tribes varies from 


Аты 


scholar to scholar such as С. Taylor, Yoshinori ("ЕЕЗ Н), ЕЕ, and 
































Paul Li. Those tribes were divided into two distinct groups based on their 
social and ethnic relations with the Han people. First, Sek-hoan (vë; ripe 





barbarians, sinicized barbarians) or Penn-pou tribes (  ; plain tribes), 
which means they were more under daily Han control, and they mainly 
resided in the plains of western Taiwan. Second, Chhenn-hoan (4:36; rude 
barbarian) or Ko-soann chok (Дж; mountain tribes). They were more 
unfriendly (from the viewpoint of Han people) and less under daily Han 
control. Most of them resided in the mountainous areas.” 

The Plain tribes include Katagalan (ЭЛ1), Kavalan (53568), 
Taokas GË EBR), Pazeh (ЕІНІЗЕ), Papora (Е.Ф), Babuza (5381), 


















































Hoanya (ТЕ), Thao (HÀ. Siraya (PALE), and Qaugaut (IRIK) (Li 1997b: 























61). They were gradually oppressed by the Han immigrants from the late of 
seventeenth century onward. As a result, they started to lose their own 
languages and customs (Tsuchida 1991: 1). 

The “mountain” tribes include Atayal (4 ЖС), Saisiyat (Z), Bunun 


























? Some of them such as Amis reside in the eastern coastal areas of Taiwan. 
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CES), Tsou (85), Rukai (8821), Paiwan (ӘҢ), Puyuma (ВАР), Amis (Bu 
Æ), and Yami (JEŠ) (Li 1997b: 61). 


























Ө Austronesian 
C] Holo Taiwanese 
` = Si-yen Hakka 
ПІ Hoi-liuk Hakka 
ЕЗ Mandarin 
BY Mixed 


Figure 2. Distribution of languages in Taiwan. 
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2.1.2 The Holo people 

The Holo people were the first immigrants in the history of Taiwan. 
They began to move massively to Taiwan after the Koxinga era in the 
second half of seventeenth century. 

The Holo people are also called Min-nan people (Ё Я Л people of 








Southern Min). The ethnic language used by Holo ethnicity is Holo-oe, 
which is also called Southern Min. Moreover, Holooe is more widely called 





Taigi СЕРЕН) or Taioan-oe (ЕДЕН), the Taiwanese language. The name 

















“Holo” may be written in different Han characters and interpreted by 
different scholars as having different meanings. One assumption is ў] 
(Lim 1991: 7-8), which means the plains between the Yellow river (zin) 
and the Lok river (7&7K), which are the origins of Holo people. The second 








assumption was issued by Ang (1987: 148), who asserted that correct Han 
characters for Holo should be 34%. That means Holo people are the 
descendants of ЭЛИ, which was one tribe of Oat race (4/2) in southeast 
China. Besides, Khou Kek-tun (1992: 10-14) asserted that the widely used 
term ff£ is more acceptable. That term means the people of Hokkian 
province (fã##) . 

The Holo people of Taiwan were primarily from the Choan-chiu (šR 














JM Quanzhou) and Chiang-chiu (ҮЕ М Zhangzhou), where were two cities 
of Hokkian Province in southeast China. According to the census done in 
1926, 44.8% of Taiwan population were from Choan-chiu, 35.2% were 
from Chiang-chiu, and only 3.1% were from other cities of Hokkian (Khou 
1992: 28). 

Generally speaking, Choan-chiu and Chiang-chiu are two dialects of 
the Southern Min language. There are some differences between Choan- 
chiu and Chiang-chiu, such as /koe/ vs. /ke/ to represent the same meaning 
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of word ‘chicken.’ Although Choan-chiu and Chiang-chiu were originally 
two different varieties of Southern Min, they gradually merged and became 
a new “non-Chiang non-Choan" (УЕ 51) vernacular after they were 
carried to Taiwan (Ang 1992b: 71). Moreover, they were greatly influenced 
by the languages of plain tribes, and the Japanese language during Japanese 
occupation of Taiwan. Today, this new “non-Chiang non-Choan" language 
is widely called Holooe or Taigi (Taiwanese). 


2.1.3 The Hakka people 
Another immigrant group, aside from the Holo people are the Hakka 
(23). The reason for Hakka migration to Taiwan was mainly because of 





restrictions of Ch’ing dynasty. Thus, Hakka migration is later than Holo 
people. For example, right after Ch’ing dynasty defeated Koxinga regime 
in 1683, the Ch’ing announced such restrictions as “people who lived in 
Tio-chiu (М) and Hui-chiu (3&JW)(most of whom were Hakka people) 
were not allowed to move to Taiwan, because those places were suspected 
of being the bases of pirates.” Such restrictions on Hakka were continued 
until 1760 (Su 1980: 129). 

Hakka means “guest” in Chinese. The name was due to their 


continuing immigrations in the history of the formation of Hakka (Lo 1933). 








Нақа (АҢ), or Hakkafa (& аң) 15 the ethnic language of Hakka people. 
There are two main Hakka varieties in Taiwan, that is, Si-yen (VHfÃ) and 
































Hoi-liuk (19). Si-yen means four counties. This was because Si-yen 
speakers were mainly from Moi (32%), Hin-nen (#2), Chen-phin ( ЕЛ) 


> 


апа Chhong-lok (554%) counties of the Canton Province of China. Hoi-liuk 








means Hoi-fong County and Liuk-fong County, because Hoi-liuk speakers 
were mainly from Hoi-fong (7) and Liuk-fong (H=) counties of the 
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Canton province. According the census data in 1926, around 6596 of Hakka 


population were Si-yen speakers, 35% were Hoi-liuk speakers (Khou 1992). 


Because Si-yen and Hoi-liuk speakers were settled in different places, they 
didn't mix as much as Holo people did, the distinction between Si-yen and 
Hoi-liuk still exist today. 


2.1.4 The Mainlanders 

The third vast immigration of Taiwan was the so-called Goa-seng- 
lang (25 X Mainlanders or people from other provinces) or Sin-chu-bin 
GET FEES New Settlers). 























In the year 1949, Chiang Kai-shek's army was defeated in China, and 
then he and his followers moved into Taiwan. Around 1.2 million Mainland 
Chinese, including soldiers and refugees, came to Taiwan along with 
Chiang's KMT political regime (Huang 1993: 25). Those soldiers and 
refugees were from all provinces of China where they spoke different 














languages such as Cantonese, Shanghai ( ЕН), or Santong (11%). Owing 
to the linguistic diversity and national language policy, most of mainlanders 
have switched from their first languages to Mandarin Chinese. Therefore, 
the Mandarin language is generally regarded as the lingua franca among the 
Mainlanders. 

According to the census of 1988, 67.7% of the total population of 
Mainlanders resided in the Great Taipei area (Huang 1993: 26). 23 Тһе 
remaining Mainlanders аге found in other metropolitan areas of Taiwan. 

Ong Hu-chhing (1993) pointed out that 54 percent of the Mainlanders 
still identified themselves as Chinese. Only 7.3% identified themselves as 
Taiwanese and the rest were neutral. Although most of Mainlanders identify 








? Including Taipei city, Taipei county, and Kelang (Ж) city. 
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themselves as Chinese, some regarded themselves as Sin-Chu-Bin (New 
Settlers) to show their strong identity with Taiwan. It means that they were 
the recent immigrant Taiwanese instead of Chinese. Moreover, they 








organized *Goasenglang Association of Taiwan Independence” (IBAJ 
NEP ИЕ ) to promote Taiwan independence іп 1992 (GATI 1992). 
































2.1.5 Ethnic relations 

The ethnic relations in Taiwan are much more complicated than we 
can describe in this subsection. Gordon (1964) points out that intermarriage 
is the most difficult stage to achieve between ethnic groups. Therefore, we 
may use the proportion of intermarriage as an index to examine the current 
ethnic relations in Taiwan. 

In Hu-chhiong Ong's research, he divided his subjects into two 
groups i.e., native Taiwanese (KF) vs. Mainlanders (JBS); 9.7% 
(125/1287) of them are intermarried. He further concluded that “although 
intermarriage 15 becoming more popular, the factor of ethnicity still plays a 
































role on choosing one's significant other" (1993: 77-85). 

For more information about ethnic relations in Taiwan, refer to the 
works such as Ethnic Relations and National Identity (Tiunn 1993) and 
Ethnicity in Taiwan: Social, Historical, and Cultural Perspectives (Chen 
1994). 


2.1.6 Language policy 

The language policy in Taiwan is usually specified as the “Сиоуи 
Zheng-ce" ( a IX R; National Language Policy). Guoyu Zheng-ce 
reflects the mono-lingualism of the colonial governments in Taiwan. Under 


this policy, only a particular language was chosen as the Guoyu, which 
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means the official language or national language, ^ and it would be 
considered the high language in diglossia. ^ Other languages were 
denounced as “fang-yen” (7j Fi), which would be considered the low 
language in diglossia. The Guoyu Zheng-ce was first established by 
Japanese during the Japanese occupation of Taiwan (1895-1945), where 
Japanese was chosen as the Guoyu. After Word War II, the Guoyu policy 
was continued by the new ruler, the Chinese KMT, with Japanese being 
replaced by Mandarin Chinese as the new Guoyu. 

The concrete procedures for executing the Guoyu policy may vary 
from time to time. Generally speaking, we could survey Guoyu policy 
through three dimensions: Education, mass communication, and language 
rights. In the education dimension, the education of native Taiwanese 
languages was excluded from the national education system. Moreover, 


students were not allowed to speak Taiwanese in school. For instance, the 








well-known terms “МЕЈ” (Hanging a doggie tag on someone's neck) 





and “876521 ü (one Taiwanese sentence, one dollar) reflect the fact 























that students were punished because of talking in Taiwanese. 
In the dimension of mass communication, the Taiwanese languages in 


mass media were restricted and discriminated against by the Broadcasting 


and Television Law (JÆ #5 55 1975). Jang (1993) pointed out that the 
proportion of native Taiwanese programs on televisions had decreased from 
12% (1976) to 8% (1985). 

In the dimension of language rights, people were not allowed to use 

















native Taiwanese languages in public places, such as post offices, theaters, 








? The meaning of Han characters  #@ (Guoyu) is national language. Guoyu in current 
Taiwan commonly refers to the Mandarin Chinese even though the term “national 
language" might be comprised of more than two languages. 
5 For the notion of diglossia, refer to Fasold (1993: 34-60). 
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and government offices. Moreover, even in the church, preaching in 
Taiwanese languages was not allowed until the most recent political reform. 
For instance, the government issued the order in 1957 that the use of 
Romanized Taiwanese must be banned, and Mandarin should be used in 
preaching. For references on Guoyu policy, see Huang (1993), Tiunn 
(1974), Png (1965), and Si (1996). 


2.2 The evolution of written languages in Taiwan 

The first written language in Taiwan was the Romanization written in 
Sinkang, a type of writing used by the Siraya plains tribe during Dutch 
occupation of Taiwan in the seventeenth century. Thereafter, the classical 
Han” (27 Е wenyan) and Коа-а-сһһеһ?” writings became the written 





standards during Koxinga and Ch'ing's occupations. In addition to those 
two written standards of Han characters, Roman scripts have been 
developed to write Holo and Hakka since the nineteenth century. After 
Taiwan became a part of Japan (1895-1945), Japanese writing became the 
official written language in Taiwan. After World War II, Mandarin Chinese 
became the official standard for writing under Chiang Kai-shek's 


occupation of Taiwan. 


2.2.1 The Sinkang manuscripts 

As Campbell (1903) described, “during that period they (1.e., Dutch) 
not only carried on a profitable trade, but made successful efforts in 
educating and Christianising the natives; one missionary alone having 


established a number of schools and received over five thousand adults into 





* The official written language. 
27 Only for ordinary people. 
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the membership of the Reformed Church." (1992: vii). The natives around 
Sinkang ?° were first taught Christianity through the learning of the 
Romanization of Sinkang dialect. The were some textbooks and testaments 
written in Romanized Sinkang, such as the The Gospel of St. Matthew in 
Formosan Sinkang Dialect and Dutch (Het Heylige Euangelium Matthei en 
Jonannis Ofte Hagnau Ka D 'llig Matiktik, Ka na Sasoulat ti Mattheus, ti 
Johannes appa. Overgefet inde Formosaansche tale, voor de Inwoonders 
van Soulang, Mattau, Sinckan, Bacloan, Tavokan, en Tevorang.), which 
was translated by Daniel Gravius in 1661 (Campbell 1996; Lai 1990: 121- 
123). 

After Koxinga drove the Dutch out from Taiwan, that Roman scripts 
were still used by those plain tribes for a period. There were several 
Romanized manuscripts found written in languages of native aborigines or 
in bilingual texts with Romanization and Han characters after those native 
languages had disappeared. Most of the manuscripts were either sale 
contracts, mortgage bonds, or leases (Naojiro Murakami: 1933). Because 
most of those manuscripts were found in Sinkang areas and were written in 
Sinkang language, they were named Sinkang Manuscripts (Er xz) by 
scholars, or Hoan-a-khe (3&1 the contract of barbarians) by the public 
(Lai 1990: 125-127). 











2 Sinkang (rit), also spelled in Sinkan, was the place opposited to the Tayouan where 
the Dutch had settled in 1624. The present location is Sin-chhi of Tainan county G#fTH, @ 
FETA). 
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Figure 3. Sinkang Manuscripts adopted from 
Murakami (1933). 


There are 141 examples of Sinkang Manuscripts discovered to date, 
the earliest manuscript dated 1683, and the most recent one dated 1813. In 
other words, those aborigines continued to use the Romanization for over a 
century-and-a-half after the Dutch had left Tarwan (Murakami 1933). 


2.2.2 The classical Han and Koa-a-chheh writings 
The classic writing system of Han characters 2? (SC E 2) was the 





official written language before the twentieth century in the Hanji’? cultural 





? The classical writing of Han characters was also called classical Chinese or literary 
Chinese. 
30 y=: Han characters 
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areas such as Taiwan, China, Vietnam, Korea, and Japan (Chiung 1997). 
The classical Han became the official written language, much as Latin was 
in pre-modern Europe (Norman 1991: 78). In addition to those standard 
Han characters used for classical Han writing, there were some dialectal 


characters, which were more popularly used by local people for the purpose 
of vernacular writing. Such as Chu-Nom (1) in Vietnam and Koa-a- 





chheh in Taiwan. 
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Mề HR RA iE EUR ETE W 8 Q ü ie 
ГК ЕГЕТЕ 
d numen AX ë p m w M 
W WU uL в XE (F Be % [TU dc X W M PE ur ЖМ 
L i BANCEN неда mom EI ж oa 
= 3 k HH # px HL B 3 — 4 4 Fe А Bl 
ra w w s m Á m анек атах 
Z W Ë ME ОШ ря w m Gi WO Л F W 
É HF ms f W Íf ít 8 8 OX fr Ir x If z H Ж 
— ж Г Fl A É = К OB Ж (Ƒ и ы 15 M 
ЕЛЕІШ X + Vd oui Py REO  IM # — F % dU df 
Ju жж  ?#š 322 ^ jH doi тара dT 
ват RH Be drkded Hm 
даш ыяйн Ee MỊ {f ff St M & Ж 
mi qp de cp dB таж ie wk BỊ L Юй 
LGR RN Е Е роии 
M HỆ m S #| ра са RM 
(He d He ñL + dé dg ro kk UON dE UD dT КЕ oq 
SLR ewe Ret Шаар 
ТИНИНИН 
ЛЕН: HH E = B. 1 R 
& 1 lý a o 5 Rmo xREm 
Um nU BREITE L K À D ЖШ E g 
Ваал INK Ew 2 GE 
rm 4 1 Wt + )| 219 wn HE 2 JH ^ їр B 








Figure 4. A Koa-a-chheh published by Tek-na bookstore. 


The Koa-a-chheh*! (song books) orthography was named because 
many traditional song books were written in this system. Each sentence was 


composed of either five or seven characters. They were not regarded as 





*! For more details regarding koa-a-chheh, see Ong (1993: 169-215). 
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classical Han writing because they were written close to spoken forms. 

Even so, they were sort of different from the modern colloquial forms. 

Therefore, they should be classified as pre-modern colloquial writings. 
Although Koa-a-chheh writing was regarded as a writing system, the 


usage of Han characters could vary from user to user. In other words, 


different writers could choose different characters to express the same word. 


In general, people chose characters from an available inventory of 
characters or created new characters. There are three main principles while 
choosing from available characters: 

First, the same etymon is written with the same Han characters. Such 
as “AH” (siunn: think) in the Koa-a-chheh sentence “#ÿ{ƒ#l:# 0” 
(bang-a siunn tioh chiok oan-chheh: the mosquito was very sad while he 
thought about that). 


Second, the meaning of a character was ignored; only the sound was 





attended to. For example, “kE” (chiok) was supposed to be the meaning of 
"foot" in classical Han writing, however, it means “very” (chiok) in the 
Koa-a-chheh sentence above. 

Third, the pronunciation of a character was ignored, and its meaning 
borrowed to express the same meaning in different languages. For example, 
the meaning of “Ir” was borrowed to express “mosquito” (bang) in 


Taiwanese. 


2.2.3 The Peh-oe-ji writing 
If Sinkang writing represents the first foreign missionary activities in 


Taiwan, then the development of Peh-oe-ji (НЕЗ) reveals the comeback 





of missionary influences after the Dutch withdrawal from Taiwan. 


More and more missionaries came to preach in China in the 
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seventeenth century even though there were several restrictions on foreign 
missionaries under the Ch'ing Dynasty. The restrictions on foreign 
missionaries were continued until the Treaty of Tientsin СС 8) was 
signed between Ch'ing and foreign countries in 1860. Taiwan, at that time 
was under the control of Ch'ing Dynasty, therefore, foreign missionaries 
were allowed after that treaty. The first mission after the Dutch, settled in 
Taioan-hu (+L), present Tailam city (Trj Tainan), by missionary 
James L. Maxwell and his assistants (Hsu 1995: 6-8; Lai 1990). 


Before missionaries arrived Taiwan, there were already several 





missionary activities in southeast China. They had started developing 
Romanization of Southern Min and Hakka. For instance, the first textbook 
for learning the Romanization of the Amoy” dialect, Amoy Spelling 
Book” was published by John Van Nest Таітаре?* in 1852 in Amoy. The 
first New Testament in Romanized Amoy” was published in 1873, and the 
first Old Testament"? in 1884. In addition, there were several dictionaries, 
such as the “Chinese-English Dictionary of the Vernacular or Spoken 
Language of Amoy, with the Principlal Variations of the Chang-chew and 
Chin-chew Dialects””” by Rev. Carstairs Douglas in 1873. The currently 


most popular Romanized dictionary in Taiwan, “E-mng-im Sin Ji-tian”*® 





? Amoy was a dialect of Southern Min, and was regarded as mixed Chiang-chiu and 
Choan-chiu dialects. The Amoy dialect was usually chosen by missionaries as a standard 
for Southern Min. 

3 Tngoe hoan ji chho hak (ЕЕЕ). 

34 John van Nest Talmage was named f] 55, 1819-1892. 

35 Lan e Kiu-chu Ia-so Ki-tok e Sin-iok (UE RLS) 

?6 Ku-iok e Seng Keng ( E&GIA] BERE) 

57 (RAG (BEBE) ; See "Introduction to Douglas’ Amoy-English dictionary,” by Ui- 
jin Ang 1993b. 

38 English title “A Dictionary of the Amoy Vernacular Spoken throughout the Prefectures 
of Chin-chiu, Chiang-chiu and Formosa" and Chinese title (ДӘН ЕТЕНЕ) There have 
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edited by Rev. William Campbell, was first published in Taiwan by Taiwan 
Church Press in 1913 (Lai 1990). 

That Romanization was called Poe-oe-ji in Taiwan. It means the 
script of vernacular speech in contrast to the complicated Han characters of 
wenyen. The wide use of Poe-oe-ji in Taiwan was promoted by the 
missionary Reverend Thomas Barclay while he published monthly “72¡- 
?? (Taiwan Prefectural City Church News) in July 
1885. In addition to publications related to Christianity, there were some 


oan-hu-sia" Kau-hoe-po 


other publications written in Peh-oe-ji, such as “РИ Soan e Chho Hak” 
(Fundamental Mathematics) by Ui-lim Ge in 1897, “Lai Goa Kho Khan- 
ho -hak"^" (The Principles and Practice of Nursing) by С. Gushue-Taylor in 


1917, and the novel “Chhut Si-Soa"”1 (Line between Life and Death) by 
Khe-phoan Те" (#2) іп 1926. Besides, recently there were a series of 








novels translated from world literatures into Peh-oe-ji by the members of 
“5% Tai-ek Ke-oe"^ (5% Project of Translation in Taiwanese) since 1996. 





been fourteen editions by 1987. 

» (НЕСЕТ) Taiwan Prefectural City Church News has changed its title several 
times, and the recent title (1988) is Taioan Kau-hoe Kong-po (iE СЕТ т: Taiwan 
Church News). It was published in Peh-oe-ji until 1970, and then switched to Mandarin 
Chinese (Lai 1990: 17-19). 

? (КАНЕ) 

^ (HJER) 

? Five Percent 1 |]. In November of 1995, some Taiwanese youths who were 
concerned about the writing of Taiwanese decided to deal with the Taiwanese 
modernization and loanwords through translation from foreign language into Taiwanese. 
The organization 5% Project of Translation in Taiwanese was then established on February 
24, 1996. It’s members have to contribute 5% of their income every month to the 5% fund. 
The first volume includes 7 books. Thay are Lear Ong, Kui-a Be-chhia, Mi-hun-chhiu" e 
Kui-a, Hoa-hak-phin e Hian-ki, Thi"-kng Cheng e Loan-ai Ko-su, Pu-ho-lang e Lek-su, 
and Opera Lai e Мо-віп-а, were published by Tai-leh (174) press in November 1996. 
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1 


TAt-oAN-H Ú-SIÂ* 
KAu-HOE-Po. 


TE IT TIƯ 
EKomo-s0 XI nf, 6 соф 


Ти-оёо-Ьб-в4° 8 Kầu-su mig Біп-һбеіш 3 Ша ы chí.mosi* péng.an 
Осал 6iông-tà siú "eà На 21-ке (ба in-tiís. 

Goín kbe-lài chit-péng si in-üi ài дап Thian-kok 8 15-1, bo lắng 
bat Bióng-tà lii tit-tióh kiu. 86 thóan 4 (5-0 lóng of Shng-hheh sở 
kiei- ; nš" 2-і Bàng-chheh 8 tol goán ®-ká kóng. 344 goán taáh- 
daub khớ-thảg Ша tióh thák-chheh lài Lkhba' Sàng-keng, dg-bang lin 
ná`-kủ ná'bat Sidng-td 4 tô-U ; id m-biín tek-khak o£-khó Békso ai 
Thàan-tó-U 8 làng lãi kóng (0-0 bo Ша thia'; in-üi lin pán-in Ка’. 
Bàng-chheh, alu Sàng.sin 8 kim-bòa, sui-jiần bd làng 141 kè-a, Ша 149. 
kú à chai Sióng-tà 8 chí Khó-sioh Ша pün-kok 4 jt chin ob, chió 


Figure 5. Tai-oan-hu-sia" Kau-koe-po, 
issue 1, in 1885. 


CHHONG-SE-KI 


Go&n-khí-th&u Sióng-tà chhóng- 
cho thi? kap tõe. Toe si khang- 
khang hin-tin; chhim-ian 6 
bin-chiü? o-ầm; Sidng-té ê Sin 
ün-tóng ti chúi-bin, Sidng-té 
kóng, Tish fi kng, chiü ü kng. 
Siong-té khóa" kng, si hő; Sidng- 
tè ehiong kng àm  pun-khui. 
Siðng-tè kid hit ê kng chóe Jit, 
kid ầm сһде Mt. Ü é-hng ü chá- 
khí, sĩ thaw chit-jit. 


| 


8 kng-thé 181 kóan jit--st, вде 8 
kng-thé lãi kóan mf--st; iā cho 
ehhi"-sin. Sidng-té hề in ti thi*-- 
nih ê kiong-chhong, ho" in chid 
kng ti %бе--піһ; іа beh kóan ü 
jit mi, hun-piat kng àm. Sidng- 
tè khỏa"--i si hó. Ü &hng 2 
chá-khí, si té-si jit. 

Sidng-t8 kóng, Chúi tióh si". 
thàa". еһбе-еһбе ü oáh-miã ё 
tóng-büt; chiáu pe ti tóe ë téng- 


Figure 6. First page of Peh-oe-ji Bible 
(Sin-Ku-Iok e Seng-Keng, 1995 version). 
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In short, the Peh-oe-ji was the ground of Romanization of modern 
Taiwanese colloquial writing. Even though there were several different 
Romanizations for writing Taiwanese, many of them were derived from 


Peh-oe-ji. Besides, the use of Peh-oe-ji and its derivations were more 


popular than other systems of Romanization. 


Table 1. Inventory of Taiwanese consonants in 


the spelling of Peh-oe-ji, based on the dictionary 


/t/ 


of E-mng-im Sin Ji-tian. 


Consonants| Peh-oe-ji 
/р/ p | | ріќсотраге” | 
Ip / ph 


| /p/ | ph initial only | phoe ‘letter’ 





АУ 
/k/ 


t 
th 


té ‘tea’ 
initial only thai ‘to kill’ 


ka ‘add’ 





/kb/ 


initial only kha ‘foot’ 





/b/ 
/g/ 
/h/ 
/s/ 
/ts/ 


Its / 
/dz/ 
Л/ 


initial only bûn ‘literature’ 
di language’ 
ишег 

tsa ‘investigate’ 
chha dier 





/m/ 
/n/ 


„/ 





ch 
ts 
chh 
j 
1 
m 
n 


ng 


z 
"t 

initial only lí *you 

immu 

| y ni milk O 

| isre O 
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Table 2. Inventory of Taiwanese vowels in the 
spelling of Peh-oe-ji, based on the dictionary of 


E-mng-im Sin Ji-tian. 


Consonants| Peh-oe-ji 
lil i | ti pig? 2 
fel e 
1 Followed by п ort| tian ‘electric’ 
— Fees oe 
| ady 2 


/а/ 


ful | | 

п Ecco 
Tol . Elsewhere о ‘black’ 
tong ‘east’ 
finals, except /?/ | kok ‘state’ 











2.2.4 The Japanese, Taiwanese and Mandarin writings 

In the end of nineteenth century and the twentieth century that 
followed, there were two primary types of orthographic changes in Taiwan. 
First, there were changes that resulted from the policy of colonial 
governments. For example, the Japanese writing was adopted as the official 
written language during the Japanese occupation of Taiwan from 1895 to 
1945. Since 1945 the Japanese writing was been replaced by the Mandarin 
Chinese of the KMT regime. For detailed information regarding the 
promotion of Japanese and Mandarin, see Huang (1993: 85-123), Tiunn 
(1974), and Png (1967: 113-189). 

Secondly, there were changes due to the need of literacy by its users 


(1.е., the Taiwanese people), such as the movement for colloquial writing 
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up: 





(His 





) in the 1920s, which was intended to replace the traditional 














writing of classical Han (27 Ei X. wenyan). As a consequence, the so-called 
New Literature (2722) was born. It contrasted to the Old Literature, 





written before twentieth century, in the history of the literature of Taiwan. 
As for the 7aibun movement, since the 1980s, it has primarily been 
constructed around the colloquial writing. Furthermore, it has deeply 
involved the issue of relations between Taiwan and China. Generally, the 
Taibun movement represents the claim of cultural independence from 
China. There is more introduction to these two movements in the following 


section 2.3. 


2.3 The modern movement of written Taiwanese 

The reform of the writing system in Taiwan is not a unique case in 
Asia. We may first look at other reform cases in Han cultural areas, where 
they had the same historical tradition of using Han characters, and then turn 
to the case of Taiwan. 

In summary, the following table 3 will give us a general idea of the 
relationship between languages and political status since 1624 in Taiwan. 


http://tieulun.hopto.org 


132 OCEANIC TAIWAN: HISTORY AND LANGUAGES 





Table3. Relation between language and political status in Taiwan. 


Spoken Languages Writing Systems 
-1624 Tribal society Aboriginal 


1624-1661 Dutch colonialism — |Aboriginal/Taiwanese* |Sin-Kang-Bun (TEX) 
Classical Han (57 =) 

1661-1683 |Koxinga colonialism |Aboriginal/Taiwanese [Classical Han 
Sin-Kang-Bun 


1683-1895 |Ch'ing colonialism  |Aboriginal/Taiwanese [Classical Han 
Koa-a-chheh ( ЕЙ 
Peh-oe-ji 
Sin-Kang-Bun 

















1895-1945 |Japanese colonialism |Aboriginal 
Taiwanese 
Japanese Colloquial Han (in Taiwanese) 
Colloquial Han (in Mandarin) 
Peh-oe-ji 
Kana-Taiwanese (ATUR 


1945-2000 |KMT colonialism Aboriginal Chinese (Mandarin) 
Taiwanese Taiwanese 
Mandarin Aboriginal 


* Taiwanese means Hakka-Taiwanese and Holo-Taiwanese here. 











2.3.1 Socio-political factors of writing reforms in Asia 

Hanji cultural areas, such as Vietnam, Korea, Japan, Taiwan, and 
China, have used Han characters and the classical Han writing style before 
twentieth century. However, there were great changes before the advent of 


the twentieth century. In Vietnam, Han characters and its derivative 
characters, Chu Nom (71), which had been adopted as writing systems 





for more than a thousand years in Vietnam, were officially replaced by the 
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Romanized Chu Quoc Ngu in 1945, the year of establishment of 
Democratic Republic of Viet Nam. The Chu Quoc Ngu was developed on 
the basis of Romanized Vietnamese writing, which was originally 
developed by missionaries in the seventeenth century." In Korea, Han 
characters were finally replaced by Hangul ( 52) after World War II. 
Hangul, the Korean script, which analyzes syllables into three parts 
including initial, middle, and final sounds, was originally designed and 
promulgated by King Sejong in 1446. In Japan, the syllabary Kana (1E) 
system was gradually developed after Japan's adoption of Han characters; 
although Han characters are not completely replaced by Kana, the number 
of Han characters used by Japanese was decreased from thousands to 1,945 
frequently used characters in 1981. As for China, although writing reform 
has been in process since the late period of the nineteenth century, Han 
characters are still widely used and taught in the national education system. 
It seems that Han characters will still be the dominant orthography at least 
for the present. For more details about writing reforms in the Han cultural 
areas, please see Chiung (1997), Defrancis (1950; 1977), Hannas (1997), 
and Taylor (1995). 

Regarding the reforms in Taiwan, Vietnam, Korea, and Japan, we 
may examine them in two respects. First of all, from the perspective of 
domestic literacy and anti-feudalism: China's main influences on these 


countries included the use of the Han character, Buddhism, Confucianism, 








the imperial examination system (ХІ ), and an official government 
system (3 E ЖА). According to the Han character and the imperial 





examination system, the books of Confucius and Mencius were accorded 


the status of classics among scholars and mandarins who assisted the 





8 Usually, Alexandre de Rhodes is referred to as the inventor of Vietnamese Romanization. 
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emperor or king in governing his people. Everyone who desired to become 
a scholar or mandarin had to learn to use Han characters and read these 
classics and pass the imperial examination, unless he had a close 
relationship with the emperor. However, the classics were not only difficult 
to read (1.е., Han characters) but also hard to understand (1.е., the text), 
because the texts were written in classical Han writing (S F wenyan) 


instead of colloquial speech (Hii Baihua). In other words, because most 














Hi 








of the people were farmers who labored in the fields all day long, they had 
little interest іп learning Han characters. As a consequence, a noble class 
and a peasant class were formed and the classes strengthened the feudal 
society. This complication of Han characters could be well expressed with 
the old Taiwanese saying “Hanji na thak e-bat, chhui-chhiu to phah si-kat" 
(ЕТА bat, 0 ТУК). It means that you can’t understand all 


the Han characters even if you studied until you could tie your beard into a 

















knot. In short, the demand for widespread literacy was the advising factor 
pushing reform of writing systems. 

In contrast with the internal factor of literacy, the external factor was 
the political interaction between China and those countries. Historically, 
both Korea and Vietnam were once occupied by China. As for Japan, even 
though she was never directly occupied, Japan was forced to adopt many 
things from China under the influences of the grand Han dynasty (15H) 
and Tang dynasty (59) in the history of China. That is to say, the Chinese 




















people had the dominant status in Han cultural areas. Consequently, the 
reform of written language against classical Chinese writing would be 
considered as a violation of the Chinese Empire. For instance, while 
Korean Hangul was designed, Mal-li Choe (#685), the chief of scholars 

















opposed the new writing system. He wrote a voluminous letter to the King 
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Sejong, as follows: 

















ЕЛЕНА РАЖ EREA RPE ІНІН ЕР BFE A 
mite (LIES BASES ШИЕ Щит X ASS Sak 
^ ЖЖ ETE ВЕЗЕ a fi uta Kass... 

In the first place it is a violation of the principle of maintaining 
















































































































































































friendly relations with China, to invent and use letters which do 
not exist in China (Lee 1957: 4). 


In the second half of nineteenth century, Western colonialism came to 
the Han cultural areas. As a result, China was no longer able to dominate 
these areas. She was even unable to defend herself from the Western 
invasions. On the other hand, the rise of modern nationalism against the 
Western colonialism in these areas, forced those people to consider their 
national transitions from a feudal society to a modern society. To achieve 
this purpose, considering a writing reform to reduce the population of 
illiterate people became an important job. In addition, the nationalism 
against colonialism, also caused Vietnam, Korea, Japan, and Taiwan, to 
reconsider their relationships with China. That is to say, they had to 
maintain the vassal relationship with China or become a politically and 
culturally independent country. Under the influence of literacy and 
independence, Vietnam, Korea, and Japan were successful in the great 
changes from Han character to Chu Quoc Ngu, Hangul, and Капа. 
However, in China, although there were many proposed orthographic 


designs since the late period of the nineteenth century, such as Qie-yin-zi^* 





^ Designed by Zhuang-Zhang Lu (| НЕЕ) in 1892 in Amoy. See Png (1965: 8-10). 
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(He), Quan-hua Zi-mu? (Е), and Latinization (Zhou 1978), 


Han characters have been only successfully simplified so far. The pattern of 


nili 

















writing reforms in Asia is the same as Gelb mentioned in his famous book 
about the world's writing reforms, “іп all cases it was the foreigners who 
were not afraid to break away from sacred traditions and were thus able to 
introduce reforms which led to new and revolutionary developments" (Gelb 
1952: 196). 


2.3.2 The first movement of colloquial writing in 1920s 

Prior to twentieth century, the classical Han writing was the dominant 
writing system in Taiwan. Most literary works were then written in this 
system. However, about two decades later under the Japanese occupation, 
Taiwanese intellectuals started the Issue of reforming classical Han writing. 
They published and argued against the traditional Han writing. Some 
examples are Teng-chhong Ng's (3i 1 1922) “Essay on the Mission of 
Vernacular Writing,” and Tiau-khim Ng's (3&5 1922) “Issue of 
Reforming the Classical Han writing." ^ In general, the movement of 
) from the 1920s to the 1930s centered on 

















colloquial writing (НЕ 4 























two points. First, they intended to reform the complicated classical Han 
writing (wenyan) and then develop a new writing form, which was based 
on the colloquial speech (Baihua).** Second, they attempted to create a new 
literature which was based on the new colloquial writing, instead of the old 
literature which was based on the classical Han writing (Ou 1985, Iap 1993; 








5 Designed by Zhao Wang (Hë) in 1900. See Png (1965: 10-13). 
“<< ұшан oH er Bano, Ӛзен (AE) 28 4 EZE 1 GE ° 
7 соата Өзегі (AS) 
48 For the details of differences between wenyan and Baihua, see Norman 1991 or 
Defrancis 1990. 
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Phenn 1992; Lim 1993; Lim 1996; Tiunn 1993). 

Regarding the claim of reforming classical Han writing, it quickly 
and successfully aroused a sympathetic echo from the public. Thereafter, it 
raised another controversy. What language should be the base of colloquial 
writing? Japanese, Mandarin, or Taiwanese? At that time, Taiwan was 
under the control of Japan, and the modern Japanese writing was taught 
through the national education system. It seemed that Japanese writing was 
the best choice, if considering the economic factors. However, Japanese 
was not the vernacular of the Taiwanese people. Most of the people still 


used Taiwan languages in their daily life. Therefore, people such as Chioh- 
hui Ng (ЕЛДИН 1930) апа Chhiu-seng Koeh (ЖҚА 1931), published 








“Why not Promote Homeland Literature?" “9 and “А Proposal for 
Constructing the Taiwanese Language." They advocated that Taiwanese 
people should use colloquial Taiwanese to write poems, fiction, and so on. 
In other words, they should assert that the new literature should be written 
in Taiwanese. In addition to Taiwanese, Mandarin was also proposed by 
some people such as Ngou-kun Tiunn (GE 4k EE), who had studied in Beijing, 





China. Because Tiunn thought that Taiwanese vernacular was too vulgar to 
became a literate language, he advocated using Mandarin as the literate 


language to create this new literature."! 














© ERA PEE ELE FER ti (ELA) 

<P GE SC HES 5# ti (TED) 

*! Under the Japanese occupation, most of the Taiwanese spoke either Taiwanese or 
Japanese. Only a few who had studied abroad in China were able to speak in Mandarin. 
The key point that someone proposed to promote Mandarin writing as the new writing 
system was because Mandain was written in Han characters. People would be able to 
guess the meanings from Han characters, even though Mandarin was not the vernacular of 
the Taiwanese people. Besides, modern colloquial writing of Mandarin had been promoted 
since the movement of May 4, 1919 (Ж. 8) in China. Those promoters asserted that it 
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As a consequence, the so-called New Literature developed in the 
1920s was generally written in the colloquial speech of Japanese, 
Taiwanese, and Mandarin. Although Japanese writing was the only official 
written language, writings in colloquial Taiwanese or Mandarin, which 
primarily used Han characters (these were so-called Hanbun 19877, Han 
writing) were still allowed in some particular newspapers and magazines, 
such as Taioan Binpo (CP t КЗ Taiwan People's News) until 1937, the 


year the Japanese started to attack China.” In order to win the war against 








China, Japan promoted the Hong-bin-hoa movement in Taiwan, which 
strongly forced Taiwanese to identify themselves as Japanese, and then 
fight for the Japanese against the Chinese. ° During the Hong-bin-hoa 
movement, Han writing, which was the symbol of a connection between 
Taiwanese and Chinese, was then prohibited by Japan. The movement of 
colloquial writing since 1920s was therefore ended in 1937. 

The differences between classical Han writing and colloquial writing 
are showed as the following (see Norman 1991 or Defrancis 1990 for 


details of differences between wenyan and Baihua): 
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ZERRE Ж И ОЛЯ (aes ла АЕЦ 
U Ж КЕЖИГЕ ЙА HESSE e Tua BEA TE JIN 
3B... ЕСЕН (78ДЕ К) ) Classical Han writing, from Tai Hai Su 
Chhai Lok (Memo of Inspection on Taiwan) by Siok-keng Ng of 1737. 






































































































































would be better for Taiwan to follow China's writing reform. 
52 Eventually, it became World War II in Asia. 
5 кз КЕШ: Movement of being the glorious people of the Japanese Empire. 
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BNR, EAT, HAA DAE, GSK, SERA, nƑ 
EUR, [Hiec EUG yale, Ver АГРА RR ЖИЕ 
НЕГЕ А, HERVE AER, УЧЕ а 2 BR... ВСЕ ЛАУ SR S) 
Colloquial Han writing, from Pu-hou-lang e Leksu (History of A Rich Guy) 
by Ho Loa around 1940.54 
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Although the colloquial writing movement successfully converted the 
traditional classical Han writing to modern colloquial writing, Han 
characters still were the dominant orthography. There were only a few 
colloquial writing promoters such as Poe-hoe Chhoa (28%/K 1927), who 
pointed out that colloquial writing in Han characters was still a heavy 
burden for most Taiwanese. He therefore advocated using Taiwanese 
Romanization to liberate the illiterate. He mentioned about the relationship 
between new Taiwan and Roman scripts in his book “Opinions on Ten 


55» which was published in 1925 as follows: 


Issues, 
Pún-tó lang lóng-kiong ü sa"-pah lak-chap-ban lang, kin-kin chiah 
chha-put-to ji-chap-ban lang u hak-biin, kiám m-si chin chió mah? 
Che sĩ sim-mih goân-in neh? Chit hang, si lan ka-ti bẽ-hiáu khóa" 
hàk-bün tang; chit hang, sĩ siat-hoat ë làng bô ü chap-hun ë séng-sim. 
Tau koh chit hang, chiü-si beh oh hak-bin ё bün-ji giân-gú thai kan- 
ké hui-sióng oh-tit óh (Chhóa 1925: 14-15). 





5 This was ап unpublished novel found by Sui-beng Lim (1993: 381-430). This literary 
work might be done around 1940 before Loa's death in 1943. 
2n “Chap-Hang Koan-Kian” (HEE H, Opinions on Ten Issues) was entirely written in 
Peh-oe-ji 
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We Taiwanese have 3.6 millions of population, but only two 
hundred thousand of them are literate. Isn't it too few? What are 
the reasons? One is that we think little of literacy; another 
reason is that the ruler is not sincere to promote education; and 
the third is that the orthography (i.e., Hanji) and language are 
too difficult to learn literacy. 


He also mentioned in the article “Тһе Goal of Cultural Movement”! 
of January 1927: 














12 FAS BRS ДІНІНЕ, SEA, BEAR EARI, 
REIH, АЖЕ ОН НЕОН ATS - 1t4HfR2E®fffin2Kii 
ШТ, DO VAR AK... ЭКЕЕ ЗН PPO eS, ERARE SAE 
E, E л +S НЫШ ° (quoted from Ong 1993: 53) 
n order to improve our culture, to liberate our people, the 
Taiwanese language is our best weapon, rather than Hanbun or 
Japanese... The only 24 scripts in the Taiwanese Romanization 
is much more useful than 240 thousand of soldiers. 































































































































































































BÉ hú = Ж 
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2.3.3 The contemporary Taibun movement since 1980 

The term “Тайип movement" adopted in this paper is used to specify 
the language movement from the mid-1980s to the present (1999), which 
reveals the upsurge in promoting standardization for Taiwanese languages, 
and the promotion of Taigi literature" (7685289). Taibun (442), on the 














5° See <ftf:-(LšE8)fffZE:Z EE, (GRH) , Jan. 1927. 


`? The term “Taigi literature" is to specify the literature in Taiwanese languages. 
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grounds of its characters, means modern Taiwanese writing or Taigi writing. 





It was created in contrast to Zhongwen (F 52), which means modern 
Mandarin Chinese writing. 

As the colloquial writing movement became allied with the political 
movement in the 1920s, the Taibun movement also occurred along with the 
rise of the native political activities against the foreign KMT regime in the 
middle of 1980s. Generally speaking, the Taibun movement consists of two 
dimensions: the linguistic and the literature dimensions. From the linguistic 
dimension, vernacular education and standardization of written Taiwanese 
are the two primary goals of Taibun promoters. From the perspective of 
literature, the Taibun movement attempts to link to the issue of Taiwanese 
writing, which occurred during the colloquial writing movement in the 
early period of twentieth century, and then establish Taigi literature. 

From the linguistic perspective, Taiwanese people are concerned 
about vernacular education and standardization of Taibun. Since the 1980s, 
more and more Taiwanese people have become aware that they are losing 
their vernaculars. Therefore, they have protested against the monolingual 
policy of the KMT.?* There are several organizations devoted to the 
vernacular languages, such as Taiwanese Writing Forum organized in 
1991, Association of Taiwanese Languages,” (1991) Students Taiwanese 
Promotion Association, ^ (STAPA 1992) Taiwanese Development 





`° For more details about people's protests against KMT's monolingual policy, see Huang 
1993: 49-82. 

°? Tai-Bun Ti hong-Sin (15388), see <http:// www.taiwantbts.org> 

60 Taioan Gibun Hakhoe (#87899), see <http://www.tlls.org.tw> 

?' Haseng Taioan Gibun Chhiokchinhoe (2 1 Е 5c (i ЖЕ @ ). There have arisen 
several so-called *Pun-thou Sia-thoan" (ЖЕНЕ Organization for the promotion and 
study of native culture and society on university campuses since the mid-1980s. Taigisia, 
СЕЗІН Taiwanese language society) one of the groups, which was devoted to the 
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Association (GRE SHER 1995) and others. They claim the right to 











use Taiwanese in public places and in mass media, and that they have the 
right to carry out vernacular education.” In addition, they advocate writing 
in Taiwanese languages. They hold workshops and Taigi camps,” and they 


: а 64 65 . 
have issued several publications" and awards" of Taibun. 








Taiwanese languages first arose on the campus of Sengkong University (EX) in 1988, 
and then at Kau-thong University (2X 1990), National Taiwan University (GX 1990), 
Tamkang University (YT. 1991), Chheng-hua University QÏ 1992), and so forth. In the 
year 1992, the members of these societies organized the across campuses organization, 
Hakseng Taioan Gibun Chhiokchinhoe. Taigi Hakseng (AE ЕЕ Taigi Students) has been 
published by the organization since Sept. 1992. For details, see “Language movement on 
campus since 1990" (ЛО Œ (X D 3 # [8] £; ññ МО BJ EE) by STAPA 1995. 
<http://www.de-han.org/taiwan> 
© According to research conducted in 1994, vernacular education was being carried ош 
only in a few local counties such as Pintong (3284) and Taipei, which were governed by 





















































the opposition party DPP. Taiwanese languages were taught less than 2 hours a week. See 
Bun-lu Kang (1L 5С) "The future of vernacular education: based оп the survey of 
contemporary vernacular education in Taipei county" (HEJL ЕЛІ BIST RI RS ДЕЕ 
НЕН ФОН Z ВЕ in Si (1996: 371-411). 
9 Some of such camps аге Taioan Gigian Bunhoa Iann (ЕЕ 4k Taiwanese 
Languages and Culture Camp, by аа at Tamkang Univ on February 1992), 
Kotiongseng Taigi Sengoah Iann (= E 6g ЕЕ Taigi Camp for High School 
Students, by STAPA since July 1993), Taigi Bunhak lann (£188 Taigi Literature 
Camp, in Lam-khun-sin ( 1 @) since 1994), Sekai Taigi Iann (tt FL GRE World Taigi 
Camp, since 1995). Most of them are held yearly. 

% There were some Taibun periodicals, such as Tai-Bun Thong-Sin (503GB Taiwanese 
Writing Forum, by TBTS since July 1991), Hanchi Si-khan 3277!) by Yam Poetry 
Society), Taigi Hakseng (ЕНЕ Taigi Students, by STAPA since Sept. 1992), Taigi- 
hong (GRE), Taigi Buntiah (172851 Excerpts of Taigi Writing), Gadang (7H 
Gadang Taiwanese Magazine, by TTH since May 1995), Dai Qi Se Gai (uB H FUE 
Taiwanese Word, since June 1996), Та Cing (FERE Sowing, since 1996), Taibun Bong-Po 
(ЕДЕН) Taibun Post, since Oct. 1996. <http://www.bongpo.com.tw>), and Hakka Thoi- 
Van-Fa Chon-Khan ( 2 Ê ñB $ TU Hakka Taiwanese Periodical, since Jan. 1997. 
«http://home.kimo.com.tw/hakka tw»). Most of them were published monthly. 

% There are many different awards for Taibun issued by different groups. So far (1999), 
the first professional, and largest group for Taibun awards is Li Kang-Khiok Taigi 
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Although the issues of colloquial writing in Taiwanese were initiated 
in the 1920s, a literary tradition has still not existed long enough to 
standardize the orthography. Moreover, under the colonial rules of the 
Japanese and the KMT, Taibun, generally regarded as a representative of 
native Taiwanese culture, was excluded from the national education system. 
Moreover, Taibun was not allowed even outside the campus. For instance, 
Sin lok (#2), the Romanized Taiwanese New Testament was seized by 
KMT in 1975. As a consequence, different Taibun groups may use different 
writing systems for their publications. Dictionaries compiled by different 
persons may adopt different orthographies. Due to the non-standardization 
of Taibun, many people have devoted their lives to the design of new 
writing systems in the hope that they will become standardized. However, 
the more designs they propose, the more complex and difficult it will be to 
standardize Taibun. Because every designer insists on her/his own details of 
form, they simply argue with each other when they meet about the issue of 
orthography. The arguments about orthography occurred pretty frequently 
in the early stages of the Taibun movement in the 1980s. That is to say, 
most issues of Taibun were focused on orthography more than on writing 
during the early stages. As a result, there were few literary works done in 
Taibun since most people were waiting for its standardization. Thereafter, 
during the early period of 1990s, Taibun promoters became more aware that 
practical writing in Taibun was more important than the design of 
orthography. In other words, they noticed it was impossible for Taibun to 
achieve standardization without any practical writing in Taiwanese. For 
example, in 1991, the editor of TBTS mentioned about the standardization 


of Taiwanese orthography: 

















Fundation (25577 БН Zik: ), which was founded in 1997. 
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ЖжеФ НАН SCHERMO m х 
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НЕН A е LsR(khang- 


khoe), 32/4 (HEHE e н BILE RH : (no.2, Aug. 1991) 
It won’t be successful and meaningful to standardize Taibun 








without the fundamental promotion of universalizing Taibun. In 


other words, it is impossible to achieve the standardization until 


we have universalized Taibun. Language and orthography are 


the products of a society; we need all members’ participation, 


not only the linguists, in the use of Taibun. 


After 1990, they paid more attention to the promotion of writing in 


Taibun. They held Taibun workshops periodically to exchange their 


experiences in Taibun writing. The first widely attended Taibun workshop 


Tai-Bun Thong-Sin Taibun Sia-chok-hoe ( 














пш 


ЕЕ ТЕН Taibun 




















Workshop” of the Taiwanese Writing Forum) was officially established in 
1991. Their publication Zai-Bun Thong-Sin (TBTS) was published in July 
1991. The purposes of TBTS were mentioned in the first issue, as follows: 














1. EGBA ra e feJ 

2. ТЕ AIA Кар | ІЙ e fie 
3. МН ХИ ИЕН e FEA 
4. ERAT ES e HB RA LAE 











































































































66 Some overseas Taiwanese in Los Angeles of USA, who were interested in the Taiwanese 
language gathered together for sharing their experiences in writing Taiwanese since 1990, 
and then they decided to establish a Taibun workshop in 1991. Thereafter, they organized 
several TBTS chapters in Taiwan. See TBTS no. 1, July 1991, and STAPA 1995a: 147-172. 
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(no.1, p2, 1991) 
1. To enhance the Taiwanese people's ability to think in Taigi. 
2. To enhance the Taiwanese people's abilities in writing and 
reading in Taibun. 
3. To advocate the use of Taibun in mass media. 
4. To establish connections and cooperation among Taibun 


promoters. 





In addition to TBTS, other groups such as Han-chi Si-sia ($$ Sgt. 





Yam Poetry Society) was established by some Taiwanese writers in May 
1991. They claimed that their purposes were “to create the Taiwanese 
































literature in the native Taiwanese languages" (HAWS ERER ENEEK 
FA) Gy ac), and “о achieve the standardization and literaturization of 
Taigi” GE an x E ЕЕЕ АЕ) (Lim 1996: 97-99). 


There are two main factors, which play an important role in the 














standardization of Taibun. They are: the promotion of universal Taibun, 
which we have talked about above; and the wide use of computers and 
electronic networks in the 1990s." Before wide use of computers and 


electronic networks, many unique Han characters were designed by 
different Taibun users. For instance, “7,” which means “no,” was 


combined with *&," which means “able,” to represent the new character 





“9#,” which means “unable” in Taigi. However, those new characters do 

















not exist in the Big-5 Han character set, which is the standard character set 


for Mandarin software in Taiwan. Even though there have been several 





% Since 1990, there is a so-called 7zigi-bang (42248 Taigi Net), which all members in the 


mailing list communicate with each other in Romanized Taiwanese without Han characters. 


The recent address (1999) of Taigi Net is taigu@formosa.org. For more details about the 
history of Taigi Net, see STAPA 1995, and (AŤ SZA) по. 122, Dec. 1990, pp.112-117. 
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Taigi software programs developed since the early 1990s, the compatibility 
between Taigi software and other dominant Mandarin software programs is 
still a great problem. Therefore, the new characters either were added by 
hand or ignored by editors of periodicals. That is to say, most of the layouts 
of Taibun works were not legible and not aesthetically pleasing to readers. 
Thereafter, more and more Taibun writers decided not to use or create new 
characters. In other words, they now limit their Han characters to the stock 
of the regular Big-5 character set. The orthographic designs other than Han 
character and Roman script, such as Ganbun ( 57) disappeared quickly 
because they do not have technical support in Mandarin software 
dominated society. 

In the perspective of literature, the Taibun movement since the 1980s 
has attempted to connect itself with the issue of Taiwanese writing during 
the colloquial writing movement in the early period of the twentieth century, 
and then establish so-called Taigi literature, which represents the essence of 
literature in Taiwan. Generally speaking, the debates on literature before the 


1980s, during KMT's occupation, focused on the formation of Taiwan 
Literature? (41857 £8) versus China Literature”! (ЕН 525%), After that, it 























68 The first Taigi software, TW-301, was designed and published in 1991. See “ae EJ 
SC RI gy AE A ЕЮ” by Robert Cheng. Chian-ui Press. TW-301 was a DOS 
version. Recently, the widely used Taigi software Hotsys, which was compatible to MS 
Word, was published in 1994. For detail and free download, visit «http://www.hotsys- 
haksys.com> 

69 There were several persons who used to design different Ganbun, which were from the 
idea of Korean Hangul, such as Ui-jin Ang (4), Cho-tek Khou (ЕСЕЙЕ), and Khe 
Koeh (21). 

70 The term “Taiwan Literature" is used to translate the term “ASE.” It occurred in the 
so-called Debates on Literature of Home Village in the late 1970s. "Taiwan Literature" 
indicates the national status instead of regional literature under the national frame of China. 
“Taiwan Literature" was adopted here instead of Taiwanese literature, because "Taiwanese 
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raised another debate on the relationship between Taigi literature (THE 
ЕЗ) and Taiwan Literature in the late 1980s. 

Under the colonial rule of KMT, not only was vernacular writing 
suppressed,” but even literary works about the Taiwanese society, which 
were written in Mandarin Chinese by native Taiwanese writers were not 


recognized as Taiwan Literature. They were belittled as so-called 
"Literature of Home Villages"? (А-В). In other words, literature in 





Taiwan was treated as a branch of China Literature (1.e., it was regarded as 
the frontier literature within the larger frame of China Literature). 
Thereafter, in the 1980s, as soon as the rise of the native political 
movement and the debates on Taiwanese consciousness versus Chinese 
consciousness were becoming more common, more and more Taiwanese 
people started to recognize the national status of Taiwan Literature. In other 
words, the derogatory term “Literature of Home Villages" was replaced by 
glorious Taiwan Literature, which exhibits equality with China Literature. 
Consequently, Taiwan Literature acquired the national status it deserved in 
the 1980s (Phenn 1992; Iap 1993; Tiunn 1993). 

After Taiwan Literature achieved national status, people paid more 
attention to the relationship between Taigi literature and Taiwan Literature. 


Taibun writers, such as Chong-goan Lim, claimed that Taiwan Literature 





literature" may refer to "literature in Taiwanese languages." 

™ China Literature was adopted instead of Chinese literature is in contrast to Taiwan 
Literature. 

? Vernacular writing was denounced as “Dialect Literature" (77 Eš X) and then rebelled 
by the majority of Mandarin Chinese writers before 1980s. Only a few writers such as 
Chong-goan Lim (ҖИ) and Hiong-iong (ІН!) dared to take the risk of writing in 
vernacular (Lim 1996: 16-21). 

® This term is from the so-called Debates on Literature of Home Villages (Җ-К XERE) 
in the second half of 1970s. For detail, see Phenn, 1992, and Iap ,1993. 
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must be written in Taiwanese. Lim mentioned, as follows: 

















SHA ASU ARS REO ES, ER T AISA, S 
ЖАННЫҢ, SEDES... MBB (SHA, BAF B УОН 
ЖЕУ Ed, Mi ЖЕШ, ІНДЕ ИАА Ба, ОНДА, ВТРАЧЕНЕ 
ж, SL lst aa, ТЕШЕ, PAT es HEU UAB а н 
ATE е (Lim 1984: 18-21) 
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Why does immortal work still not occur in the literature of 
Taiwan? There are some factors, one is that our writers ignored 
and looked down our own mother tongue because they were not 
confident of their vernacular. How could a writer without any 
confidence create an immortal work? Consequently, they had to 
subordinate themselves to Chinese culture and become the 
slaves of Chinese literature. So, today, we Taiwanese writers 
have to devote ourselves to literary works in Taigi. Then, we will 


be able to describe our world in our mind. 






































GRRE AHN... ACRE REGIA IT ERE БИЧ 
е 2 > (Lim 1990) 


Taiwan Literature must be written in Taigi... Taiwan Literature is 

































































the literature written in the mother tongue of Taiwanese 


people...Taiwan Literature is Taigi literature. 


We could say that Taiwanese languages are regarded as important 
components of Taiwan Literature by Taibun writers. Therefore, they 
asserted that Taiwan Literature must be based on Taiwanese languages. 


Moreover, some writers, such as Chong-goan Lim and long-bin Lim, 
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claimed that Taigi literature is the essence of Taiwan Literature; only Taigi 
literature сап well represent the literature of Taiwan (Lim 1991; 1994). 
Indeed, in normal cases, the fact that national literatures were written in 
their vernacular languages is not at all surprising. For instance, the Japanese 
language is the main literary language in Japan, and Japanese writing 
represents the essence of Japan literature. The situation is the same as 
Vietnamese in Vietnam, Korean in Korea, English in Britain, American 
English in the United States, German in Germany, and French in France. 
However, it seems that the vernacular writings in colonies do not have such 
fortune as they have in Japan and other independent nations. While “Taigi 
literature represents Taiwan Literature" was the claim, some Mandarin 
writers, such as Kiau Li” (#8 1991) and Sui-kim Phenn” (8291 1991) 
argued that language is not an important component of literature. They 
asserted that literary works in any language could be Taiwan Literature. In 
other words, both Li and Phenn recognized the legitimate status of 
Mandarin writing for the literature of Taiwan. 

In short, the contemporary Taibun movement since the 1980s reflects 
Taiwan's socio-political complexity and its colonial background. From the 
perspective of Society and literacy, Taiwanese languages are the 
vernaculars of most Taiwanese people. They are justified in the use of 


vernacular writing. However, Taibun and Taiwanese languages were 





74 Different Taibun writers may have different definitions about Taigi. First, Taigi refers to 
only Holooe; second, it refers to Aboriginal languages, Hakfa, and Holooe; third, it means 
all languages in Taiwan, including Mandarin. 

75 See “А wide road of language: some thought on Taiwanese languages" (Ж ЖД zi 
Н- НЕНІҢ x9), 9/29/1991, Independence Evening Post (БӨЗ ). 

76 See “Please don’t kindle the language bomb" (277) 240432 = ERR), 10/07/1991, and 
“Language, writing, and literature" (ЕЕ. 22. XÆ), 10/27/1991, Independence Evening 
Post (Ег). 
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politically ignored by ће KMT's inflated national frame (1.е., the Republic 
of China"). For example, Taibun was excluded from the national education 
system of ROC. As a consequence, most of Taiwan's young generation are 
now only skilled in Mandarin writing. Whether or not Taiwanese people are 
willing to accept or shift to Taibun deeply depends on people's national 
identity and their attitudes forward a new orthography. 


2.4 Three main writing schemes of the contemporary Taibun 

There are probably more than a hundred orthographies designed by 
different persons who were enthusiastic for the standardization of Taibun. 
However, most of the designs were probably accepted and used only by 
their own designers. Moreover, many of them were never applied to 
practical Taibun writing after they were designed. 

Those orthographic designs may be divided into two groups based 
their graph constructions: First, Han character script; second, non-Han 
character script. Non-Han character may be further divided into two types. 
New phonetic script, such as Ganbun designed by Ui-jin Ang, or ready- 
made phonetic script, which makes use of the present Roman alphabets or 
Bopomo (“2 % П) to write Taibun. Even if designers use the identical 
Roman alphabets, they may have different spelling systems, such as Рей- 
oe-ji, Dai-im (ЕҢ), TLPA, PS daibuun СЕ ЕНЕ 52) апа Kho-kun (f 
TR). 





























Owing to the wide use of the personal computer and electronic 
networks in Taiwan since the 1990s, most orthographic designs, which need 





™ The name “Republic of China” was brought to Taiwan by Chiang Kai-shek and then 
became the official name of Taiwan since 1949. By 1999, the government of ROC still 
claims that the territory of ROC includes Mainland China, and even Mongolia. 
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extra technical support other than regular Mandarin software, couldn't 
survive. Therefore, the majority of recent Taiwanese writing systems were 
either in Han characters, Roman alphabet or a mixed system with Roman 


and Han. 


2.4.1 Han characters only 

The usage of Han characters could vary from user to user. That 15 to 
say, different writers could choose different characters to represent the same 
word. In other words, some Taiwanese lexicon items can't be well 
expressed in Han character. According to Cheng (1989: 332), 
approximately 5% of the Taiwanese morphemes have no appropriate Han 
characters, and they account for as much as 1596 of the total number of 
characters in a written Taiwanese text. In other words, those 15% purely 
Taiwanese words are most likely to be written in different Han characters 
by different writers. For detailed discussions on Han characters, see Cheng 
1989, DeFrancis 1990, Norman 1991, and Chiung 1998. In general, Taibun 
writers either choose characters from an available inventory of characters 
or create new characters. There are three main methods while choosing 
from available characters: 


к” >” 


First, the same etymon (this is so-called 45 “рип-/і; ben-zi" ) is 

















written with the same Han characters, such as “ҖЕ” (siunn: think) in the 


sentence “182 EZ.” The meaning of #H in Taiwanese is the 


same as in Mandarin, Vietnamese, Korean, and Japanese (but, their 























pronunciations are different). In other words, 7H is the graph expressing the 
Taiwanese word siunn. Therefore, ҖЕ was adopted in the sentence. It sounds 





75 Bang-a siunn tioh chiok oan-chheh: the mosquito was very sad while he thought about 
that. 
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easy to use pun-i for all such cases; however, different users may have 
different opinions on defining pun-ji. For instance, the commonly used 
character for “person” is * A." However, some scholars, such as Ang, 
argued that the historical ‘true’ form for “person” should be E." 





Second, the meaning of a character is ignored; only the sound is 





attended to. This method is called (5 (ka-chioh; jiajie). For example, 





“ТЕ” (pronounced as chiok in Taiwanese) is supposed to be the meaning of 
"foot" in classical Han writing, however, it means *very" (pronounced as 
chiok in Taiwanese) in Taiwanese. 

Third, the pronunciation of a character is ignored, and its meaning is 
borrowed to express the same meaning in different languages. This method 
is called 819 (Arun-iong; xunyong). For example, the meaning of “Jr” 
(pronounced as wen in Mandarin) was borrowed to express “mosquito” 


(pronounced as bang in Taiwanese). 
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х ЕШас 
bic HI 


БАЕ NS RL EREI НАН ТЕ 
*# ; H 3 ТЕ НЕСІП ЕРЕН o ZC NEFA › 36 
ВРШЕ ^АЖЯЕТКЕЕ, шшщ, HERA 
НЕННЯ BOSE ES JE IBS Nae › ИТШ 
ЖЕ ЯШИ IL TEQUE A Г › ЖЕЛЕНІН 
IN SAM? = A АЕК, 8501817170) + 
ЛЕША ESR p FESR W © 


МЕЖЕ Ж chian) f] H BÉ ^ 8 — ` #6 
fi £d S BB Ж, PCR ARTE o së РАЈН rh ЖЕП 
AHS (ШИ ЕНІП, НЫ КЕ T PS 


Figure 7. Han characters only orthography 
a Cing, no.7, July 1996). 


2.4. Roman script only 

The main reason for using Romanization is because its economy and 
learnability compared to Han characters, which may require a couple of 
years to be able to read and write. For instance, there were totally 47,035 
different Han characters collected in the Kangxi Dictionary (jR HE F H 






































1716). However, an ordinary literate Chinese person knows and uses 
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somewhere between 3,000 and 4,000 Han characters (Norman 1991: 73). 
An elementary school student in Taiwan may know around 2,669 characters 
after sixth grade.” How long would it take to learn all of the characters 
collected in Kangxi dictionary? 

Generally speaking, most Taiwanese Romanizations used today were 
derived from Peh-oe-ji, the traditional orthography developed by 
missionaries more than a hundred years ago. The main arguments among 
different Romanizations are: 

1. The way of using representative alphabets for consonants and 
vowels. For instance, the consonants [p t k] of IPA were phonologically 
transcribed into «p t k> in the Peh-oe-ji system, but they were presented 
with «b d g> in the system of Dai-im.*° 

2. The use of diacritic symbols for suprasegmentals. For instance, the 
symbol “^” represents the fifth Taiwanese tone in Peh-oe-ji. For example, 
“bûn” means “57.” However, “bûn” was presented with “bun5” in TLPA, 
and “buun” in PS daibuun."' Besides, some people may just use “bun” 
without considering the tones. 

3. The way of spelling. For example, the word “4 ” (handsome) 
was spelled “ian-tau” in traditional Peh-oe-ji. However, “ian” may be 
spelled “en” today. Besides, the whole word “ian-tau” may be spelled 
"jantau" without a hyphen between syllables. 





79 According to the latest (1995) elementary textbooks compiled by the National 
Compilation Agent ( 799288), the number of Han characters learned by students at 
each grade is 328 for first grade, 479 for second grade, 455 for third grade, 529 for fourth 
grade, 493 for fifth grade, and 385 for sixth grade. 

*? Dai Qi Se Gai (ЕНЕ) was published іп Dai-im Romanization. 

°! PS daibuun make use of diacritical spelling rules to deal with suprasegmentals. 
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5% Tái-ék kè-oẽ 6 
Pù-hõ-lâng e Lẻk-sú 


Chit-má hoat-châi ё ki-hoẽ, chin-chià" bē- 
chió, iåh chin hó gü--tióh, chhiü' tu-sck ki-bi, kui 
tiám-cheng lãi, é-tang chia’ ban gin, m-koh che si 
ài ü châi-tiãu kah pün-chi', m-si phớ-thong- 
lâng é-tang bin-bang--tióh . Ша é khó môổ-kng 


chhut-koa thàn-chi' ё lang, jim i joa ũ-châ¡-tiãu 


Figure 8. Roman only script orthography 
(5% Tai-ek Ke-oe, 1996). 


2.4.5 Han-Roman mixed 

There are two main reasons why the Han-Roman mixed orthography 
arose in the late 1980s. First, there is difficulty that some writers use 
different Han characters for the same Taiwanese word. The existence of 
various characters for identical words has reduced reading efficiency, and 
made the readers likely to confuse the meaning of sentences. Second, 
because most Taiwanese are skilled in using Han characters instead of 
Romanization, texts in Roman-only scripts may reduce their fluency in 


reading. Therefore, there is a compromise between Han-only and Roman- 
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only (ie. mixed orthography). That is to say, when a writer is not 
comfortable with the Han characters of particular words, then s/he may 
write down Roman script to represent the words. Because different writers 
may have different degrees of comprehension of Han characters, the 


percentage of Roman script used in a text varies from person to person. 
Generally speaking, the Han-Roman orthography (8) is the most 

















common style for writing Taibun in the contemporary Taiwan (1990s). 
Most Taibun publications are published in Han-Roman. Such as 7ai-Bun 
Thong-Sin, Taigi Hakseng, Taibun Bong-Po, Hakka Thoi-Van-Fa Chon- 
Khan, and Dai Qi Se Gai. 
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lim ЖЖ, 
А # # beh 
lim» lim tiâu ê A Koh # s 
Tng teh lim ê mW HE C 


3# Hr ká-ná 


m-bat lim ê 


lim Тзоаһ ## ° Lim #bái 
ж tä #—thià" › lim #‡?šãbẽ 
SR #4 thià" > án-ni niâ » long 
siái E: 

——*#&#tÄftê S #4 Œ--ê 


É XBONGÉE 29 2 


teBtkap бево Bas 


Babuja A.Sidaia 


HE FL He (ERM Ekap 91 
%Ж--6 kang ask Ж 3 ЯН» 
A HERE --€ ` bái--ê Кар HiB-- 
ë + MH- ká-ná Жа # 
HH ҮЕДЕ НДЕ, RAR fE 
ж-е Боп BRR H 
па 4 joa ché JE f$ $£ thang 
£ beh Agah ШЕ Bebe | 
каш #£hiah Й E. ! $35 р 


Figure 9. Han-Roman mixed orthography 
(Taibun Bong-Po, no. 29, February 1999). 


ae NR š 
chiah 
Ti {E zx aid 
їй 2 9 
фу-аз F 
mà а: 
ё Жа 
siáu-hau 

di Bn 
ШОШ, 
chau-tha 
A phái" 
khah 351 
gah H 
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CHAPTER 3 


SOCIOLINGUISTIC STUDIES 
IN TAIWAN 


Because of the political factor, some issues of social science studies, 
such as sociolinguistics used to be a taboo in Taiwan. Consequently, 
research on language attitudes, use, shift, and ethnicity is pretty scanty, not 
to mention empirical studies on Taibun, the written Taiwanese. Owing to 
the fact that all references I could find so far do not completely match the 
empirical studies of attitudes towards written Taiwanese, it is not necessary 
to describe the details of the previous studies. In section 3.1, some relevant 
literature of the previous studies in sociolinguistics of Taiwan are provided 
with very brief descriptions. In section 3.2, some anthologies which discuss 
the issues of written Taiwanese are briefly introduced for the readers' 
reference. As a matter of fact, literature regarding Taiwan’s languages, 
history, ethnicity, orthographies, and political situation were mentioned in 
chapters 1 and 2. Readers may refer to chapters 1 and 2 for a preliminary 
idea about the background of the Taiwan’s language movement. This 
preliminary idea would be helpful for readers to understand the results and 
discussion on the topics of Taibun in chapter 5. 


http://tieulun.hopto.org 


WI-VUN CHIUNG 159 





3.1 Previous empirical sociolinguistic studies in Taiwan 

In this section, some previous research on sociolinguistics of Taiwan 
is described. Although the research is not completely identical to the 
research of Taibun, it is more or less related to the current sociolinguistic 
setting in Taiwan. In other words, a better understanding of Taiwan's 
sociolinguistic setting would be useful for one to understand the Taibun 
movement. In this section, research on language attitudes is provided first, 
and later research on language use, shift, and ethnicity are described. 


3.1.1 Language attitudes 

Methods used for the study of language attitudes may be divided into 
direct and indirect methods. In the direct method, subjects are asked to 
report their opinions about languages or speakers of particular languages 
through interview or questionnaire. For instance, the direct method was 
used in the research conducted by Bun-lu Kang (1996). In the indirect 
method, subjects are not aware that their language attitudes are being 
investigated. The frequently used indirect method is the so-called matched- 
guise technique (see Fasold 1993 for the notion of matched-guise). 

The latest survey on language attitudes in Tarwan was conducted by 
Mei-yu Chang (1996). A survey questionnaire was used to collect language- 
use and language-attitude data from 200 elementary students, who came 
from homes where Holo or Hakfa was spoken. The results of language-use 
survey revealed that a significant shift towards Mandarin has taken place 
among the students; the results of the language-attitude survey showed that 
most students held positive attitudes towards Holo and Hakfa. 

In November of 1994, Bun-lu Kang (1996) surveyed the language 
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attitudes among the teachers (32 persons) and elementary students (938 
persons), who were involved in the vernacular education program in Taipei 
county. She further concluded that the effect of vernacular education (one 
hour a week) in Taipei county was quite limited. 

In 1995, a study on language attitudes by using the indirect 
“matched-guise” technique was conducted by Chiung-ming Wang. Fighty- 
nine high school students at Tai-kah (KA) high school were told to judge 
four taped speakers (male Taiwanese, female Mandarin, male Mandarin, 
and female Taiwanese) on 20 characteristics. She pointed out that gender is 
an important factor conditioning language attitudes among the students. 

In 1990, a large scale survey on language attitudes was conducted by 
Karl-Eugen Feifel (1994) through the matched-guise technique. 12 voices 
were prepared (4 in Standard Mandarin, 4 in Holo, and 4 in Taiwanese 
Mandarin). Subjects (altogether over 600) were from different counties of 
Taiwan. They consisted of five groups: elementary school students, middle 
school students, university students, the working population, and retired 
persons. In addition to the study on attitudes, language use was also 
included in Feifel's research. He pointed out that “the Mandarin showed an 
increased usage in the families of the younger Minnan pupils (1.е., up to 
one third in conversation with the father and up to 5096 with siblings)" 
(1994: 209). 

In addition to the literature mentioned above, some researchers, such 
as Adams (1986), Hsu (1987), and Sedlak (1976) also examined the 
language attitudes in Taiwan. 


3.1.2 Language use, shift, and ethnicity 
Literature on the study of language attitudes was mentioned in the 
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section 3.1.1. Some of those studies consisted of language attitudes and 
other sociolinguistic topics, such as language use, so the literature already 
mentioned above won't be mentioned again in this section. 

In 1994, a study on language shift was conducted by Chan (1994) 
through both questionnaire survey (2755 pieces of valid questionnaires) and 
interview (eight persons) techniques. Chan pointed out that: 


First, proficiency in Guoyu by the Taiwanese is increasing, 
while that in Minnanyu (1.е., Holo) is decreasing. Second, 
Guoyu is used in all domains, even for home communication 
and religious purpose. Moreover, choices between Guoyu and 
minnanyu seem not to have been substantially affected by 
attitudes towards the two ethnic groups (i.e., Mainlanders vs. 
Taiwanese) and the two languages (1.е., Mandarin vs. Holo), or 
by objection to the language policy. More importantly, younger 
Taiwanese do not demand a one-to-one relationship between 
Taiwanese ethnic identity and Minnanyu, and they tend to keep 
dual Taiwanese and Chinese identities, or even replace their 
ethnic identity with a national identity (Chan 1994: iv). 


In 1993, Huang (1993) published his book “Language, Society, and 
Ethnic Identity." This book consists of several sociolinguistic topics. Most 
of the results were from his and his students' previous studies. As his 
subtitle described “A Study of Sociolinguistics in Taiwan,” this book could 
be regarded as a general introductory book to Taiwan's sociolinguistic 
setting. 


In 1990, Wen (1990) surveyed the language vitality and perceived 
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ethnolinguistic vitality in Tho-hng (ЖЕ |), Taiwan. A total of 419 subjects 
were involved in the survey. Wen (1990) pointed out that although Hakka is 
the largest ethnic group in Tho-hng, Hakka is the group which possesses 
the lowest language and ethnolinguistic vitality in the area, followed by 
Holo, and Mainlanders. 

In 1988, Young (1989) investigated language use and shift in Taiwan. 
There were 823 subjects from different counties, aged 18 and older, who 
were surveyed in three domains: family, work, and friends. Young (1989: 
55-56) pointed out that there is a language shift towards Mandarin, and 
Mandarin is becoming the common language for a large number of inter- 
ethnic interactions. 

In 1988, Lu (1988) surveyed the language attitudes, use, and ethnic 
identity in Taiwan. There were 581 respondents involved. The statistical 
technique, correlation analysis, was adopted in her study on the 
relationships among language attitudes, use, and ethnic identity. The 
relationship between attitudes and ethnic identity is as she said, “although 
there was some correlation between index of ethnic identity and the four 
language attitudes, the relationship was only moderate." (1988: 93). As for 
the relationship between ethnic identity and language use, she pointed out 
that “the relationship between ethnic identity and language use in Taiwan 
was not one of cause-and-effect. Speaking Mandarin may be either due to 
an instrumental consideration or a conditioned language behavior. They do 
not have to change their ethnic identity" (1988: 99). 

In 1977 and 1978, Berg (1986) conducted a large-scale investigation 
on language use by using a non-obtrusive observation technique. His data 
was collected by observations on interlocutors in five domains: markets, 


department stores, shopping areas, banks, and parks. He concluded that 
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"Language shift will be confined to new middle class families living in 
urban areas. The prestige of Southern Min depends largely on the attitudes 
of the middle class" (1986: 199). 


3.2 Literature on the issues of written Taiwanese 

In this section, several publications regarding written Taiwanese are 
mentioned for readers who need further information. For the literature 
inventory of linguistic studies on Taiwanese languages, readers may refer to 
Cheng (1997) or Ang (1996). An inventory of literature is attached as 
appendixes in Cheng's book. Ang's book is a collection of Taiwan's 
linguistic materials with brief introductions. 

Traditionally, the studies of written Taiwanese focus on the 
etymology of Han characters for Taiwanese lexicon. That is, most 
researchers proposed to find the so-called “pun-ji” (KŒ), the “original 
Han characters" in classic Han texts for writing Taiwanese words. Many of 
the researchers have devoted themselves to this job for more than decades 
or even a lifetime. Usually, the initiator of seeking for pun-ji is referred to 


























Heng Lian (О) and his famous publication Taioan Gitian (AYS ЕНЕ; 

















Dictionary of Taiwanese Etymology), which was compiled in 1933, and 
published later in 1957. Recently, other publications, such as Seng-chiong 
Khou’s “Taioan Hangi Sutian" (2ТЕН; 1992) and Siu-le Ngou's 
“Chonghap Banlamgi Honggian Kipun Jitian" (4 Gal ае Jj а А) 










































































are the classics of Taiwanese etymology. Owing to the fact that they are not 
practically involved in the promotion of modern Taibun too much, they are 
not important in this section. So, only the publications that play an 
important role on the contemporary Taibun movement are presented in 


section 3.2. 
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In the 1980s, people became aware that they needed a Taiwanese 
orthography to write their vernacular. They published and discussed the 
issues of Taibun. Most of their articles oddly occurred in newspapers and 
magazines, instead of collected in anthologies. Mentioned in the following 
paragraphs are some of the authors and anthologies, which play an 
important role in written Taiwanese: 

Іп 1989, Robert Cheng (1989) published his anthology “Essays on 
Written Taiwanese." This anthology consists of four topics: (1) Practice of 
written Taiwanese, (2) Literary criticism, (3) Dictionary criticism, (4) 
Discussion on Han characters. In 1990, he published another anthology, 
“Essays on Taiwan’s Sociolinguistic Problems" consists of three topics: (1) 
The sociolinguistic setting in Taiwan, (2) Bilingual education, (3) 
Taiwanese writing. The anthologies advocate writing іп Taiwanese, апа 
because the books were mostly written in the so-called Han-Roman mixed 
Taibun, Cheng is generally regarded as the representative of writing in Han- 
Roman Taibun. 

Іп 1992, Ang (1992) published his anthologies “Taiwanese Literature 
and Taiwanese Orthography” and “Taiwan' Language Problem." Не 
pointed out the demand for Taiwanese orthography. Generally speaking, 
Ang" is regarded as the representative of Han-only Taibun. 

Tai-Bun Thong-Sin (TBTS), the monthly periodical, has been 
published in Han-Roman Taibun since July 1991. It contains many issues of 
spoken and written Taiwanese. Generally speaking, the articles in TBTS 
could reflect the history and issues of the contemporary Taibun movement. 

In addition to the literature mentioned above, there are some other 





* Although Ang’s proposed “perfect” orthography is Ganbun ( 52), he never use Gunbun 
in practical writing (STAPA 1999: 15-16). 
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references containing the issue of written Taiwanese, such as Ong (1993), 
Khou (1992b), and Huang (1993). For further references regarding the 
usage and reforms of Han character in Asia, readers may refer to John 
Defrancis (1990; 1977; 1950), Jerry Norman (1991), or William Hannas 
(1997). 
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CONCLUSIONS 


1. Summary of the findings 

The statistical results of this research reveal that the readers’ (244 
students from 7amsui and Tamkang Universities) overall attitudes towards 
written Taiwanese are positive. That is, with mean scores 5.15 ((C + D + E 
+F +С) / 5) ог 4.50 ((A+B+C+D+E+F+ С) / 7) based on a seven- 
point semantic differential scale. Also, the results reveal that the readers 





evaluated the prepared 7 reading samples significantly different (except E 
vs. F). The ranking of the reading scores is: (lowest) B < A< D < EF < C < 
G (highest). This ranking reflects the preferences of the Mandarin and Han- 
characters educated college students with regard to the orthographies of 
written Taiwanese. The survey reveals that Roman script and Ворото (“2 
5 F1; National Phonetic Symbols for Mandarin in Taiwan) used in Taibun 
texts received more negative evaluations (lower scores) by the 244 readers; 
in other words, Roman script and Bopomo can reduce the readers’ degree 
of acceptance; Han characters received the most positive evaluation. The 
survey indicates that readers will give higher ratings to those orthographies 
which are more “readable” to them. In other words, the ratings of seven 
reading samples are a reflection of readability to the 244 subjects. The 
readability could be affected by readers' language and orthography abilities. 


http://tieulun.hopto.org 


WI-VUN CHIUNG 167 





For detailed results and discussion, see section 5.1. 

In addition to the orthography factor, the background of the readers 
could also affect their evaluations (see section 5.2). Based on the results of 
the investigations, there are 6 factors, which can affect readers' evaluations. 
There are: place of residence (Taipei vs. non-Taipei), major (Taiwanese 
and English vs. Mechanical Engineering vs. Chinese, Japanese, and Public 
Administration), mother tongue (Taiwanese vs. non-Taiwanese), language 
ability (Taiwanese vs. non-Taiwanese or we could say non-Mandarin-only 
vs. Mandarin-only), the individual's evaluation of her/his national identity 
(Taiwanese vs. non-Taiwanese), and assertions on Taiwan's preferred 
national status (independence vs. non-independence). There are 3 factors, 
which do not affect readers’ evaluations. They are: gender, age, and 
political leanings. “Taiwanese” mentioned in this paragraph includes Hakfa 
and/or Holo languages. 

Further, based on the findings above, a prediction equation, the 
Taibun equation, which can predict the reading scores of particular reading 
samples evaluated by different readers, was formulated as follows: 


Y? = 4.78 - 141 (A) - 2.92 (B) + 0.25 (C) - 0.61 (D) + 0.00 (EF) + 
1.00 (G) - 0.13 (Taipei) + 0.18 (TB-EN) - 0.23 (ME) + 0.23 (NTL) - 0.34 
(M-only) + 0.15 (T-id) + 0.15 (TD) 


A, B, C, D, EF, G refer to the reading sample 

Taipei: Taipei as the place of residence 

TB-TN: major in Taiwanese or English 

ME: major in Mechanical Engineering 

NTL: native Taiwanese languages (1.е., Taiwanese or Hakfa) as 
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mother tongues 

M-only: monolingual in Mandarin 

T-id: Taiwanese identity (1.е., Taiwanese-only, or Taiwanese-Chinese) 
TI: assertion of Taiwan independence 


АП the independent variables must encoded either 1 (yes) or 0 (no) 
when applied to this Taibun equation. The value of Y’ is based on a seven- 
point semantic differential scale, from lowest 1 to highest 7. 

Readers’ reactions to the writers of written Taiwanese were also 
examined (see section 5.1.3). Generally speaking, readers didn't have any 
idea regarding the writers. However, if readers associated writers with 
particular expectations, Taibun writers were mostly regarded as male, with 
native political leanings, native religions, and native identity. In the 
dimension of age, readers did not associate Taibun writers highly with any 
particular age group. In the gender dimension, 62% of the readers didn't 
assign a particular gender to the Taibun writers as a group, 3196 assigned 
"male" to them, and 7% “female.” In the dimension of political leanings, 
63% of readers didn't associate the writers with particular parties, 24% 
associated them with DPP, 8% with KMT, 3% with TAIP, 2% with CNP, 
and 1% with ОРТ. In the religion dimension, 7196 didn't think there was a 
connection between Taibun writers and religion. The others assigned 
Buddhism (10%), Taoism (11%), Christianity (5%), or Catholicity (2%) to 
the Taibun writers. In the dimension of national identity, 63% didn't 
associate the Taibun writers with any expected national identity. Of the rest 
of them, 2096 associated the writers with independence, 13% with 
maintaining current status, and 4% with unification. Finally, the readers’ 


understanding of the languages the Taibun writers are expressing was also 
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tested. It reveals that language ability plays an important role on readers’ 
understanding of Taibun writings. For instance, compared to other speakers, 
Hakka speakers were more likely to tell reading D (written in Hakfa) from 
other readings (іп Holo Taiwanese). 

In section 5.3.1, the results of chi-square tests reveal the relationships 
among three characteristics: ethnic identity, mother tongue, and language 
ability. The results of tests between ethnic identity and mother tongue show 
that: (1) the relationship between Holo people and Holooe speaker is 
interdependent. (2) Even though a person identifies herself/himself as 
ethnic Hakka, s/he may not regard Hakfa as her/his mother tongue. (3) 
Mandarin speakers may not identify themselves as Mainlanders. The results 
of tests between ethnic identity and language ability show that: (1) 


Holo/Hakka people are interdependent with M-Holooe/Hakfa-plus speakers. 


(2) Mainlanders and M-only speakers are not interdependent with each 
other. The results of tests between mother tongue and language ability show 
that: (1) people with Holooe/Hakfa as a mother tongue are more likely to 
possess M-Holooe/Hakfa-plus ability. (2) People with Mandarin as a 
mother tongue do not necessarily possess Mandarin-only ability. 

In section 5.3.2, the results of factor analysis on the 40 questions 
(items 15-54 in the questionnaire) indicate that 11 factors were extracted. 
They are the dimensions: (1) national identity, (2) language attitudes, (3) 
orthography, (4) Taiwanization (+11), (5) political majority, (6) Guoyu 
(МІН), (7) linguistic heritage, (8) multi-lingualism, (9) vernacular 





education, (10) Taiwanese identity, and (11) language of education. 


2. Conclusions 


There are three fundamental writing schemes of Taibun in the 
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contemporary issues of written Taiwanese. They are Han character-only, 
Han-Roman mixed, and Roman script-only. The results of the investigation 
reveal that the college students surveyed have positive attitudes towards 
overall Taibun (regardless of different orthography). As for which 
orthography is preferred, the results reveal that the college students tend to 
prefer Han-only more than Han-Roman and Roman-only. The results reflect 
the preferences of the Mandarin and Han character-educated college 
students with regard to the written Taiwanese. Since all students in Taiwan 
have been taught the Mandarin and Han characters through the national 
education system since 1945, it implies the potential difficulty of promoting 
Roman script in the Han character dominated society. 

Usually, many factors are involved in the choice and shift of 
orthography. From the perspective of social demand, the factor that the 
increasing" use of spoken and written Mandarin by Taiwanese people has 
reduced the demand for a new orthography. In other words, people may not 
feel the necessity of learning a new orthographic tool since they have 
already acquired writing skill in modern standard Chinese. Even so, the 
readers’ positive attitudes towards Taibun indicate that it is still possible for 
Taibun to be accepted in addition to the existed Mandarin writing. Thus, 
what findings of the survey may contribute to the promotion of Taibun? 
According to the results of the survey, there are seven factors that could 
affect readers’ evaluations on Taibun. They are orthographic design, place 
of residence, major, mother tongue, language ability, national identity, and 
national status. Since place of residence and school major are not 
controllable factors (because there always have been people living in 
different places and with different majors), a Taibun promoter may pay 





83 See chapter 3 for references of language use and shift in Taiwan. 
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attention to the other factors, which can be divided into three domains: 

(1) Orthographic domain, which refer to the designs of orthography. 
Usually, good orthographic designs do not absolutely guarantee that they 
wil be accepted by public. On the other hand, the acceptance of 
orthographies by people does not necessarily mean that the orthographies 
were well designed. In this survey, although Roman script was rated lower 
than Han character, the economy and easy learning of Roman script make 
Romanization still worth consideration. The fact that most of the current 
Taibun publications are published in the Han-Roman mixed scheme instead 
of Han-only, points out that readers may tend to prefer Roman script after 
they are skilled in Taiwanese Romanization. In other words, if the current 
Bopomo, which is taught through the national education system in Taiwan, 
can be replaced by Romanization, the circumstance of using Romanization 
will increase the possibility of promoting Romanized Taibun. The Roman 
script might be in competition with Han character, or even replace Han 
character if Romaniztion is taught with Han character at the same time 
when students enter elementary school. 

(2) Language domain, which includes the factors of mother tongue 
and language ability. The survey reveals that people who are able to speak 


native Taiwanese languages are more likely to give higher ratings to Taibun. 


This fact points out that the promotion of Taibun should focus on the 
particular groups who frequently use or are able to use Holooe or Hakfa. 
Moreover, Taibun should be promoted to Taiwanese public as soon as 
possible, before people entirely shift to monolingual Mandarin Chinese. 

(3) Political domain, which covers the factors of national identity and 
national status. Usually, political transitions can affect the language 


situation. In the case of Taiwan, the current ambiguous national status and 
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diversity of national identity reflect people's uncertain determinations on 
the issue of written Taiwanese. On the other hand, people's uncertain 
determinations on the Taibun issue also reflect the political controversy on 
national issues of Taiwan. Although Taiwan is still under the rule of the 
KMT, there are still some chances that Taibun could be adopted as an 
official written language under some conditions. For instance, if the 
government is dominated by a native political party (and if the members of 
the native party have a strong will to promote Taibun), then Taibun could 
become an official written language in Taiwan. 

In short, whether or not Taibun will be accepted and successfully 
promoted to a national status highly depends on people's orthography 
demands and their attitudes towards written Taiwanese. Moreover, their 
language ability and national identity also will play an important role while 
they are making the determinations. 


3. Recommendations for further studies 

While this thesis has uncovered many of the factors determining 
Taiwanese readers” reactions to various orthographies, it should be look 
upon as preliminary. Subsequent research is necessary to test the 
conclusions drawn here. There are three primary concerns that need to be 
addressed: 

Because of the limits of time and cost, the investigations on attitudes 
towards written Taiwanese of this thesis focus on college students. Some 
factors such as educational level and social class were excluded from the 
study. Therefore, those factors may be considered in further studies. 

The original purpose of the study was to predict readers' reactions to 


Taibun articles occurring in newspapers or magazines. Therefore, ability in 
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Taibun writing is not required for the readers in the test. Other research may 
be proposed to survey the people who are skilled in Romanization, such as 
the Church people who are able to use the traditional Romanized Peh-oe-ji, 
and Taibun writers who publish Taibun works. They might have different 
preferences from the readers in this study. 

In this study, readings mostly or partly in Roman scripts were more 
negatively evaluated by the readers. One of the factors might be that their 
reading efficiencies were reduced because of the fact that most of the 
readers were not skilled in Taiwanese Romanization. Therefore, it might be 
interesting to consider how different orthographies affect readers’ reading 
efficiency. For instance, how long does it take for readers to go through 
paragraphs in Han-only, and in Roman-only? What proportion of Han 
characters to Roman scripts results in the best reading efficiency? 
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